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LOT NÓI DÂU 


Pāli, ngón ngữ mà Đức Phật dùng dé truyền bá giáo pháp vi diệu tự Ngài 
chứng ngộ trong suốt 45 năm ròng rã. Rồi sau đó, chư Thánh Tăng đã kết tập những 
lời dạy đó thành Tam Tạng và trao truyền cho chúng ta đến tận ngày nay cũng bằng 
văn tự Pali này. 


Các quốc độ theo truyền thống Phật giáo Nam truyền vẫn còn tiếp tục dạy 
và học tiếng Pali dựa trên nền tảng Tam Tạng, Chú giải, Phụ chú giải suốt hơn 2600 
năm Phật giáo trôi qua. Điều đặc biệt là tại mỗi nước, mỗi quốc độ thì việc ký âm 
tiếng Pali sẽ được ghi theo máu tự mà xứ sở đó đang dùng. Cho nén, khi ở Ấn Độ, 
Nepal thì tiếng Pāli được chép theo mẫu tự Devänägri, sang Srilanka thì được ghi 
bằng mẫu tự Sinhalese, ở Mién Điện thì dùng mẫu tự Burmese, ở Thái Lan thì dùng 
mẫu tự của đức vua Ramkhămhéng đã chế tác, tại Campuchia thì dùng mẫu tự 
Катрија, và các đất nước dùng chữ viết Latinh thì tiếng Pali vẫn ghi chép được bằng 
bảng chữ cái a,b,c,... 


Điều tất nhiên, để tìm hiểu, nghiên cứu hay học và hành những lời Phật 
dạy theo hệ truyền thừa Theraväda thì phải biết đến tiếng Pāli; chí ít ra là phát âm 
được, đọc hiểu nghĩa, dịch thuật, chua nói đến đàm thoại hay giao dịch và viết văn 
bằng tiếng Pali. Muốn thế, cần phải có một giáo trình dạy tiếng Pali theo một chuẩn 
ngữ pháp đúng hé Pali. Đây là một điều khá nan giải và khó thực hiện trong thời dai 
ngày nay. 

Ở quốc độ Phật giáo Miến Điện, các chương trình nội điển sẽ học theo bộ 
Padarüpasiddhi và chuyên sâu là học vào các bộ: Кассауапауауакагапа, Moggallana- 
vayäkarana, Saddanitipakarana, để biết hết văn pham Pali thì tối thiểu mát 3 năm 
không kém và phải chuyên tâm thuộc lòng, ghi nhớ hơn 600 công thức (sutta). Riêng 
ở Thái Lan, Ngài Đại trưởng lão Tăng vương đời thứ 10 của kinh đô Ratnakosindr 
Somdej Phramahasamanachao Kromphrayavajirayanvaroros đã kỳ công soạn lại, rút 
gọn từ các bộ trên thành một bộ giáo trinh Pali, có tên là Paliveyyakarana dạy cho 
tăng sinh Thái suốt hơn 150 năm qua. Đây là một giáo trình rất phù hợp bởi vì không 
nhiều và sâu quá như các bộ trên và cũng không đơn giản, ván tắt quá để người học 
không thấu rõ được nguồn gốc của từng từ ngữ Pali. 

Nhận thấy sự cần thiết trong việc học tiếng Pali để hiểu biết chính xác, di 
sâu vào những lời Phật dạy, chúng tôi đã dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương 
Thái Lan đồng thời kết hợp một số điểm ở 4 bộ trên mà soạn ra cuốn Văn Pham Pali 


này, mong đây là một đóng góp nho nhỏ cho những ai quan tâm tìm hiểu và có nhu cầu 
học tập ngôn ngữ Pali. 

Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm 
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho. 

Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, 
nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư thiên 
và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao này rồi 
được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ... 

Huế, mùa thu 2019 
Tường Nhân Sw 
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Dai cương 


Tiếng Pali có 41 mẫu tự, phân thành 8 sara - nguyên âm và 33 byañcana - 
phụ âm như sau: 


* 8 nguyên âm: a à i I u и e o 


* 33 phụ âm chia thành 2 loại vagga - đoàn và avagga - уб đoàn 


— Vagga - đoàn có 25 phụ âm, chia ra 5 vagga - đoàn là: 


k kh g gh ñ gọilà k đoàn 


с ch j jh ñ goilà c doàn 
t th d dh n goilà f đoàn 
t th d dh n gollà т đoàn 
p ph b bh m goilà p doàn 


— Avagga - vó doàn có 8 phu àm: 
y r l y 5 h I m 
Tù Pāli xuát phát boi Pal dhātu - cán, nghia là: báo trì, thêm paccaya - 
duyén tự i. Ta có vigaharüpa - dang dinh nghĩa nhu sau: 
Buddhavacanam paletiti Pali (bhasa). 
Dich là (ya) bhasa: ngôn ngữ nào, páleti: bào tri, Buddhavacanam: lòi day 
của Đức Phát; iti: do vậy, (sa) bhasa: ngôn ngữ đó, Pali: tên là Pa-li. 
Văn pham Pali được chia làm 4 phần: 
* qkkharavidhi 
* vacivibhaga 
* vakayasambhandha 
* chandalakkhana 


VÁN PHAM РАП 


1. Akkharavidhi: nói vé mẫu tự, âm vận và cách nói từ. 
Akkharavidhi chia làm 2 phần: 


a, Samaññäbhidhäna: trình bày vé mâu tự, nguyên âm, phụ âm, vi trí 
phát âm, cơ câu phát âm. 


b, Sandhi: tiếp nối ngữ âm giữa các từ khác nhau. 


2. Vàcivibhaga: chia từ ngữ làm 6 loại, đó là nãmasadda, abyaãyasadda, 
samaäsa, taddhita, akhayata và kitaka. 


3. Vãkayasambhandha: nói vé kãraka và liên kết các dang từ trong phần 
vãcivibhaga trở thành một câu. 


4. Chandalakkhana: trình bày cách làm kệ thi (chanda). 


скос 
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NAMASADDA 
TU LOAI 


Từ dùng để diễn dat danh xưng của sự vật nhằm cho biết đấy là gi, gọi là 
namasadda - tự loại, tự loại trong tiêng Pali góm có: 
* nàmanama - danh từ 
* gunanama - tính từ 


* sabbanama - dai їй 


1. Nàmanama — danh từ: 
Danh từ là tiéng dùng gọi tên của người, thú, đồ vật, sự kiện v.v... để cho 
biệt sự vật mà ta nói дёп có tên gọi là gi. Danh từ chia ra 2 loại: 


a, Danh từ chung - sãdhärananäma: là danh từ dùng dé gọi tên sự vật một 
cách chung chung, không đặc biệt, mang tính phô thông, ví dụ: 


devatà chu thién 
manussa loài nguói 
citta tàm. 


b, Danh từ riêng — asádhàrananàma: là danh từ dùng dé gọi đích danh tên 
người, tên thú, tên xứ sở... Ví dụ: 


Sariputta Ngài Xá-lợi-phất 
Nandopananda rồng Nan-đô-pá-nan-đá 
Baranasr thành Ba-la-nai. 


2. Gunanàma - tính từ: 
Tính từ là loại từ dé chỉ tính chất của danh từ, cho biết danh từ đó có đặc tính 


nhu thê nào, chăng hạn như mập, ôm, den, trăng, tôt, xàu, ... , ví dụ: 
ucco rukkho cây cao 
kusalo àcariyo Шау giáo thóng tué 


VÁN PHAM РАП 


dakkho samanero  sa-di siéng năng. 


Tính từ trong tiếng Pali chia làm 3 cấp độ: 
* pakati: thông thường, bình thường, không đặc biệt 
* visesa: hơn bình thường 


* ativisesa: đứng nhât. 


a, Pakati: tính chất chỉ ra đó là bình thường như hiện thấy, ví dụ: 


papo xáu 
sundaro tót 
dakkho siéng náng 
kusalo thóng tué. 


b, Visesa: tính chất được nói đến cả mặt tốt làn mát хап, déu hon binh 
thuóng, ví du: 


pápataro xáu hon 


atisundaro tót hon. 


c, Ativisesa: tính chát duoc nói dén nhiêu nhât hoặc ít nhât, ví du: 


pápataro xáu nhát 
Jcftho phát triển nhất. 


3. Sabbanama - dai từ: 


Đại từ là loại từ dùng dé thay thé danh từ đã được nói đến, nhằm tránh sự lặp 
đi lặp lại khiên cho không được êm tai, ví dụ: 


So nó, һап, người đó 
Ayam điêu này, cái này. 


Cả 3 loai từ nói trên khi đưa vào sử dụng trong văn nói cũng nhu văn viét 
cân phải biên đôi cho phù hợp với /inga - tính, vibhatti - cách, vacana - số mới dùng 
được. 


LLINGA - TÍNH 


Linga của một từ cho biết tính hay giống của từ, tức là biết được từ đó là có tính 
gi, nam tính hay nữ tính, hoặc không phải nam tính làn nữ tính. Có 3 loại ga - tính là: 
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a, Pullinga: nam tính, gióng duc, ví du: 
puriso dàn ông, kumaro bé trai. 
b, Itthilinga: nữ tính, giống cái, ví du: 
itthi dàn bà, kañña thiéu пй. 
c, Napumsakalinga: trung tính, giống trung, ví du: 
geham ngôi nhà, kulam dóng ho. 
Việc xác dinh tính của danh từ tiếng Pali theo 2 phuong cách: 
* Jatilihga - sinh tính: theo giới tính tự nhiên của sự vật mà xác dinh danh từ 
đó thuộc vé tính gi, ví dụ: 
puriso là danh từ nam tính, itthr là danh từ nữ tính. 
* Sammatilihga - ché định tính: do sự chế định, sắp đặt của con người mà tạo 
thành tinh cho một danh từ, ví du: 


padeso - quốc độ là nam tính, trong khi bhümi - mặt đất lại là nữ tính. 


Có những danh từ chỉ mang một tính duy nhất, chăng hạn: 
amaro - chự thiên, ở dạng nam tính mà thói 
kañña - thiếu пй, ở dang nữ tính mà thôi 
айга - chỉ phán, ở dạng trung tính mà thôi. 
Có những danh từ dùng được cả hai tính, cháng hạn: 
akkhara - máu tự, xếp vào nam tính, thành dạng: akkharo 


akkhara - máu tự, xếp vào trung tính, thành dạng: akkharam. 


nam tính trung tính nghĩa 
qgãro agaram toà nhà 
utu utu mua 
divaso divasam ngày 
mano manam tám 
samvaccharo samvaccharam nám. 


Danh từ có góc giống nhau, chi thay dói nguyén àm cuói sé thành 2 tính, ví 
du: dáraka - bé trai, là nam tính chia gióng nhu purisa, thành dang darako; dói 
nguyên âm cuối thành à — là dẫu hiệu của nữ tính, trở thành darika: bé gái, chia 
giống như kañña. 


VÁN PHAM РАП 


Các paccaya - duyên tự: à, 1, ini có năng lực làm cho danh từ nam tính 
trở thành nữ tính, nhu ví dụ dưới đây: 


từ gốc duyên tự nữ tính nghĩa 
daraka ü darikà bé gái 
cora T Cort nữ tác 
yakkha ini yakkhinr nữ dạ xoa. 
Danh từ có thé có đến 2 tính: 
nam tính duyên tự nữ tính nghĩa 
darako ü darikà bé trai, bé gái 
upüsako ü upasika cận su nam, cận su nữ 
ñatako ü пайка bà con nam, bà con nữ 
coro T Cori nam tác, nữ tác 
thero I thert truóng lào, truóng lào ni 
naro ĩ nãrT đàn ông, đàn bà 
yakkho int yakkhini da xoa, nữ da xoa 
raja inr rājinī đức vua, nữ hoàng. 
Tính từ chia được cà 3 tính: 
gunava gunavatt gunavam có cóng düc 
cando canda candam hung ác 
Jettho Jettha Jettham phát trién nhát 
tano tăng tànam dé kháng 
thiro thirà thiram chác chán 
dakkho dakkha dakkham siéng náng 
nãtho natha natham nuong nho 
рӣро papa papam tội lỗi 
bhogi bhoginT bhogi có của cải 
matima тайтай matimam có suy nghi 
labhi labhini labhi có lộc 
saddho saddha saddham có đức tin 
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П. VACANA - SỐ 


Vacana - só là từ nói lén sô lượng của danh từ dé cho biệt có nhiêu hay ít. 
Tiéng Pali chia vacana - sô ra làm 2 loại : 


1, Ekavacana - số ít: nói lên só lượng chỉ có một mà thôi, ví dụ: 


puriso mót nguói nam 
itthi một người nữ 
cittam mót tám. 


2, Bãhuvacana - só nhiêu: nói lên sô lượng nhiều hon một (từ hai trở lên), ví dụ: 


puris nhiêu người nam (những người nam) 
itthiyo nhiêu người nữ (những người nữ) 
cittani nhiêu tâm (các tâm). 


Hai loại sô này được biêu hiện qua vibhatti - cách, dựa vào cách ta có thê biệt 
được từ đó là sô ít hay nhiêu. 


III. VIBHATTI - CÁCH 
Vibhatti dich là “chia” là phần đuôi kết hợp vào phần gốc của danh từ, tính từ 
hay đại từ tạo thành từ có dạng và nghĩa khác nhau nhăm phôi hợp được với các từ 
khác trong câu. 


Danh từ (tính từ) tiếng Pali có tất cả 14 bién cách phân ra số ít 7 biến cách 
và sô nhiêu 7 biên cách như sau: 


thứ tự số ít số nhiều 
pathamà (cách mót) si yo 
dutiyä (cách hai) m yo 
tatiya (cách ba) nã hi 
catutthr (cách bón) sa nam 
paficami (cách nám) sma hi 
chatthī (cách sáu) sa nam 
sattamī (cách báy) smim su 


Pathama vibhatti (cách một) chia ra 2 loại, đó là lingattha (hay katta) là chủ 
ngữ trong câu và alapana (hô cách) là từ đê kêu, goi. 


VÁN PHAM РАП 


Các từ chia ngữ cách này có vai trò quan trọng trong tiếng Pali, nén học 
thuộc lòng. Раћата và alapana có cách chia gióng nhau. 


IV. AYATANIPATA - TỪ KẾT NÓI 


Ayatanipata - từ kêt nói là từ dùng dé nỗi giữa các từ trong câu với nhau làm 
cho câu có nghĩa. Tiêng Pali dùng vibhatti - biên cách dé nói nghĩa các từ trong câu 
với nhau, khi dịch ra tiêng Việt thì cán có các tir kêt nói này, ví du: 


-jale maccha dich là: những con cá trong nước. 


-setthino putto dich là: con trai của phú hộ. 


số ít (nếu là số nhiều thì thêm những... , các...) 


pathama (không dịch) 

dutiyà tói, dén, vé suót, hét, (khóng dich)... 
tatiya bằng, với, bởi, mà, do, vì, có... 
catutthi đối với, dé, nhằm ... 

paficami từ, hon, do bởi... 

chatthi của, lúc, khi... 

sattami nơi, tại chỗ, lúc mà, tai bởi, trên... 
alapana này, hỡi, ё... 


V. KARANTA - VINGÜ 


Nguyên âm cuói cùng của từ Pali goi là karanta — vi ngữ hay còn gọi là 
“đuôi”, chăng han nhu ригіѕа có đuôi là a, muni có đuôi là i, setthī có đuôi là T 
V.V... 


Tiêng Pali nói gon lại có б vĩ ngữ là a, à, i, t, u, ӣ tuy theo tính mà có tât 
cà nhu sau: 
* Pullinga — nam tính có 5 vĩ ngữ là: a, i L u, H 
* Jtthiliñga — nữ tính có 5 vĩ ngữ là: à, i 1, u, H 


* Napumsakalinga — trung tính có 3 vĩ ngữ là: a, i, u. 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


ch 


Sa. 
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CÁCH CHIA KARANTA - VI NGÚ Ó 3 TÍNH 


1. Nam tính vĩ ngữ A 


CHIA THEO MẪU СОА PURISA — NGƯỜI NAM NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. puriso purisà 
du. purisam purise 
ta. purisena, purisehi purisebhi 
ca. purisassa, purisaya, purisattham purisánam 
рс. purIsasmã, purisamha, purisà purisehi, purisebhi 
ch. purisassa purisanam 
sa. purisasmim, purisamhi, purise purisesu 
al. purisa purisa 


CÁCH TẠO TỪ NAM TÍNH CÓ УЇ NGỮ А СОА PURISA NHƯ SAU: 


SỐ Ít 
puriso (vào si bién a với si thành o) 
purisam (vào m giữ m lại) 


purisena (vào nà bién a vói nà thành ena) 


purisassa (vào s bién sa thành ssa) 
purisaya (vào s biên a với s thành aya) 
purisattham (vào s biên thành Лат) 
purisasmà (vào sma giữ sma lại) 
purisamha (vào sma biên sma thành mha) 
purisa (vào sma bién a với sma thành à) 
purisassa (vào s bién s thành ssa) 


purisasmim (vào smim giữ smim lai) 
purisamhi (vào smim biên smim thành mhi) 
purise (vào smim bién smim vóia thành e) 


purisa (vào si bó si) 


Сас từ có vĩ ngữ a chia giống purisa: 


асапуа thày 


só nhiêu 
purisã (vào yo biến a với yo thành 2) 
purise (vào yo biến a với yo thành e) 


purisehi (vào hi giữ hi lại, biến a thành e) 
purisebhi (vào hi biên hi thành bhi, biên a thành e) 


purisanam (vào nam giữ nam lại, làm 
dài a thành à) 


purisehi (vào hi giữ hi lai, bién a thành e) 
purisebhi (vào Ai biên hi thành bhi, biên a thành e) 


purisanam (vào nam giữ nam lại, làm dài a thành à) 


purisesu (vào su giù su lai, biên a thành e) 


purisà (vào yo bién a với yo thành 2) 


рауака lửa 
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kumara tré, bé 


khattiya vua 


gana nhóm, doàn 

cora tén cuóp 

chana tró dién, sán kháu 
jana dàn chüng 

turaga ngua 

thena ké tróm 

düta SỨ già 

dhaja có 

2. Nam tính vi ngữ I 


phalika thach anh 
baka chim diệc 
bhava cảnh giới, hữu 
manussa loài người 


yakkha da xoa 


rukkha cáy cói 
loka thé gian 
уапага con khi 


ѕаһауа ban bé 
hattha tay 


CHIA THEO MẪU СОА МОМ – ВАС ÁN SĨ NHƯ SAU: 


số ít 
pa. muni 
du. munim 
ta. muninà 
ca. munissa, munino 
рс. munismà, munimha 
ch. munissa 
sa. munismim, munimhi, 
al. muni 


Các її có vingü i chia giống muni: 


aggi lửa 

ari quàn dich 

ahi con rán 
thapati tho móc 

nidhi kho báu 

3. Nam tính vi ngữ I 


số nhiều 
munayo, muni 
munayo, muni 
munihi, munibhi 
muninam 
munihi, munibhi 
muninam 
munisu 


munayo, muni 


pati chü, chóng 
mani ngoc mani 
vidhi phuong pháp 
УІ thóc 


samadhi dinh 


CHIA THEO MẪU СОА SETTHI — PHÚ HỘ NHƯ SAU: 


Namasadda - Tu loại 


số ít số nhiều 
pa. setthi setthino, setthī 
du. setthim, setthinam setthino, setthi 
ta. setthina setthihi, setthibhi 
ca. setthissa, setthino setthinam 
рс. setthisma, setthimha setthihi, setthibhi 
ch. setthissa setthinam 
Sa. setthismim, setthimhi setthisu 
al. setthi setthino, вет 


Các từ có vingü T chia giống settht: 


kari voi manti nguói biét nghi 
tapasi bác khó hanh medhavi người có trí tuệ 
dandi người càm gây likhī chim công 
bhāņī người khéo nói sukhi người hanh phúc 
bhogi người có tài sản hatthr voi 

4. Nam tính vi ngữ U 


CHIA THEO MẪU CUA GARU — THÁY GIÁO NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. garu garavo, garu 
du. garum garavo, garü 
ta. garuna garühi, garübhi 
ca. garussa, garuno garünam 
рс. garusmà, garumhã garühi, garübhi 
ch. garussa, garuno garünam 
sa. garusmim, garumhi garüsu 
al. garu garave, garavo 


Сас tü có vingü и chia gióng saru: 
ketu cờ bhikkhu tỳ khưu 


jantu sinh vật ripu quàn dich 
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pasu thú nuôi sattu 
bandhu phe, nhóm setu 
babbu con méo hetu 
5. Nam tính vi ngü Ü 


CHIA THEO MẪU СОА VIÑÑÜ— ВАС TRÍ NHƯ SAU: 


só ít 
pa. viññu 
du. viññum 
ta. viññunã 
ca. viññussa, viññuno 
рс. viññusma, viññumha 
ch. viññussa, viññuno 
Sa. viññusmim, viññumhi 
al. viññu 


Các tü có vingữ й chia giống viññü: 


kẻ thù 
cây сап 


nguyên nhân 


số nhiều 

viññuno, viññù 
viññuno, viññù 
vitinühi, viñňūbhi 
viññũnam 
viãññuhI, viññüubhi 
viññũnam 
viññũsu 


viññuno, viññù 


abhibhü chüa té kataññu người tri ân 
pāragū nguòi đén bò vedagü bác thàm hiéu 
sayambhü tạo hoá vadaññù người khoan dung 
sabbaññu Бас toàn trí mattaffiü ^ nguoi tiết độ 

6. Nữ tính vi ngü? A 


США THEO MẪU CUA KAÑÑA — THIẾU NÜ NHƯ SAU: 


số ít 
pa. kañña 
du. kaññam 
ta. Каййауа 
са. Каййауа 
рс. Каййауа 
ch. Каййауа 


số nhiều 

kaññäyo, kañña 
kaññäyo, kañña 
kaññahi, kaññabhi 
kaññanam 
kaññahi, kaññabhi 


kaññanam 


8а. 


al. 


Сас tü có vingt à chia giống Каййй: 


acchara 
abha 
ikkhanika 
ukka 
пка 
elika 
оја 
kaccha 
gada 
ghatika 
cetana 


churikã 
Јара 


7. Nữ tính 


kaññäya, Кайђауат 


kaññe 


tiên nữ 

hảo quang 
bà phù thuỷ 
cây duóc 
con rận 

cọc hàng rào 
dưỡng chất 
nách 

dùi cui 

cục nêm 
tác y 

dao găm 


hoa dâm bụt 


vi ngữ I 


tara 


Namasadda - Tự loai 


kaññãsu 


kaññäyo, kañña 


ngói sao 


thavika tüi, bao bi 


darika bé gái 


dhãrã dòng nước 
пага tia sáng 
pañña trí tuệ 
baha cánh tay 
bhàsa ngón ngữ 
mala tràng hoa 
lākhā cánh kién 
sālā phuóc xá 
silā dá 

hanuka cái cám 


США THEO МАП СПА RATTI — BAN DÉM NHU SAU: 


pa. 
du. 
ta. 

са. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


só ít 

ratti 

rattim 

rattiya 

rattiyà 

rattiya, ratya 

rattiya 

rattiyà, rattiyam, ratyam 


ratti 


Сас tü có vingü i chia giống ratti: 


ani 


cuc nêm 


tanti 


số nhiều 
rattiyo, rat 
rattiyo, ratti 
rattīhi, rattibhi 
rattinam 
rattīhi, rattibhi 
rattinam 
rattisu 


rattiyo, гай 


501 chỉ 
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iddhi thần thông nandi sy vui vẻ 
ukkhali nói com paühi gót chân 
ümi sóng yatthi cây gậy 
kati eo rati su hài lóng 
khanti nhàn nai laddhi tín ngưỡng 
gandi chuóng vati hàng rào 
chavi da dé satti cây giáo 
jalli 50 vun sandhi chó nói 

8. Nữ tính vi ngữ I 


США THEO MÀU CUA NARI — NGƯỜI NỮ NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. пап папуо, пап 
йи. narim, nàriyam nàriyo, пап 
ta. папуа narihi, naribhi 
ca. папуа narinam 
рс. папуа narihi, naribhi 
ch. папуа narmam 
sa. nariya, nariyam narisu 
al. nari nariyo, nari 


Các tù có vi ngt T chia giống närt: 


kumārī bé gái pathavi dia, dát 
gharani bà chủ nhà matulani dì, cô 
thi nữ угап cái quat 
dhàni thành thi limbalT cây gạo 
9. Nữ tính vĩ ngữ U 


CHIA THEO MẪU CUA RAJJU — DÁY THỪNG NHƯ SAU: 


ít sô nhiều 


©» 


S 


pa. rajju rajjuyo, rajjü 


Namasadda - Tu loại 


du. rajjum rajjuyo, rajjü 
ta. rajjuya rajjühi, rajjübhi 
ca. rajjuya rajjünam 

рс. rajjuya rajjühi, rajjübhi 
ch. rajjuya rajjünam 

sa. rajjuya, rajjuyam rajjüsu 

al. rajju rajjuyo, rajjü 


Các tù có vingü u chia giống rajju: 


uru cát yāgu cháo gąo 
kāsu hó, hàm lāvu quå båu 
dhenu bó sữa vijju tia chóp 
10. Nữ tính vĩngữ Ü 
CHIA THEO MẪU СПА VADHÜ — PHU NỮ NHƯ SAU: 

số ít số nhiều 
pa. vadhü vadhuyo, vadhü 
du. vadhum vadhuyo, vadhü 
ta. vadhuyä vadhühi, vadhübhi 
ca. vadhuyä vadhünam 
рс. vadhuyä vadhühi, vadhübhi 
ch. vadhuyä vadhünam 
sa. vadhuyä, vadhuyam vadhüsu 
al. vadhü vadhuyo, vadhü 


Các tü có vingt й chia giống vadhü: 


camü đoàn quân virü 
jambü cây móc sarabü 
bhü lóng тау, luc dia Sindhü 


11. Trung tính vĩ ngữ A 


CHIA THEO MẪU СПА KULA — DÒNG HQ NHƯ SAU: 


cây leo 
con tác ké 


sóng Sindhu 
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pa. 
du. 
ta. 

са. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


só ít 

kulam 

kulam 

kulena 

kulassa, kulaya, kulattham 
kulasma, kulamha, kula 
kulassa 

kulasmim, kulamhi, kule 
kula 


Các tü có vingü a chia giống kula: 


anga 
ina 
udara 
ottha 
kattha 
kamala 
ghara 
cakka 
chatta 
jala 


tala 


12. Trung tính 


chi, phàn 
nợ nàn 
bung 
môi 

cây, củi 
hoa sen 
nhà cửa 
bánh xe 
lọng, dù, ô 
nước 


nên 


vi ngữ I 


số nhiều 
kulãm 

kulãm 

kulehi, kulebhi 
kulanam 
kulehi, kulebhi 
kulanam 
kulesu 


kulàni 


dhana 


panna 


tài sản 

lá сау, sách vó 
phala 
bala 
bhatta 


quả, trái 
náng luc, süc 
com 

majja chát say 
yanta 
rattha 


máy móc 
bang, quóc độ 
ratana 


vattha 


ngọc bảo 
Vải уос 


sakata xe bò 


CHIA THEO MẪU CUA AKKHI — CON NGUOI NHƯ SAU: 


pa. 
du. 
ta. 


са. 


pc. 


số ít 

akkhi 

akkhim 

akkhina 

akkhissa, akkhino 
akkhisma, akkhimha 


số nhiều 

akkhmi, akkhi 
akkhii, akkhi 
akkhihi, akkhibhi 
akkhinam 
akkhihi, akkhibhi 


Namasadda - Tự loai 


ch. akkhissa, akkhino akkhinam 
sa. akkhismim, akkhimhi akkhisu 
al. akkhi akkhini, akkhi 


Сас từ có vi ngữ i. chia giống akkhi: 


acci ngon lua dadhi sữa chua 
atthi xuong, hat sappi bo lóng 
satthi báp vé уап nuóc 


11. Trung tính vi ngữ U 


CHIA THEO MẪU СОА VATTHU — ĐÔ VAT NHƯ SAU: 


số ít số nhiều 
pa. vatthu vatthüni, vatthü 
du. vatthum vatthüni, vatthü 
ta. vatthuna vatthühi, vatthübhi 
ca. vatthussa, vatthuno vatthünam 
рс. vatthusma, vatthumhà vatthühi, vatthübhi 
ch. vatthussa, vatthuno vatthünam 
Sa. vatthusmim, vatthumhi vatthüsu 
al. vatthu vatthüni, vatthü 


Các tù có vi ngữ и chia giống vatthu: 


ambu nuóc dhanu cây cung 
assu nuóc mát madhu mật ong 
ayu tuói tác massu ráu 
cakkhu con mát vapu Шап 
jatu nhựa, mủ cây sajjhu bac 
BOCAEOCABOCABOCÓ 
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KATIPAYASADDA 
LU РАС BIÊT 


Các từ sau đây: atta, brahma, ràja, bhagavantu, arahanta, bhavanta, satthu, 
pitu, mátu, mana, Катта, go goi là katipayasadda là những từ có lôi biên cách riêng 
biét, khóng gióng nhau. 


1, АТТА - TA, MINH, BÁN THÁN nam tính, chia пһ sau: 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


рс. 
ch. 


pa. 


al. 


số ít 
atta 
attanam 
attana 
attano 
attana 
attano 
attani 


atta. 


Lưu ý: atta thuộc về nam tính và ở dang số ít mà thôi, nếu cần dùng ở dang 
sô nhiêu thì dùng 2 từ đặt liên бёр nhau: айа айа. 


2, BRAHMA - PHAM THIÊN nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


số ít số nhiều 

brahma brahmano 

brahmanam brahmano 

brahmunä brahmehi, brahmebhi 
brahmuno brahmanam 

brahmunä brahmehi, brahmebhi 


ch. 
sa. 


al. 


3, КАЈА - DUC VUA nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


brahmuno 
brahmani 


brahme 


ít 


ох 


5 
гаја 

гајапат 
таййа 
rañño,  ràjino 
гайда 
rañño,  ràjino 
raññe, rajini 


raja 


Katipayasadda — Tür дас biét 


brahmanam 
brahmesu 


brahmano 


só nhiàu 
тајапо 

тајапо 

rājūhi,  rajübhi 
raññam, rajünam 
rājūhi,  rajübhi 
raññam, rajünam 
rājūsu 


rājāno 


raja nêu vào duyên tự inT biên thành rajini — nir hoàng, hoàng hậu thuộc về 
nữ tính, chia gióng nari. 


Từ có phân cuối là raja chăng han МАНАКАЈА - ĐẠI VUONG chia nhu sau: 


pa. 
du. 


а. 


са. 


pc. 


ch. 


Sa. 


al. 


ít 


©» 


$ 
maharaja 

maharajam 
mahārājena 


mahārājassa, mahārājāya, 
mahãraJattham 

maharajasma, mahàrajamha, 
maharaja 

maharajassa 
maharajasmim, maharajamhi, 
maharaje 


maharaja 


Những từ chia giống maharaja: 


anurãJa 


tiêu vương migaraja 


só nhiàu 

таһагајапо 

maharaje 

maharajehi, maharajebhi 
maharajanam 
maharajehi, maharajebhi 
maharajanam 


таһагајеѕи 


таһагајапо 


lóc vuong (nai chüa) 
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uparaja 
devaraja 


supannaraja 


phó vuong cakkavattiràja chuyên luân vương 
thiên vương парагаја long vuong 
diéu vuong hamsaraja phung hoàng vuong 


4, BHAGAVANTU - DUC THÉ ТОМ nam tính, chia пһ sau: 


pa. 
du. 
ta. 

са. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


số ít số nhiều 

bhagava bhagavanta, bhagavanto 
bhagavantam bhagavante, bhagavanto 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavata bhagavantehi, bhagavantebhi 
bhagavanto bhagavatam, bhagavantanam 
bhagavati, bhagavante bhagavantesu 

bhagava, bhagava bhagavanta, bhagavanto 


Những từ dưới đây chia giống như Phagavantu 


ayasmantu 
paññavantu 
puññamantu 


dhanamantu 


người có tuôi gunavantu người có đức 

bậc hữu trí cakkhuvantu người có mắt 
người có phước bandhumantu người có đồng bọn 
người có tài sản satimantu nguói có niém 


Trong cách chia trên, những từ bhagavanta, bhagavante và bhagavanto có 
cách düng khóng gióng nhau, cu thé là: 


* O sô nhiêu bhagavantā và bhagavante dùng dé nói dén só lượng 2 vi. 


* Còn bhagavanto dùng dé nói đến số lượng từ 3 vi trở lén. 


Bhagavantu 


là danh từ nam tính, còn các từ khác nhu gunavantu chăng han 


là tính từ, dùng được cả 3 giống: 


- Nam tính chia giống bhagavanfu 


- Nữ tính 


có dạng gunavanti chia gióng nari 


- Trung tính chia như sau: 


al. số ít: 


gunava, ра. du. al. số nhiều: gunavantàni 


Các bién cách còn lai chia giống nhu Phagavantu. 
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5, ARAHANTA - THÁNH ARAHÁN nam tính chia như sau: 


pa. 
du. 


а. 


са. 


рс. 
ch. 


8а. 


al. 


số ít 
araha, araham 
arahantam 
arahanta 
arahato 
arahatä 
arahato 
arahati,  arahante 


araha, araha 


só nhiàu 
arahanta, 


arahante, 


arahanto 


arahanto 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 


arahantanam 


arahantehi, arahantebhi 


arahatam, 
arahantesu 


arahanta, 


Arahanta ở nữ tính có dang arahanti chia gióng ийт. 


arahantanam 


arahanto 


Từ araha sử dụng đôi với các bậc alahán nói chung, đôi với Đức Phát thi 


dùng từ araham. 


6, BHAVANTA - BẬC TÔN TRƯỞNG nam tính chia như sau: 


pa. 


du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


só ít 
bhavam 
bhavantam 
bhavata 
bhavato 
bhavata 


bhavato 


bhota 
bhoto 
bhota 
bhoto 
bhavante 

bho 


só nhiàu 
bhavanta, 
bhavante, 
bhavantehi, 
bhavatam, 
bhavantehi, 
bhavatam, 
bhavantesu 


bhavanta, 
bhonta, 


Bhavanta ở nữ tính có dang Phavanti chia gióng nari. 


7, SATTHU - DAO SU nam tính, chia nhu sau: 


pa. 
du. 


số ít 
sattha 


sattharam 


số nhiều 
sattharo 


sattharo 


bhavanto 
bhavanto 
bhavantebhi 
bhavantanam 
bhavantebhi 


bhavantanam 


bhavanto 
bhonto 
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ta. 

ca. 
pc. 
ch. 
sa. 


al. 


satthara 


satthu satthuno 


satthara 


satthu satthuno 


satthari 
sattha 


satthuna 


sattharehi ^ sattharebhi 
sattharanam 
sattharehi ^ sattharebhi 
sattharanam 

sattharesu 


sattharo 


Những từ dưới đây chia giống như satthu: 


kattu 
khattu 
fiatu 
datu 
nattu 


nguói hành dóng 


người đào bới 
người hiêu biét 
người cho 


cháu 


netu người dẫn lỗi 
bhattu — người nuôi, chồng 
vattu người phát biểu 
sofu người nghe 


hantu người giết (sát nhân). 


8, PITU - CHA nam tính, chia như sau: 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


ch. 
sa. 


al. 


Những từ dưới đây chia giống nhu pitu: 


bhàtu 


số ít 
pita 
pitaram 


pitara pituna 


pitu pituno 
pitara 

pitu pituno 
pitari 

pita 


anh trai, em trai 


sô nhiều 


pitaro 
pitaro 
pitarehi pitarebhi 
pitühi pitübhi 
pitaranam  pifinam 
pitarehi pitarebhi 
pitühi pitübhi 
pitaranam ріёйпат 
pitaresu pitüsu 
pitaro 

jamatu con ré 


Trên thực tế, đối với д/арапа thường dùng tata thay thế, được chia như sau: 
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số ít: tata 


số nhiều: tātā 


tata và tata được dùng dé gọi cả “cha” lân “con trai" . 


9, МАТО - ME nữ tính, chia như sau: 


số ít 
pa. mata 
du. mataram 
ta. matara maluya 
ca. matu matuya 
pc. matara 
ch. matu matuya 
sa. matari 
al. mata 


Từ chia gióng nhu matu: 


Katipayasadda — Tür дас biét 


số nhiều 
mataro 
mataro 
matarahi 
ташы 
mataranam 
matarahi 
ташы 
mataranam 
matarasu 


mataro 


dhitu 


matarabhi 
matübhi 
matunam 
matarabhi 
matübhi 
matunam 


matusu 


con gái 


Trên thực tê, đôi với alapana thường dùng amma thay thê, được chia nhu sau: 
số Ít: amma số nhiều: ammà 


amma và атта được dùng đề gọi cả “mẹ” làn “con gái" 


10, MANA - Y nam tính, chia như sau: 


số ít số nhiều 
pa. mano mana 
du. manam mano mane 
ta. тапаѕа manehi manebhi 
ca. manaso mananam 
pc. тапаѕа manehi manebhi 
ch. manaso mananam 
Sa. manasi manesu 
al. mana тапа. 


MANOGANASADDA - NHÓM TỪ МАХА là nhóm gồm 12 từ, cách chia gióng 
nhu mana ở trên, đó là các từ: 
mana y teja sự nóng, quyền uy 
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aya kim loai paya sita 

ura nguc yasa danh vong, dia vi 
ceta tâm vaca lời nói 

tapa su nóng, su khó hanh vaya tuôi tác, lứa tuói 


tama sự tôi tăm sira cái đầu. 
Nhóm từ manogana khi vào samasa - hop từ tức là có từ khác nôi tiép đăng 
sau thì biên ø thành ø ví dụ như: 


nhóm từ mana 
đồ kim khí 


manogano tejodhatu hóa dai 


ayomayam siroruho tóc (phân mọc trên đâu) 


MANA - Y còn chia ở dang trung tính, chia nhu sau: 


số ít só nhiàu 
pa. manam manani 
du. manam mano manani 
ta. manasa manehi manebhi 
ca. manaso mananam 
pc. тапаѕа manehi manebhi 
ch. manaso mananam 
Sa. manasi manesu 
al. mana manani 
11, KAMMA - NGHIẸP trung tính, chia như sau: 
số ít só nhiàu 
pa. kammam kammani 
du. kammam kammani 
ta. kammuna kammehi kammebhi 
ca. kammuno kammanam 
рс. kammuna kammehi kammebhi 
ch. kammuno kammanam 
sa. kammani kammesu 
al. kamma kammani 
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12, GO - CON ВО nói chung, không phán biệt giới tính gi chia như sau: 


số ít số nhiều 
pa. go gavo 
du. gavam gavum gàvo 
ta. gavena gohi gobhi 
gavehi gavebhi 
ca. gavassa gunnam gavanam 
рс. gāvāsmā ^ gàvamha gohi gobhi 
gava gavehi gavebhi 
ch. gavassa gunnam gavanam 
sa. сауат gãvamhi gosu øävesu 
gave 
al. gava gavo. 


Go ở nam tính có dạng gono chia gióng puriso, ở nữ tính có dạng ойу chia 
gióng nari. 


TỪ ÍT DÙNG VÀ DÜNG Ở MỘT VÀI BIẾN CÁCH MÀ THÔI 


Đó là các từ: 
puma dàn ông maghava (tên vua trói) 
sa con chó yuva thanh nién 
айаһа thói gió sakha ban bé. 


* puma: nam tính, chỉ dùng ở cách thứ nhát, sô ít: puma. 


* sa: không chỉ định nam tính hay nữ tính, dùng ở cách thứ nhất, số ít. 


- s nêu là nam tính thi có dạng sunakha chia gióng ригіѕа, 


- s nêu là nữ tính thi có dạng sunakhi chia gióng nari. 


* ааһа: nam tính, chỉ dùng ở một vài cách nhu sau: 


pa. addhã 

ủu. addhanam 
ta. addhuna 
са. addhuno 
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ch. addhuno 


sa. addhane. 
* maghava: nam tính, chi dùng ở cách thứ nhất: maghavä. 


* yuva: nam tính phân nhiêu dùng ở cách thứ nhât, sô ít: yuva; nêu là nữ 
tính thì có dạng yuvai7 chia giông nar. 


* sakha: là lưỡng tính. 
- nếu là nam tính phần nhiều dùng ở cách thứ nhất, số ít: sakha, 


- nếu là nữ tính thì có dạng sakhī chia giống nari. 


WCA WAW WA 
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SANKHAYA 
SỐ тій 


Trong tiếng Pali, loai từ dùng dé đếm danh từ goi là sarikhayd - số từ. 
Sañkhayä chia làm hai loại: 
* pakatisahkhayä - số đếm, 


* püranasankhayá - số thứ tự. 


A. РАКАТІЅАМКНАҮА - SỐ ĐẾM 


Pakatisankhäya - số đếm dùng để đếm danh từ thông thường, chăng hạn 
một, hai, ba,.... để biết rằng có số lượng là bao nhiêu, ví dụ: 


- eko puggalo một người 


- caffaro puggala bón người. 


CÁC SỐ ĐỀM TRONG TIÉNG РАЦ 


eka 1 dvi 2 
ti 3 catu 4 
pañca 5 cha 6 
satta T attha 8 
nava 9 dasa 10 
ekādasa, ekārasa 11 dvādasa, bārasa 12 
terasa 13 catudasa, cuddasa 14 
pañcadasa, pannarasa 15 solasa 16 
sattarasa 17 attharasa 18 
ekünavisati, ünavisa 19 visati, visa 20 
ekavisati 21 dvavisati, bavisati 22 
tevisati 23 catuvisati 24 
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28 


paficavisati 

sattavisati 

ekünattimsa, ünattimsa 
ekatimsa 

tettimsa 

paficattimsa 

sattattimsa 

ekünacattalisa, ünacattalisa 
ekacattalisa 

tecattalTsa 

paficacattalisa 
sattacattalTsa 
ekünapafifíasa, ünapafifíasa 
satthT 

asiti 

satam 

dasasahassam 


dasasatasahassam 


25 

27 

29 

31 

33 

35 

37 

39 

41 

43 

45 

47 

49 

60 

80 

100 
10.000 
1.000.000 


* Phân chia số đếm theo từ loại: 


chabbisati 
atthavisati 

timsa, timsati 
dvattimsa, battimsa 
catuttimsa 
chattimsa 
atthatimsa 
cattālīsa, talisa 
dvecattalTsa 
catucattalisa 
chacattalisa 
atthacattalTsa 
paññasa, pannasa 
sattati 

navuti 

sahassam 
satasahassam 


koti 


- Từ eka — 1 đến catu — 4 là sabbanàma - đại từ 


- Từ райса — 5 dén atthanavuti — 98 là gunanama - tính tü 


- Từ ekünasatam — 99 trở lén là namanama - danh từ. 


* Phân chia số đếm theo lihga - tính: 


26 
28 

30 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

44 

46 

48 

50 

70 

90 
1.000 
100.000 


10.000.000 


- Từ eka — 1 đến atthàrasa — 18 chia được cả 3 tính (nam, nữ và trung) 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthanavuti — 98 là nữ tính 


- Từ ekünasatam — 99 trở lén là trung tính 
- Riêng Koti — 10.000.000 là nữ tính. 


* Phân chia số đếm theo vacana - số: 


- eka sô dém thuộc về sô ít. 


- eka dai từ chia được cả hai só: sô ít và sô nhiêu 


I. CHIA BIÉN CÁCH SÓ DÉM: 


1, EKA - MÓT 


Ѕайкһауа — Số từ 


- Từ dvi — 2 đến atthàrasa — 18 thuộc về số nhiều, chia được cả 3 tính. 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthanavuti — 98 thuộc về số ít và chi là nữ tính 
thôi, nêu đi với từ sô nhiêu, khác tính cũng không biên đôi theo. 


- Từ ekünasatam — 99 trở lên chia được cả hai sô. 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


pc. 


ch. 


8а. 


nam tính 
eko 
ekam 
ekena 
ekassa 


ekasma 
ekamha 


ekassa 


ekasmim 
ekamhi 


nü tính trung tính 
eka ekam 
ekam ekam 
ekaya ekena 
ekaya ekassa 
ekaya ekasma 
ekamha 
ekaya ekassa 
ekaya ekasmim 
ekamhi 


2, DVI - HAI, UBHO - HAI, ĐÔI cá 3 tính déu chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 


са. 


рс. 
ch. 


Sa. 


TI - BA 


pa. 
du. 


só nhiàu 
dve 

dve 
dvihi 
dvinnam 
dvihi 
dvinnam 


dvisu 


nam tính 
só nhiéu 
tayo 
tayo 


số nhiều 
ubho 
ubho 
ubhohi 
ubhinnam 
ubhohi 
ubhinnam 


ubhosu 


nü tính 
só nhiéu 


trung tính 
só nhiéu 
tissa tini 


tissa tini 
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ta. 


ca. 


рс. 
ch. 


sa. 


4, CATU - BÓN 


pa. 
du. 
ta. 

ca. 
pc. 
ch. 


8а. 


5, РАСА – NĂM số nhiêu, cả 3 tính đều chia như sau: 


pa. 
du. 
ta. 

са. 
ра. 
ch. 


Sa. 


Từ cha — 6 đến atthárasa — 18 chia gióng nhu райса. 


6, EKÜNAVISA — MƯỜI CHÍN nữ tính, số ít chia như sau: 


pa. 
du. 
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tihi 
tinnam 
tinnannam 
tihi 
tinnam 
tinnannam 


tisu 


nam tính 

só nhiéu 
cattaro caturo 
cattaro caturo 
catühi 
catunnam 
catühi 
catunnam 


catusu 


pafica 
pafica 
pañcahi 
pañcannam 
pañcahi 
pañcannam 


pañcasu 


ekünavisam 


ekünavisam 


tihi 


tissannam 


tihi 


tissannam 


tisu 


nữ tính 

số nhiêu 
catasso 
catasso 
catühi 
catassannam 
catühi 
catassannam 


catüsu 


tihi 
tinnam 
tinnannam 
tihi 
tinnam 
tinnannam 


tisu 


trung tính 
só nhiéu 
cattari 
cattari 
catühi 
catunnam 
catühi 
catunnam 


catusu 


Ѕайкһауа — Số từ 


ta. ekünavisaya 
ca. ekünavisaya 
рс. ekünavisaya 
ch. ekünavisaya 
sa. ekünavisaya 


- Từ visa — 20 дёп paññasa — 50 chia như sô này 


- Từ ekünavisati — 19 đến atthattimsati — 38 và từ ekünasattati — 69 đến 
atthanavuti — 98 chia như vĩ ngữ i của nữ tính (ratti). 


- Từ ekünasatthi — 59 đến atthasatthi — 68 chia như vi ngữ ï của nữ tính (nari). 
- Từ ekünasatam — 99 trở lên chia gióng như kulam, trung tính 


- Riêng koti chia như ratti. 


IL CÁCH NÓI SỐ ĐẾM PALI 


1. Số đếm tron: 


Trong tiếng Pali, số đếm tron (chi là con số, không nói lên số lượng người 
hoặc vật được đêm) có dạng khá phức tạp, cân được nôi lại từng phân với nhau. Cụ 
thé là: 


* Giữa số đếm là tính từ (hoặc dai từ) và danh từ thì dùng từ uttara — hơn, 
trội đề nôi với nhau. 

* Giữa số đếm là danh từ và danh từ thì sử dụng adhika — vượt dé nối. 

Các từ này cũng như các từ số đếm cần được chia ngữ cách cho phù hợp, ví dụ: 


22.345 = paficacattalisaya uttarani tihi satehi adhikani dvihi sahassehi 
adhikani dve dasasahassani. 


Công thức câu tao nhu sau: 


45 
+ uttarani 

300 
+ adhikàni 

2.000 
+ adhikàni 

20.000 
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Các số đếm đứng trước adhika và uttara luôn chia dưới dang fatiyä vibhatti 
— cách thứ ba, vi du: 


120 :  wvisatiya uttaram satam 
3.524  :  catüvisatiya uttarüni paficahi satehi adhikani timi sahassani 
301 :  ekena ийагӣпі tini satani 
4.111 :  ekadasahi uttarüni satena ааһікапі cattàri sahassani 
5.398  :  atthanavutiya uttarāni tihi satehi adhikani paüca sahassäni 
6.299 :  ekünasatena adhikani dvihi satehi adhikani cha sahassani 
35.300 : ti satehi adhikani pañcahi sahassehi adhikani tini даѕаѕаһаѕѕапі 
11.111 :  ekadasahi uttaram satena adhikam sahassena adhikam dasasahassam 
25.000 : pañcahi sahassatehi adhikani dve dasasahassàni 


2. Rüt gon só dém Pali: 
Số đếm trong tiếng Pali được nói theo cách trên, tuy nhiên trên thuc té khi 
dùng các sô đêm Pali thì sử dụng sandhi dé rút gọn từ lại theo các quy tác sau: 
a, Nếu từ đi trước uttara có vĩ ngữ là i hoác T thi đổi thành ay, vi dụ: 
ti — uttara thành tayuttara 


satthi — uttara thành satthayuttara. 


b, Nếu từ đi trước uttara có vi ngữ là a xoá bỏ, ví dụ: 

райса – uttara thành pañcuttara 
timsa — uttara thành timsuttara. 

c, Dôi với adhika khi nói với số từ thì phải bién a dàng trước từ thành 4, ví du: 

catusata — adhika — sahasa thành catusatadhikasahassa. 

d, Các bién cách khác đều được xoá bỏ (giữ lai góc tir) khi đưa vào kết 
nói, chỉ trừ từ cuói cùng thi giữ nguyên lại, nêu là sô 1 thi có dang eka, các sô khác 
thì giữ nguyên ở dạng sô nhiêu, ví dụ: 

39.542 


nối là: dvecattāļīsāya uttaräni pañcahi satehi adhikãni navahi sahassehi 
adhikani tini dasasahassani. 


rút gon: dvecattalisuttarapaficasatadhikanavasahassadhikatidasasahassáni. 
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3. Số dém cụ thé: 


Trên thực tê, người ta dùng sô đêm dé đêm người, thú, đô vật, sự kiện v.v... 
chăng hạn: 


eko puriso một người nam, 
tisso accharayo ba tiên nữ 
pañca kulani năm dòng họ 
samvacharanam satam một trăm năm. 


Ta có quy tắc nôi các sô đêm cụ thê như sau: 


* Nếu là hàng đơn vị và hàng chục thi từ được đếm ở dạng cách thir ba, ví du: 
223 người, nỗi là: tevisatiyà janehi dve janãnam satãni. 
* Từ hàng trăm, hàng ngàn trở đi thì danh từ được đếm sẽ ở dạng cách thứ 
ba, số nhiêu, ví dụ: 
24.660 năm, nói là: 


satthiya samvaccharehi uttarani chahi samvaccharanam satchi adhikani 
catühi samvaccharanam sahassehi adhikani dve samvaccharanam dasasahassani. 


Rüt gon: 
satthiyuttarachasatadhikacatusahassadhikadvesamvaccharadasasahassani. 


Nhu vậy khi rút gon thì chỉ giữ lại danh từ được đếm 1 chữ thói. 


B. PŨRANASANKHAYA - SỐ THÚ TU 


Püranasankhayà - số thứ ty trong tiếng Pàli dùng dé đếm thứ bậc, dùng 
dưới dang tính từ số ít. Dé cầu tạo só thứ tự người ta sử dụng các duyên tw - paccaya 
của püranataddhita, đó là: tiya, tha, tha, ma và ї nối với các pakatisahkhayä - số 
đếm. 


a, tipa dùng kết hợp với dvi và tỉ 
- khi kết hợp với dvi sẽ có dạng dutiya. 
- khi kết hợp với ti sẽ có dạng tatiya. 
b, tha dùng két hop vói catu mà thói, sé có dang catuttha. 
c, tha düng két hợp với cha mà thôi, sé có dang c/atthi. 
d, ma dùng két hợp với eka, pañca, satta, attha, nava, dasa trở lên 


- khi két hop vói eka sé có dang pathama. 
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- khi kêt hợp với райса sé có dạng paricama v.v... 


e, 7 dùng kết hợp với ekadasa trở lên đến atthárasa, dưới dạng nữ tính thôi. 


Do số thứ tự được dùng như tính từ nên chia cả 3 tính: 
- nam tính chia như puriso 
- nữ tính chia như kanña hoặc пат 
- trung tính chia như kula. 


Khi đi với danh từ, số thứ tự sé có cùng tính, bién cách như danh từ, nhưng 
chỉ dùng ở sô ít mà thôi, ví dụ: 


navamam kulam dòng họ thứ chín 
cattuthiyà папуа với nữ nhân thứ mười bôn 
chatthassa corassa của tên cướp thứ sáu v.v... 


GỌI TÊN SỐ THỨ TỰ TRÊN 3 TÍNH 


nam tính nữ tính trung tính nghĩa 
pathamo pathama pathamam thứ nhất 
dutiyo dutiyà dutiyam thứ nhi 

tatiyo tatiyà tatiyam thứ ba 
catuttho catuttha catuttham thü tu 
paficamo paficami, -а paficamam thứ năm 
chattho chattht, -а chattham thü sáu 
sattamo sattamI,  -ã sattamam thứ bảy 
atthamo atthamr, -а atthamam thứ tám 
navamo navami,  -à navamam thứ chín 
dasamo dasamr  -ä dasamam thứ mười 
ekadasamo ekadasl, -im ekadasamam thứ mười một 
dvadasamo dvadas,t -im dvadasamam thứ mười hai 
bãrasamo barasi bãrasamam thứ mười hai 
terasamo terasi terasamam thứ mười ba 
catuddasamo catuddasr, -im catuddasamam thứ mười bón 
pannarasamo pannarasi, -im pannarasamam thứ mười lám 
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solasamo solasi solasamam thứ mười sáu 
sattarasamo sattarasi sattarasamam thứ mười bảy 
attharasamo attharasi attharasamam thứ mười tám 
ekünavisatimo ekünavisatima ekünavisatimam thứ mười chín 
visatimo visatimà visatimam thứ hai mươi. 


Số thứ tự trong tiếng Pali thuộc vé gunanama - tính từ, chia được cà 3 linga - 
tính và đêu là ekavacana - $0 it. 


CÁCH DÜNG ADDHA - RUÓI 


Trong tiếng Pali, số từ có số lượng cuối cùng bằng một nửa của số tròn đủ 
(50, 500, 5.000, 50.000 v.v...) dé làm cho tròn sô thì sử dung từ addha - rưỡi. 
Cách làm tròn như sau: 


1, Thêm số lượng một nửa của số tròn đủ, chăng hạn: 150 thành 200, 250 
thành 300, 23.500 thành 24.000 v.v... 


2, Từ addha chia ở cách thứ ba. 


3, Nôi addha với sô từ, nêu là sô thứ tự thì thành sô ít, đi với sô đêm 
thành sô nhiêu. 


- addha + dutiya hoặc dvi thành diyaddha 
- addha + tatiya hoặc ti thành addhateyya 
-addha + catuttha hoặc catu thành addhuddha 


Néu só luong từ pañca trở lên thì dem addha nói đẳng trước số từ, ví đụ: 
addhapañcama, addhachatthama, addhaterasama v.v... 


* Một vài ví dụ với püranasankhayà: 
150 addhena dutiyam satam — diyaddhasatam 
2.500 addhena tatiyam sahassam — addhateyyasahassam 
35.000 addhena catuttham dasasahassam — addhuddhadasasahassam 
45.000.000 addhena райсата Кой — addhapaficamakoti 

21.500 addhena bavisatimam sahassam — addhabavisatimasahassam. 

Néu düng dém só luong danh tir thi thém danh tir dáng truóc só biéu thi hàng 
trăm, hàng ngàn,... ví du: 


150 con chim addhena dutiyam sakunasatam - diyaddhasakunasatam 
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155.000.000 сау тап addhena solasi jambükoti - addhasolasijambükoti 
* Một vài ví dụ với pakatisankhayà: 
150 addhena dutiyani satàni — diyaddhani satani 
87.500 addhena atthasasiti sahassani — addhaatthasiti sahassani 
950.000.000 addhena dasa kotiyo — addhadasa kotiyo. 


Néu düng dém só luong danh tir thi thém danh tir dáng truóc só biéu thi hàng 
trăm, hàng ngàn,... ví du: 


250 con qua addhena tini kakasatani — addhateyyatini kakasatani 
33.500 con voi addhena catuttimsam hatthisahassàni — 
addhacatuttimsam hatthisahasani 
35.000.000 con rán addhena catasso ahikotiyo — addhuddhaahikotiyo. 
LOCEL CZ VOCE ROCA 
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Sabbanama - Dai từ 


SABBANAMA 
РАЈ LU 


Sabbanäma - dai từ là loại từ dùng dé thay thé nãmanãma - danh từ đã được 
nói dén trước đó, nhăm tránh sự lặp đi lặp lai, nghe không êm tai, ví du: 


Samanero nisidati, samanero titthati. 
Sa-di ngôi, sa-di đứng. 
Câu này dùng từ samanero bị lặp lại, nghe không hay, cho nên sử dung dai 
từ dé viét lại như sau: 
Samanero nisidati, so titthati. 
Sa-di ngôi, vi ây đứng. 
Đại từ chia làm hai loại là: 
* Purisasabbanama - đại từ nhân xưng 


* Visesanasabbanama - dai từ chỉ định. 


A. PURISASABBANAMA - ĐẠI TỪ NHÂN XUNG 
Tiếng Pali có 3 đại từ nhân xưng là: ta, tumha, amha dùng cho 3 ngôi: 


* Chữ та dùng thay thé danh từ ở ngồi tht ba - pathamapurisa. Sử 
dụng được cả 3 tính; dịch là: nó, hắn, vị ấy, cô ta, anh ấy, cái đó, chúng nó, họ, các 
vật đó, v.v... 


* Chữ tumha dùng thay thé danh từ ở ngôi thứ hai - majjhimapurisa. 
Chỉ sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thôi; dich là: anh, chi, ông, bà, mày, các anh, 
các chị, các ông, các bà, chúng mày, v.v... 


* Chữ amha dùng thay thé danh từ ở ngôi thứ nhất - uttamapurisa. Chỉ 
sử dụng ở nam tính và nữ tính mà thôi; dịch là: tôi, ta, tao, chúng tôi, chúng ta, bọn 
tao, V.V... 
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PHÉP BIẾN CÁCH CỦA ĐẠI TỪ NHÂN XUNG 


Các đại từ nhân xưng trong tiếng Pali đếu phải chia vibAatti trước khi dem ra 
sử dụng, và chia được cả 2 sô (ít và nhiêu), chia ở 7 cách (cách thứ 8 không dùng). 
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1. Pathamapurisa - ngôi thứ ba: TA 


a, Nam tính: 

số ít số nhiều 

pa. So te 

du. tam nam te ne 

ta. tena tehi 

ca. tassa assa tesam tesanam 

nesam пеѕапат 
pc. tama аѕта  tamha tehi 
ch. tassa assa tesam  tesanam 
nesam пеѕапат 
Sa. tasmim asmim tamhi tesu 
b, NG tính: 

số ít số nhiều 

pa. sa ta 

du. tam nam tà 

ta. taya tahi 

ca. tassa assa tasam  tasanam 
tissa tissaya 

pc. taya tahi 

ch. tassa assa tasam  tasanam 
tissa tissaya 

sa. tayam  tassam tasu 
assam tissam 


c, Trung tính: 


só Ít 


sô nhiều 


pa. 
du. 


ta. 


са. 


рс. 
ch. 


sa. 


2. Majjhimapurisa — ngôi thứ hai: 


pa. 
du. 


ta. 


ca. 


рс. 
ch. 


Sa. 


3. Uttamapurisa — ngôi thứ nhất: 


pa. 
du. 


ta. 


са. 


pc. 
ch. 


Sa. 


tam 
tam nam 
tena 
tassa assa 
tasma — asma 
tassa assa 
tasmim asmim 
số ít 
tvam tuvam 
tam tvam 
taya tvaya 
tuyham tumham 
taya 
tuyham tumham 
tayi tvayi 
só ít 
aham 
mam mamam 
mayā me 
mayham amham 
mamam me 
maya 
mayham amham 
mamam me 
mayi 


tamhã 


tamhi 


TUMHA 


tuvam 


tava te 


tava te 


AMHA 


mama 


mama 
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tani 
tani 
tehi 


tesam 
nesam 


tehi 


tesam 
nesam 


tesu 


số nhiều 
tumhe 
tumhe 
tumhehi 
tumhakam 
tumhehi 
tumhakam 


tumhesu 


só nhiàu 
mayam 
amhe 
amhehi 


amhakam 
asmakam 


amhehi 


amhakam 
asmakam 


amhesu 


tesanam 
nesanam 


tesanam 
nesanam 


УО 
УО 
УО 


УО 


УО 


no 
no 
no 


no 


no 
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В. VISESANASABBANAMA - DAI TỪ CHÍ DINH 


duoc cà 3 tính và hai só. Ta có các bién cách nhu sau: 
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Dai từ chỉ dinh trong tiếng Pali chia ra làm hai loại: 


* Aniyamavisesanasabbanàma - đại từ bát định. 


* Niyamavisesanasabbanama - dai từ xác định. 


1. Aniyamavisesanasabbanäma - đại từ bát định: có cà thảy 13 từ: 


ya nào 
aññatara người nào đó 
para khác 


katara — người nào 


eka 


ubhaya саћа 


kim ai, cái gi. 


mót nguói, mót nhóm 


khác 


aññatama người nào dó 


khác nữa 
người nào 
vài người, vài nhóm 


tât cà 


Các đại từ bát định này đều có biến cách (chia vibhatti) giống như ya, dùng 


a, Y4 nam tính: 


SỐ Ít 
pa. yo 
du. yam 
ta. yena 
са. yassa 
pc. yasma 
ch. yassa 
sa. yasmim 
b, YA nü tính: 
số ít 
pa. ya 
du. yam 
ta. yaya 


yesam 
yamha 
yesam 


yamhi 


Á 


số nhiều 
ye 

ye 

yehi 
yesanam 
yehi 
yesanam 


yesu 


số nhiều 
ya 

ya 

уам 
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ca. yassa yasam уаѕапат 
pc. уауа уам 
ch. уаѕѕа уаѕат уаѕапат 
sa. yassam yasu 


c, YA trung tính: 


số ít số nhiều 
pa. yam yàni 
du. yam yàni 
ta. yena yehi 
ca. yassa yesam уеѕапат 
рс. yasmà yamhà yehi 
ch. yassa yesam уеѕапат 
sa. yasmim уатһі yesu 


Đặc biệt chữ kim - ai, cái gi nếu chia ở trung tính, số ít, cách thứ nhất và thứ 
hai có dạng kim. Ngoài ra sẽ chuyên thành Ka và chia cả 3 tính giông nhu ya. 
Chú thích: 
1, Eka nếu là số tir dùng dé đếm danh từ, còn nếu là dai tir thì dùng dé 


thay thé cho một người, một nhóm người; dùng được cả sô ít và sô nhiêu. 


2, Kim trong tiếng Pali có nhiều cách dùng khác nhau và tùy theo sử dụng 
mà cách dịch cũng khác nhau: 
a, Kim dùng làm visesasabbananama - đại từ chỉ dinh dịch là gi, nào? 
Ví dụ: Ko puggalo 
Người nào? 
b, Kim dùng làm nàmanama - danh từ dich là ai, cái gi? 
Ví du: Tattha ko thito 
Ai düng йау? 
c, Kim dùng làm nipata - phán tir dich là sao? tại sao? vi có gi?...(dai 
từ nghi vân). 
Ví dụ: - Kim panetam àvuso patirüpam? 
Này hiện hữu, điêu đó là nên chăng? 
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- Kim Райа pamajjasi? 
Này Palita, ngươi dé duôi vi cớ gi? 
3, Kim nêu có chữ ci dính theo sau sẽ được dich như sau: 
a, Nếu là số ít: vài người, vài vật, ít ỏi,.., ví du: 
koci acariyo vải vị thây giáo. 
b, Nếu là số nhiều: vài nhóm người, vài loại đô vát,..., ví dụ: 
keci acariyà vài nhóm tháy giáo. 
4, Kim nêu có chữ ya dẫn trước và chữ ci dính theo sau sẽ được dich nhu sau: 


a, Nếu là số ít: một người nào đó, một vật nào đó, ..., ví dụ: 


yo koci puggalo mót nguói nam nào dó 
уа Касі itthi mót phu nit nào йо 
yam kiñci vatthu một vật nào đó 


b, Nếu là số nhiều: một đoàn người nào đó, một nhóm vật nào đó, ..., ví dụ: 


ye keci janà một nhóm người nào đó 
уа Касі itthīyo một đoàn phụ nữ nào đó 
yani kànici vatthü một nhóm vật nào đó 


KIM nếu có chữ CI dính theo sau, có biến cách như sau: 


a, Nam tính: 
số ít số nhiều 

pa. koci keci 
du. kafici keci 
ta. kenaci kehici 
ca. kassaci kesafici kesanafici 
рс. kasmáci kamhaci kehici 
ch. kassaci kesafici kesanafici 
Sa. kasmiüci — kamhici kesuci 

b, Nü tính: 
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pa. 
du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 


sa. 


só ít 
kāci 
kañci 
kāyaci 
kassāci 
kāyaci 
kassāci 


kassañci 


c, Trung tính: 


pa. 
du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 


sa. 


2. Niyamavisesanasabbanama - đại từ xác dinh: 


só ít 

kifici 

kifici 

kenaci 

kassaci 

kasmaci Катһасі 
kassaci 


kasmim kamhi 
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só nhiàu 

Касі 

Касі 

kahici 

kasafici kasanañci 
kahici 

kasafici kasanañci 


kasuci 


só nhiàu 
kanici 
kanici 
kehici 
kesaüci kesanañci 
kehici 
kesaüci kesanafici 


kesuci 


Trong tiéng Pali, đại từ xác định có 4 từ là: ta - ау, eta - dó, ima - này, 


amu — kia. Bón dai tà này có cách düng nhu sau: 


Dưới đây là bién cách của các dai từ xác dinh này: 


- ta di với từ chi vi trí cách ra một tí, 


- eta đi với từ chỉ vi trí gần vào một tí nhung không gàn nhất, 


- ima di với từ chỉ vi trí gần nhât, 


- amu di với từ chi vi trí xa nhât. 


a, TA — ấy: thuộc về nam tính và nữ tính thì chia giỗng như TA đại từ 
nhân xưng, riêng trung tính chia như sau: 


pa. 


ít 


Ох 


S 


tam 


só nhiàu 
tani 
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du. tam 
ta. tena 
ca. tassa 
pc. tasma 
ch. tassa 
sa. tasmim 
b, ETA — đó: 
* Nam tính: 
số ít 
pa. eso 
du. etam 
ta. etena 
ca. etassa 
рс. etasma 
ch. etassa 
sa. etasmim 
* Nü tính: 
só ít 
pa. esa 
du. etam 
ta. etaya 
ca. etassa 
etissaya 
pc. etaya 
ch. etassa 
etissaya 
sa. etassam 


* Trung tính: 


nam 


assa 


asma tamha 


assa 


asmim {атм 


enam 


etamha 


etamhi 


enam 


etissa 


etissa 


etissam 


tani 
tehi 


tesam 
nesam 


tehi 


tesanam 
nesanam 


tesam 
nesam 


tesanam 
nesanam 


tesu 


số nhiều 
ete 

ete 
etehi 
etesam 


etehi 


etesanam 
etesam — etesanam 


etesu 


số nhiều 
eta 

eta 
etahi 


etasam еїаѕапат 


etahi 


etasam еїаѕапат 


etasu 


pa. 
du. 


ta. 
ca. 
pc. 
ch. 


8а. 


số ít 
etam 
etam enam 
etena 
etassa 
etasma — etamha 
etassa 


etasmim etamhi 


c, IMA — này: 


* Nam tính: 
số ít 
pa. ayam 
du. imam 
ta. iminā anena 
ca. imassa assa 
рс. imasma imamhaà аѕта 
ch. imassa assa 
Sa. imasmim imamhi asmim 
* Nữ tính: 
số ít 
pa. ayam 
du. imam 
ta. imaya 
ca. imissà Imissaya assa 
рс. Imaya 
ch. imissà Imissaya assa 
Sa. imissam assam 


* Trung tính: 


ít 


Ох 


S 
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số nhiều 
etani 
etani 
etehi 
etesam 


etehi 


etesanam 
etesam — etesanam 


etesu 


imehi 
imesam imesanam 
imehi 
imesam imesanam 


imesu 


số nhiều 

ima 

ima 

imahi 

imasam imasanam 
imahi 

imāsam imasanam 


imasu 


só nhiéu 
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pa. idam imàni 
du. idam imam imàni 
ta. Innä anena imehi 
ca. imassa assa imesam imesanam 
рс. imasmā imamhā азта imehi 
ch. imassa assa imesam imesānam 
sa. imasmim imamhi asmim imesu 
d, AMU - kia 

* Nam tính: 

só ít só nhiàu 

pa. amu amū 
du. amum amù 
ta. amuna amühi 
ca. amussa amuno amusam amusanam 
рс. amusmà | amumha amühi 
ch. amussa amuno amusam amusanam 
sa. amusmim amumhi amũsu 

* Nữ tính: 

số ít số nhiều 

pa. amu amu 
du. amum amü 
ta. amuya amühi 
ca. amussa amusam amusanam 
pc. amuya amühi 
ch. amussa amusam amusanam 
sa. amussam amusu 


* Trung tính: 
só ft só nhiéu 


pa. adum amüni 


du. 
ta. 

са. 
pc. 
ch. 


sa. 


Sabbanama - Dai từ 


adum amüni 
amuna amühi 
amussa amuno amusam amusanam 
amusmaà  amumha amühi 
amussa amuno amusam amusanam 
amusmim amumhi amüsu 


Ати - kia đôi khi bién dạng thành asu, cả hai từ này nếu có ka dính theo sau 
trở thành amuka hoặc asuka có cách chia nhu ya cả 3 tính và được sử dụng nhiêu 


hơn. 


WCA WAW WA 
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ABYAYASADDA 
BÁT BIÊN TÚ 


| Trong tiéng Pali cón có mót dang từ loai dác biét goi là abyayasadda - bát 
bién tir. Đây là những từ không thay đôi, không bién cách nhu danh từ hay động từ. 


Từ abyaya có câu tao nhu sau: 


abyaya = na + уі +1 


na phủ định dịch là: không, bất 
vỉ đầu ngữ dịch là: đặt biệt, rõ, khác 
i cán động từ dịch là: đên, tới 


Biến na thành a, đổi v thành b và i (noi vi) thành ya, thay i (căn) bởi ya, trở 
thành abyaya, dich là: di dén su khác biét mà khóng gióng vói các tir loai dà néu. 
Bát bién tir chia làm 3 loai: 
* upasagga - chướng tự 
* nipata - phán tu 


* paccanta - duyên tự cuói. 


I. UPASAGGA - CHUÓNG TU 


Upasagga dich là chướng ngại, cản trở. Trong văn pham tiếng Pali upasagga 
- chướng tw thường được sử dung nhu sau: 

* Dùng dé làm tiếp đầu ngữ cho danh từ, tính từ và động từ. 

* Khi làm tiếp đầu ngữ cho danh tù thì có trạng thái gần như tính từ, ví du: 
atipandito siéu thiện trí 
qdhisakkäro lé phâm tuyét. 

* Khi làm tiép dàu ngữ cho động từ thi có trang thái nhu trạng từ, ví du: 
atikkamati vuot qua, tháng thé 


adhiseti năm lén. 
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Abyayasadda – Bát biến từ 


* Không thé dùng upasagga - chướng tự với sabbanama - dai từ. 


Khi upasagga - chướng tự làm tiếp đầu ngữ cho căn của động từ sẽ có tác 
dụng như sau: 


1, Biến động ngữ căn: làm cho nghĩa của động từ bị thay đổi đi, không thé 
dịch theo nghĩa ban đầu được nữa, ví dụ: 
- varati nghĩa là mở, khi kết hợp với upasagga vi trở thành vivarati dịch 
là đóng. 
,- gacchati nghĩa là di, khi kết hợp với upasagga й trở thành agacchati 
dich là dén. 


2, Tuy thuận ngữ cán: làm cho nghĩa của động từ rõ ràng hơn lên, ví du: 
- jànàti nghĩa là biết, khi kết hợp với upasagga vi trở thành vijānāti dịch 
là biết ғо. 
- bhamafi nghĩa là quay, khi kết hợp với upasagga pari trở thành 
paribhamati dịch là quay quanh. 


3, Biến nghĩa ngữ cán: nghĩa của động từ sẽ khác với nghĩa thông thường, ví du: 


- carati nghĩa là hành động, khi kết hợp với upasagga vi trở thành 
vicarati dịch là du hành, di chơi. 


Trong tiếng Pali, upasagga - chướng tự có cả thày 20 chữ: 


ati tuyét, quá, vuot... 

adhi tuyệt, lớn, lên, vi đại... 

anu ít, sau, theo... 

apa khói, tránh... 

api - pi gần, bên trên... 

abhi tuyệt, lớn, đặt biệt, trước... 
ava - o xuống... 

ü cùng khắp, tuyệt, trái nghĩa... 
u lén, ngoài.. 

upa vào, gần, chắc... 

du xáu, khó... 

ni vào, xuóng... 
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ni 

pa 

pati - pati 
para 

pari 

vi 

sam 


SH 


II. NIPATA - PHÁN TU 


khóng có, ra... 

kháp, truóc, phía truóc, ra... 
riéng, dáp, tró lai, nguoc... 
trái nghĩa,... 

quanh, ... 

đặc biệt, rõ, khác,... 

cùng, với, tót,... 


tót, đẹp, dé,... 


Nipata dich là “rớt xuóng" là từ loại được đặt vào trong câu nhăm nói dén 
cách xưng hô, thời gian, noi chôn, so sánh, phủ dinh, su nghe ngóng, su hỏi han, 
nhác nhó, v.v... Ta có dinh nghia nhu sau: 


* Padanam adimajjhavasanesu nipatanatiti nipata. 
Từ được dùng ở phía trước, đoạn giữa và khúc cuôi của các từ khác gọi 
là nipata dich là phán tự. 


Phân tự trong tiếng Pali được phân thành các loại như sau: 


1. Phân tự xưng hô, gồm có 10 từ là: 


yakkhe kính táu 
bhante bạch ngài 
bhadante bạch ngài 


người dân thường gọi vua quan 
người nhỏ xưng với bậc tôn trưởng 


-nt- 


bhane này chủ nhân goi thuộc ha 

ambho này anh, này cậu — gọi người nam (dang lịch sự) 
üvuso này hiển hữu bậc tôn trưởng gọi người dưới 
re tén kia, con kia goi ké xáu ác, giai cáp tháp 
are tén kia, con kia - nt - 

he ё, ói - nt - 

je này goi người giúp у1ёс. 


2. Phân tự thời gian, gồm có 9 từ là: 


qtha lúc đó 


hiyo hóm qua 


pato sáng sve 
diva ban ngày sampati 
sayam buói chiéu ayatim 
Suve trong ngày. 


3. Phân tự nơi chón, gồm có 16 từ là: 


uddham phía trên adho 

upari bén trén hetthà 
antara ò giữa oram 

anto bën trong param 

tiro bén ngoài huram 

bahi bén ngoài sammukhà 
bahiddhà bên ngoài parammukhà 
bahirà bén ngoài raho 


4. Phân tự quy định, gồm có 10 từ là: 


kiva chừng nào ѕатапій 
yáva cỡ nào, ngân nào tava 
yavadeva сб nào, ngần nào tavadeva 
yavata chung nào tavata 
kittavata — co gi ettàvatà 


5. Phân tự so sánh, gồm có 6 từ là: 


viya gióng nhu seyyathà 
iva tua nhu tatha 
yathà thé nào evam 


6. Phân tự dinh dạng, gồm có 3 từ là: 
evam theo dang dó katham 


tathà theo cách áy 


7. Phân tự phủ định, gồm có 7 từ là: 


Abyayasadda - Bát biến từ 


ngày mai 
ngay bây gió 
tiếp tục, tiếp theo 


phía dưới 

bên dưới 

bờ này 

bờ kia 

cảnh giới khác 
trước mặt 

sau lưng 


noi kín, khuât mát 


chung quanh 
cỡ ấy, ngần ấy 
cỡ ấy, ngần ấy 
chừng ấy 


cỡ ây 


thê nào 


với kiều gi 
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na khóng eva 
no khóng vina 
ma dung alam 
va vày 


8. Phân tự nghe ngóng, gồm có 3 từ là: 
kira nghe rằng 


khalu 


sudam 


nghe rằng, từng nghe 


9. Phân tự điều kiện, gồm có 6 từ là: 


ce néu, néu nhu atha 


yadi néu, néu nhu appeva nàma 


sace nêu, nêu nhu yannüna 


10. Phân tự nghi ván, gồm có 8 từ là: 


kim Sao, gì nanu 
katham thé nào udahu 
kacci vày sao adi 

nu nhi seyyathidam 


11. Phân tự đáp nhận, gồm có 6 từ là: 


sadhu vâng, lành thay ата, атата 
evam chính thé opáyikam 
patirüpam phải lẽ lahu 


12. Phân tự nhắc bảo, gồm có 3 từ là: 


inkha xin mói handa 
taggha duoc rói 

13. Phán tv lién két, góm có 8 tir là: 

ca và, thát vày pana 
уй hoác, hay là api 

hi bởi vi, thật vậy qpica 


vậy, chính thê 
ngoại trừ, trừ ra 


đừng, chớ 


nghe rằng, từng nghe 


nêu, nêu như 
nêu như 


gi nhỉ 


không phải sao 
hay là, hoặc là 
hay là 

thế nào đây 


đúng rồi, dạ phải 
hợp lẽ rồi 
tuỳ ý 


được rôi 


về phân, vả lại 


dù, vậy, ngay cả 


còn nữa 


tu vé phán, và lai 


14. Phân tự đệm, gồm có 7 từ là: 


nu nhi 
Su di 

ye nhá 
vo në, ói 


Abyayasadda — Bát biến từ 


athavàá lai nữa 
kho уйу, dáy 
vata nhi 

hve nhá 


15. Phân tự linh tinh là một sô phân tự mang nghĩa khác nhau, không xếp 


theo nhóm như đã nêu, có 31 từ nhu sau: 
alifiadatthu thật vậy 
atho lai nữa 
addhà chắc thật 


avassam chắc thật 


aho a, 0 
ara xa 
nicam tháp 
puna nữa 
punappunam 


kimcapi bât luận, dù thé 
kvaci nào dó 
micchà хап, tà 


mudhü ^  róng,khóng 


musa dói, láo 
sakim mót làn 
saha VỚI 


Ш. PACCANTA - DUYÊN TỰ CUÓI 


nüna chác thé 
папа khác nhau, nhiêu loại 
рассһа vë sau, theo sau 


patthaya ké từ 


avi ró ràng 
uccam cao 
iti vậy, vi thé, như vây 


pabhüti Кӧ từ, tính từ 

hoài mãi, thường xuyên 

bhiyyo tuyệt 

bhiyyoso | tuyệt thật 

saddhim ^ cùng, với 

sanikam từ từ 

sayam chính mình, tự thân 
satakkhaffui trăm lần 


ѕатат tự thân. 


Paccanta — duyên tự cuối là tự loại nói tiếp đàng sau danh từ, đại từ nhằm 
biêu thi bién cách của từ ây hoặc nôi tiếp cán động từ dé chỉ định thì của động từ hay 
biêu thi bién cách của danh từ. Có cả thảy 22 duyên tự cuói, chia làm 4 nhóm như sau: 
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1, TO duyên tự khi nói vào từ sẽ biểu thị cách thứ ba (tatiyä vibhatti) dịch là 
phía, bên và cách thứ năm (pañcami vibhatti) dịch là їй, hơn, vi, bởi, ví dụ: 


sabbato 
aññatarato 
ekato 
parato 

eto 

ito 

purato 
dakkhinato 
uttarato 
yato 


katarato 


từ tất са... 

từ ... nào đó 

một phía 

phía khác 

từ... đó 

từ... nầy 

phía trước 

phía phái, bên phải 
phía trên, bên trên 
từ... nào 


từ cái gì... 


aññato 
itarato 
ubhato 
tato 

ato 
aparato 
pacchato 
vamato 
adharato 
amuto 


kuto 


từ...khác 

từ...khác 

cả hai phía 

tù... Ấy 

từ... đó 

phía khác nữa 

phía sau 

phía trái, bên trái 
phía dưới, bên dưới 
từ... kia 


từ nơi đâu... 


2, TRA, TTHA, HA, DHA, DHI, HIM, HAM, HANCANAM, VA cả thảy 9 duyên 
tự này khi nôi tiép vào từ rói sé biêu thi cách thứ bảy (sattami vibhatti) dich tuỳ theo 
nghĩa của biên cách ây, ví du: 


sabbatra 
sabbattha 
sabbadhi 
aññatra 
aññattha 
yatra 
yattha 
yahim 
yaham 
tatra 
tattha 
tahim 
taham 


atra 


kháp noi 
moi noi 
kháp noi 
noi... khác 
noi... khác 
noi...nào 
noi...nào 
noi...nào 
noi...nào 
noi... ày 
noi... ày 
noi... ày 
noi... ày 


noi... này 


attha noi... này 
ekatra noi mộit.... 
ekattha nơi mộit.... 
ubhayatra noi cá hai... 
ubhayattha пол cả hai... 
ettha noi.... này 
idha noi.... nây 
iha noi.... nây 
katra noi nào 
kattha noi nào 
kuhim nơi đầu 
kuham nơi đầu 
kuhiflicanam noi đầu 
kva nơi đầu 


Abyayasadda - Bát biến từ 


3, DÀ, DANI, КАНІ, DHUNA, РАСАМАМ, JJA, JJU cả 7 duyên tự này biéu thi 
cách thứ bay (sattamī vibhatti) chỉ thời gian, ví du: 


sabbada trong mọi lúc etarahi bây giờ, lúc này 
sadá trong moi thói karahaci lüc nào, khi nào 
ekadà trong một lúc qdhuna bây giờ, lúc này 
yada lúc nào kudacanam trong thời nào 

tadà lúc ấy ajja hóm nay 

kada trong lúc nào sajju trong ngày này 
kadaci dói khi parajju trong ngày khác 
idani bây giờ aparajju trong ngày khác nữa 


4, TAVE, TUM, ТОМА, ТУА, TVÀNA, 5 duyên tự này nói tiếp sau căn (dhãtu) 
động từ thành bát biên từ biêu thị biên cách và biêu thi thời gian. 

tve và tum biêu thị cho cách thứ tw (catutthï vibhatti) dịch là để, nhằm 

tum con biểu thị cho cách thứ nhất (рафата vibhatti) làm chủ ngữ trong câu 


tiina, tvà, tvàna biéu thị cho thời gian ở thì quá khứ. 


Vi dụ: 
kãtve dé làm, nhằm làm 
katum dé làm, nhám làm, su làm 
katina làm rói 
katva làm rói 
katvana làm rói. 
EO CABOCABOCA ROCA 
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AKHYATA 
ĐỘNG TU 


Akhyata - động từ là loai từ nói đến hành động, việc làm của danh từ dé biết 
danh từ đó nhu thê nào, chăng hạn: đứng, di, năm, ngôi, ăn, nghi, nói, v.v..., ví dụ: 


-So сатат gacchati. 
Hán dang di vé nhà. 


- Sakuno акаѕат pakkhandi. —— 
Con chim bay vào không trung rồi. 


- Darako rodati. 
Bé trai khóc. 


Từ akhyata có dinh nghĩa nhu sau: 
Kiriyam àcikkhatiti akhyatam. 
Loại từ nói дёп hành động (việc làm) goi là akAyata - động từ. 


аКһуйа = а (даи пей) + Куй (căn) + ta (duyên tw) 


Một akhyata - động từ trong tiếng Pali khi dua vào sử dung được cấu tạo bởi 
8 thành phân, đó là: vibhatti - cách, kala - thì, pada - ngữ, vacana - só, purisa -ngồi, 
dhãtu - căn, vãcaka - thé và paccaya - duyên tự. 


Trong 8 thành phần trên, có 3 thành phần quan trọng không thé thiếu, và nói 
lên được hét cả 8 thành phân, đó là: vibhatti - cách, dhatu - căn và paccaya - duyên 
tự. 


L VIBHATTI - CÁCH 


Vibhatti nghĩa là chia, phân chia. Vibhatti - cách biéu thị thì, ngữ, số, ngồi. 
Tiêng Pali có tât cả 8 cách, môi cách có 12 chữ (hậu tô) đê ghép vào với căn động 
từ, như sau: 
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1. Vattamànà - Tiến hành cách: dang, sắp, (không dịch) 


pa. 


ma. 


ut. 


Parassapada 
số it só nhiéu 
ti anti 
si tha 
mi ma 


Attanopada 
số it số nhiêu 
te ante 
se vhe 
e mhe 


2. Paficami — Mệnh lệnh cách: hãy, xin hãy, mong 


pa. 


ma. 


ut. 


3. Sattami — Khà náng cách: nén, phài, càn 


pa. 


ma. 


ut. 


4. Parokkhã — Vô dinh khứ cách: rói, dà, xong 


pa. 


ma. 


ut. 


5. Hiyattani — Quá khứ cách: rồi, xong, đã...rồi 


pa. 


Parassapada 
số ít số nhiêu 
tu antu 
hi tha 
mi ma 


Parassapada 
số ít só nhiéu 
eyya eyyum 
eyyäsI eyyatha 
eyyami eyyama 


Parassapada 
số ít số nhiêu 
a u 
e ttha 
am mha 


Parassapada 
SỐ ít só nhiéu 
а 0 


Attanopada 
số it só nhiéu 
tam antam 
ssu vho 
e amhase 
Attanopada 
số it só nhiéu 
etha eram 
etho eyyavho 


eyyam eyyamhe 


Attanopada 
số ít só nhiéu 
ttha re 
ttho vho 
im mhe 
Attanopada 
số ít só nhiéu 
ttha tthum 
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ma. 


ut. 


6. Ajjattani — Hiện khứ cách: rồi, xong, đã...rồi 


pa. 
ma. 


ut. 


О 


ат 


ttha 
mha 


Parassapada 


SỐ ít 
1 
o 


im 


só nhiéu 
um 

ttha 
mha 


7. Bhavissanti — Vi lai cách: sé 


pa. 
ma. 


ut. 


Parassapada 
số it số nhiều 
ssati ssanti 
ssasi ssatha 
ssami ssama 


8. Kalátipatti – Điều kiện cách: sẽ 


pa. 
ma. 


ut. 


II. КАГА - THÌ 


Parassapada 
số ít só nhiéu 
ssa ssamsu 
sse ssatha 
ssam ssamha 


...TÓ1, đã...rÔI 


se vham 

im mhase 
Attanopada 

số it số nhiễu 

à u 

se vham 

am mhe 
Attanopada 

số ít số nhiễu 

ssate ssante 

ѕѕаѕе ssavhe 

ssam ssamhe 
Attanopada 

số it số nhiễu 

ssatha ssimsu 

ѕѕаѕе ssavhe 

ssam ssamhase. 


Trong tiéng Pali, kala — thi chia ra 3 là: thì hiện tại, thi quá khứ và thi vi lai. 


* Thì hiện tại chia làm 3: 


- Hiện tại thực: đang diễn ra trước mắt. 


- Hiện tại gân quá khứ: vừa mới xảy ra. 


- Hiện tại gân vi lai: sắp xảy ra. 


* Thì quá khứ chia làm 3: 


58 


Akhyäta - Động từ 


- Quá khứ trôi qua không xác định được. 
- Quá khứ xảy ra ngày hôm qua. 


- Quá khứ xảy ra hôm nay. 


* Thì vi lai chia làm 2: 


- Vilai cüa hién tai. 
- Vilai спа quá khu. 


1. Vattamànà — Tiến hành cách: biéu thị thì hiện tại. 
* Hiện tại thuc, dich là: dang (hoặc không dịch), ví du: 
- Bhikkhu dhammam. deseti. 
Ty khuu dang thuyét pháp. 
* Hiện tai gàn quá khứ, dich là: vừa mới, mới (hoặc không dich), ví du: 
- Kuto nu {уаш ãgacchaii ? 
Anh mới đên từ đầu? 
* Hiện tại gàn vị lai, dịch là: sắp (hoặc không dich), ví dụ: 


- Kim karomi? 
Ta (sap) làm gì dày? 


2. Paficami - Mệnh lệnh cách: biéu thi sự ra lệnh, sự cầu khán, hy vọng. 
* Biểu thị sai khiến, dịch là: hãy, ví dụ: 
- Evam vadehi! 
(Nguoi) hãy làm nhu thê! 
* Biểu thị sự cầu khán, dịch là: cầu xin, xin, ví du: 
- Sabbe ѕаќа avera hotu! 
Xin (cho) tât cả chúng sanh đờng oan trái lần nhau. 
* Biểu thị niềm hy vọng, dịch là: mong, cầu mong, ví dụ: 


- Pabbajetha mam bhante! ‚ 
Bach Ngài, cáu mong Ngài cho con xuát gia! 


3. Sattami — Khả năng cách: biéu thị sự công nhận, sự quy định, sự suy gẫm. 
* Biểu thị sự công nhận, dich là: cần, phải, ví du: 
- Bhajetha purisuttame. 
Ta phải gặp các bậc thượng nhân. 
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* Biêu thị sự quy định, dich là: nên, ví du: 
- Puññañce puriso Kayira. 
Nêu như người nam nên làm phước. 
* Biéu thị sự suy gàm, dịch là: nên, ví dụ: 


- Yannünaham pabajjeyyam? 
Ta nén xuất gia sao u ? 


4. Parokkhà — Vô định khứ cách: biéu thi thi quá khứ vô dinh, dich là: dà, 
rôi, đã ... rôi, ví dụ: 


- Tendha Bhagava. 
Do vậy, Đức Thé Tôn dá day. 


- So kira raja babhüva. — : 
Nghe ráng, vi ày thành quóc vuong rói. 


5. Hiyattani — Quá khứ cách: biéu thị quá khứ mới xảy ra hôm qua, dich là: 
đã, rôi, xong, đã...rôi (không dịch), ví du: 
- Evam avacam. — 
(Tôi) đã Бао thê rồi. 
- So odanam расӣ. 
Мо náu com xong. 


6. Ajjattanr — Hiện khứ cách: biểu thị quá khứ mới xảy ra trong ngày, dich 


là: rôi, dà, đã ... rôi, xong, ví du: 


- Thero рашат pindaya рӣуїѕі. 
Truóng lào dá di vào làng dé khát thuc. 


- Mayam puññãm karimha. 


Chúng ta lam phước xong. 


7. Bhavissanti — Vị lai cách: biểu thị tuong lai của hiện tai, dịch là: sẽ, ví du: 


- Mayam dhammam sunissama. 
Chüng ta sé nghe pháp. 


- Kada pañca silani samadiyittha ? 
Bao gió các ban sé tho tri ngü gió1? 


8. Kalatipatti — Điều kiện cách: biéu thị tương lai của quá khứ, dich là: sẽ, dà 
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... TÔI, TÔI, xong, ví du: 


-So ce yanam /арліѕѕӣ, àgacchissa. 
Nêu dá được phuong tiện rồi, nó sẽ dén. 


-So ce pathamavaye pabbajjam alabhissa, araha bhavissa. 
Nêu được tu thời còn trẻ, vi ду đã thành bậc Arahán rồi. 


III. PADA - NGÜ 
Các vibhatti - cách được chia làm hai pada - ngữ, đó là: 


* Parassapada – tha ngữ: ngữ dành cho người khác. 


* Attanopada — tự ngữ: ngữ dành cho bản thân. 


Parassapada - tha пей là dâu hiệu biéu thi động từ ở kattuvácaka — thé chủ 
động và hetukattuvacaka — thé truyén chu động. 


Attanopada - tw ngữ là dẫu hiệu biểu thị kammaväcaka - thé bị động, 
hetukammavacaka — thê truyền bị động và bhãvavacaka — thê hữu thị. 


Trên thực tế, đôi khi parassapada - tha ngữ biểu thị cho động từ ở thé bị 
động hoặc thê hữu thị cũng duoc. 


IV. VACANA - SỐ 


Vacana - số biêu thị sô lượng ít hay nhiêu của chủ từ trong câu. Vacana - só 
của động từ tương ưng với vibhatti - cách và được chia làm 2 loại, đó là: 


* Ekavacana - số ít 


* Bahuvacana - só nhiễu 


Vídu: So gacchat. nó dang di. 
Te gacchanti. họ (chúng nó) dang di. 


Trong trường hợp chủ từ ở số ít, nhưng có nhiều từ di với nhau và liên kết 
băng từ ca (và) thì động từ phải ở sô nhiêu. 


V. PURISO - NGÔI 
Vibhatti - cách chia ra 3 purisa - ngôi giỗng như đại từ nhân xưng, đó là: 


* pathamapurisa - ngôi thứ ba 
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* majjhimapurisa - ngói thứ nhi 


* uttamapurisa - ngôi thứ nhất 


Nêu đại từ nhân xưng làm chủ ngữ có số và ngồi nào thi cách cũng có số và 
ngôi tương ưng vậy, ví du: 


So уай nó di 
Tvam yāsi anh di 
Aham yàmi tói di 

Te gacchanti chüng nó di 
Tumhe gacchatha các anh di 


Mayam gacchama chüng tói di. 


VI. DHÀTU - CĂN 


Dhatu — cán là góc ré của động từ, chia ra làm 8 nhóm tuy theo paccaya - 
duyên ty được kêt hợp vào. Tám nhóm động từ đó là: bhū, rudh, div, su, ki, 
gah, tan và cur. 


1. Nhóm BHÜ (két hop a, e duyén tu) 
"bhū - có, là, trở nên 
bhü + a + ti = bhava + ti = bhavati 
"hu - có, là, tró nén 
hu + a + ti = ho + ti = hoti 
sĩ - năm, năm ngủ 
51 + a +ti = se, saya + ti = seti, sayati 
"mar - chết 
mar + а + ti = marati 
pac - náu, dun 
pac + а + ti = pacati 
ikkh - tháy 
ikkh + a + ti = ikkhati 
labh - duoc 
labh + a + ti = labhati 


gam - di 
gam + a +ti = gaccha + ti = gacchati 
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Akhyäta - Động từ 


2. Nhóm RUDH (kết hợp a, e duyên tự, thêm m - tàn tự) 


rudh - chặn, ngăn 
rudh + m + а, е + ti = rundh + a, e + ti = rundhati, rundheti 


muc - thả, cởi 
тис + т + а + ti = muñc + а + ti = muficati 


bhuj - án 
bhuJ + m + a + ti = bhuñj + a + ti = bhuñJati 


bhid - dánh 
bhid + m + a + ti = bhind + a +ti = bhindati 


lip - tô, trét 
lip +m +а+ б = limp + a + ti = limpati 


3. Nhóm DIV (kết hop ya duyên tự) 

div - choi, đùa 

div + ya + ti = dibba + ti = dibbati 
siv - may, vá 

siv + ya + ti = sibba + ti = sibbati 
budh - giác ngó 

budh + ya + ti = bujjha + ti = bujjhati 
"khi - hết, chám ditt 

khi + ya + ti = khryati 
"muh - mé lám, lac 

muh + ya + ti = muyha + ti = muyhati 
mus - quén 

mus + ya + ti = mussa + ti = mussati 
raj - nhuóm 

raj + yat ti = rajja + ti = rajjati 
"muc - thoát, tuót 

muc + ya +0 = mucca +0 = muccati 


"bhid - vỡ, bé 
bhid + ya + tỉ = bhijja + ti = bhijjati 


4. Nhóm SU (kết hop mu, nà duyên tự) 


su - nghe 
su + па +0 = sunati 
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yu - xáu 

vu + па + ti = уџпай 
si - buóc, thàt 

si + nu + ti = sinoti 


5. Nhóm KI (kết hop nā duyên tự) 
kĩ - mua 
kĩ + nã + ti = kinati 
ji- chiến tháng, thắng 
ji^ nã + ti = jinati 
dhu - diệt, trừ 
dhu + па + ti = dhunati 
ci - xáy, tích luy 
ci + nã + ti = спай 
lu - gặt, cắt, chặt 
lu + nã + ti = lunati 
ña - biết, hiểu 
йа = ја + nã + ti = Janati 
phu - rác, tung, gieo 
phu + nã + ti = phunãtI 


6. Nhóm САН (kết hợp nhà duyên tự) 


gah - lấy, giữ, сат 
gah + nhã + ti = ganhati 


7. Nhóm TAN (két hop o paccaya - duyén ty) 
tan - phát, toà, gián 
tan + о ti = tanoti 
kar - làm, hành dóng 
kar + o + ti = karoti 
“sakk - có thể 
sakk + o + ti = sakkoti 
“jagar - thức, tinh 
jàgar + o + ti = jāgaroti 
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8. Nhóm CUR (kết hợp me, naya duyên tự) 
cur - tróm, сар 
cur + ne, naya + ti = core, coraya + ti = coreti, corayati 


takk - tw duy 
takk + ne, naya + ti = takketi, takkayati 


lakkh - quy dinh, làm dáu 
lakkha + ne, naya + ti = lakkheti, lakkhayati 


"mant - có ván, tháo luán 

mant + ne, naya + ti = manteti, mantayati 
cint - nghi 

cint + ne, naya + ti = cinteti, cintayati. 


Trong 8 nhóm căn của động từ vừa nêu, có những động từ cần túc từ trực 
tiếp và có những động từ không cần túc từ trực tiếp. 
* Động từ cần túc từ trực tiếp gọi là sakammadháàtu - tha động từ, ví dụ: 
- So odanam bhuñjati. 
Nó ấn com. 
* Động từ không сап túc từ trực tiếp gọi là akammadhátu - tự động từ, ví dụ: 


- So sayati. 
Мо лат ngu. 


ҮП. УАСАКА -ТНЁ 


Vãcaka - thé là cách dóng tir biểu thi vị thế của chủ từ trong câu, tức là chỉ 
cho Шау từ nào là chủ ngữ của câu nói. Trong tiéng Pali со tât cả năm vacaka - thê, 
đó là: 

* kattuväcaka - thé chủ động 

* kammaväcdka - thé bi động 

* bhàvavácaka - thé hữu thi 

* hetukattuväcaka - thể truyền chủ động 


* hetukammaväcdka - thể truyền bị động. 


1. Kattuvácaka — Thé chủ động: 


Động từ nảo nói đến người (vật) hành động, tức là biểu thị hành động, việc 
làm của người (vật) đó, động từ ây ở dạng kattuvacaka - thé chủ động, ví du: 
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- Sido odanam pacati. 
Đâu bép nấu com. 


2. Kammavãcaka — Thé bị động: 


Động từ nào nói dên túc từ trực tiép, là công việc mà người ta cân làm, tức là 
nói đên hành động mà túc từ đó bi tác động, động từ đó ở dang kammavacaka - thê 
bị động, уі dụ: 


- Sūdena odano paciyate. 
Com dirgc nâu bởi đầu bêp (cơm được đầu bêp nâu). 


3. Bhãvavãcaka — Thể hữu thị: 
Động từ nào nói đến sự hiện hữu, sự hiện có, sự tồn tại, sự đang là, ... không 
nói đến túc từ hoặc chủ ngữ, động từ đó ở dang bhavavacaka - thể hữu thi, ví du: 
- Tena bhüyate. 
(Mà) nó dang là. 


- Puggalena gacchayate. 
(Mà) người ta dang di. 


4. Hetukattuvácaka — Thé truyén chủ động: 
Động từ nào nói đến người sai khiến kẻ khác làm tức là hành động của người 
sai khiên ây, động từ ду ở dạng hefukaffuvacaka - thê truyền chủ động, ví dụ: 


- Samiko sudam odanam paceti. 
Ong chủ khiên đầu bêp nâu com. 


5. Hetukammavãcaka — Thé truyén bị động: 

Động từ nảo nói đến công việc mà người này sai khiến người khác làm, tức 
là động từ biêu thị công việc đó (chủ ngữ), động từ ây ở dạng Aetukammavacaka - 
thê truyền bị động, vi dụ: 


- Samikena sudena odano pacapiyate. 
Cơm mà ông chủ khiên đầu bép náu. 
VIII. PACCAYA - DUYÊN TỰ 
Paccaya - duyên tự là chữ dùng dé kết hop với dhàtu - căn của động từ. 


Paccaya - duyên tự của động từ trong tiếng Pali là dẫu hiệu biểu thị vacaka - thể của 
động từ, do vậy được chia ra 5 nhóm tuong ưng với 5 vacaka - thé như sau: 
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1, Duyên tự của thé chủ động: gồm có 10 duyên tự là: a, e, ya, nu, na, na, 
nhà, o, ne, naya. Mười duyên ty này được phân chia theo 8 nhóm động từ nhu sau: 


* a, e duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán bhü và rudh, đồng 
thời trong nhóm căn rudh này cần thêm agama - tán tw m đàng sau căn nữa. 

* ya duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán div (dibbati). 

* nu, nã duyên tw két hợp với động từ của nhóm cán su (sunati). 

* nã duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn Ki (kinäti). 

* nhà duyên tự kết hợp với động từ của nhóm căn gah (ganhãti). 

* o duyên tw kết hợp với động từ của nhóm căn fan (tanoti). 

* ne, naya duyên tự kết hợp với động từ của nhóm cán cur (coreti, 


corayati). 


2, Duyên tự của thé bị động: gồm có 1 chữ là: ya, ngoài ra cần thêm i 
agama - tán tự trước ya nữa, ví dụ: paciyate, siviyate, v.v... 


3, Duyên tự của thé hữu thị: gồm có 1 chữ là: ya, ví du: bhüyate. 


4, Duyên tự của thé truyền chủ động: gồm có 4 chữ là: ne, naya, nape, 
парауа, dùng chữ nào cũng được, ví du: 


ne paceti sibbeti 
naya pacayati sibbayati 
nape pacapeti sibbapeti 
napaya pacapayati sibbapayati. 


5, Duyên tự của thé truyén bị động: dói với thé này, cần kết hop 10 duyên 
tu: của thê chủ động phù hợp với nhóm cán, kêt hợp với ya duyên tự, thêm i tân tự 
trước ya và паре của thê truyền chủ động, ví du: 


pacapiyate sibbapiyate. 


PACCAYA - DUYÉN TU ĐẶC BIỆT 


Có 3 duyên tự đặc biệt, kết hợp với cán động từ, đó là kha, cha và sa biểu 
thị sự mong muôn, ví dụ: 


- căn bhuj (ăn) kết hợp kha duyên tự: 
bhuj + kha +tỉ = bubhukkhati (muốn ăn). 
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- căn ghas (ăn) kết hop cha duyên tự: 
ghas + cha +tl = chighacchati (muôn ăn). 


- căn har (dẫn đi) kết hợp sa duyên t: 
har + sa + ti = jigimsati (muôn dàn di). 


Ngoài ra cón có 2 duyén tu дас biét khác, dó là: aya và iya, khóng két hop 
với cán mà kêt hợp với danh từ hoặc tính từ, biéu thị hành vi, hành động, ví du: 
- tính từ cira (chậm) kết hợp với aya duyên tự: 
спа + ауа+ ti = cirayati (trì hoàn, làm cho chậm). 


- danh từ putta (con trai) kết hợp với iya duyên tự: 
putta + туа +1 = puttiyati (hành động gióng con trai). 


Có 8 duyên tự đặc biệt khác, xuất hiện trong bộ Mülakaccayana, thường ft 
dùng, đó là: 


đầu ngữ căn duyêntự cách kết thành nghĩa 
1. - jot ala ti jotalati phát dat 
2. sam tar ara ti santararati vuot qua 
3.  upa kam ala ti upakkamalati bước tới 
4 - rudh i ti rundhiti ngán chán 
5. - rudh I ti rundhiti ngán chán 
6. pa apa una ti papunati dén, dat dao 
7.  - gaha-ghe ppa ti gheppati láy 
8. - kar yira eyya kayirà nén làn 


ÄGAMA - TÂN TỰ 
Агата - tân tự là màu tự mới được thêm vào trong cấu tạo của äkhyãta - 
động từ khi được đưa ra sử dung. Có 5 tán tu đó là: a, i, s, h và m. 
* a tán tự được thêm trước căn động từ chia ở các cách: Hiyattam, AJJattan 
và Kalatipatti, ví du: 
- араса (à Hiyattant, làm ngắn à thành a). 
- akari (т Ajjattant, làm ngắn 7 thành i). 


- asakkhissa (а Kalátipatti làm ngăn ¿ thành а). 
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* i tán tu được thêm sau căn và duyên ty của động từ chia ở các cách: 
Ajjattant, Bhavissanti và Kalatipatti, ví dụ: 
- karissati, thêm i tán tu sau căn kar. 
- sunissàmi, thêm i tán йг sau duyên tự na. 
* s tán ty được thêm sau duyên ty của động từ chia ở cách Ajattani mà thôi, 
ví dụ: 


- ärocesum thêm s tân ty sau duyên tự e (um vibhatti của Ajjattant). 


* h tán tu thường được thêm sau cán tha mà thói, ví du: 


- patitthahi (pa + tha + a + h + 1), đôi khi không thêm Л với cán tà 
cũng được, chăng hạn: titthati. 


* m tán ty được thêm vào nhóm căn rudh, khi thêm vào sẽ có năng lực biên 
m thành mau tự cuôi của vagga - đoàn của chữ cuói của căn đó, ví du: 


- rundhati (rudh + m +a + ti) 
- bhuñjati (bhuj + m + a +ti). 


CÁCH CHIA ĐẶC BIÉT CUA ĐỘNG TỪ AS- Có, Là 


Động từ cán as - có, là khi chia có một sô biên đôi nhu xóa máu tu cuôi cán 
hoặc đâu căn v.v...Cụ thê như sau: 


ti thành лї xóa chữ cuối căn taduoc — atthi 
anti 010 nguyên xóa chữ đầu căn taduoc X santi 
si 010 nguyên xóa chữ cuói cán ta được asi 
tha thành ttha xóa chữ cuói cán ta duoc attha 
mi thành mhi xóa chữ cuói căn ta được qmhi 
ma thành mha xóa chữ cuói căn ta được amha 
tu thành thu xóa chữ cuói căn ta được atthu 
eyya thành iya xóa chữ đầu căn tađược siya 
eyya két hop vói cán taduoc ^ assa 
eyyum két hop vói cán ta duoc assum 
eyyum thành iyum xóa chữ đầu cán taduoc  siyum 
еууаѕі két hop vói cán taduoc ^ assa 
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pa. 


ut. 


pa. 


ut. 


pa. 


ut. 


pa. 


eyyatha két hop vói cán ta duoc assatha 
eyyami két hop vói cán taduoc assam 
eyyama két hop vói cán ta duoc assama 
I gi nguyên làm dài chữ đầu căn ta được īsi 
um 010 nguyên làm dài chữ đàu сйп taduoc  ãsưm 
ttha gi nguyên làm dài chữ đầu căn ta được asittha 
im 010 nguyên làm dài chữ đầu căn ta được asim 
mha 010 nguyên làm dài chữ đầucăn tađược  ãsửnhã 
MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CHIA ĐỘNG TỪ 
1. Kattuvacaka — Thé chủ động: 
Chia động từ căn BHÜ 
1. Vattamana 2. Paficami 
bhavati bhavanti bhavatu bhavantu 
bhavasi bhavatha bhava,bhavahi bhavatha 
bhavami bhavama bhavami bhavama 
3. Sattami 4. Hiyattani 
bhave, bhaveyya, bhaveyyum abhava, abhava abhavü 
bhavetha 
bhaveyyasi  bhaveyyätha abhavo abhavattha 
bhaveyyami, bhaveyyäma abhavam abhavamha 
bhaveyyam 
5. Ajjattanï 6. Bhavissanti 
abhavi abhavum, abhavimsu bhavissati bhavissanti 
abhavo abhavittha bhavissasi bhavissatha 
abhavim abhavimhà bhavissami, bhavissam bhavissama 
7. Kalätipatti 
abhavissa abhavissamsu 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


abhavisse abhavissatha 


abhavissam  abhavissamhä 


Akhyäta - Động từ 


Chia động từ căn P4C 


1. Vattamanaà 


pacati pacanti 
pacasi pacatha 
pacàmi pacama 
3. Sattami 
расе, расеууа, расеуушт 
pacetha 
paceyyäsI paceyyatha 
paceyyami paceyyama 
5. Ajjattanï 
apaci, apacesi арасит, apacimsu 
apaco apacittha 
apacim apacimha 
7. Kalatipatti 
apacissa apacissamsu 
apacisse apacissatha 
apacissam apacissamha 


2. Paficami 
pacatu pacantu 
paca, pacahi pacatha 
pacàmi pacama 

4. Hiyattani 
apaca, apaca apacu 
apaco apacattha 
apacam apacamha 

6. Bhavissanti 
pacissati pacissanti 
pacissasi pacissatha 
расіѕѕаті, pacissam ^ pacissama 


Một số giải thích trong phán thé chủ động: 


1. Trong một số trường hợp: 


* Biên и cuôi cán thành o, rôi thay o bởi ava, ví dụ: hoti, bhavati. 


* Bién r cuói cán thành e, rói thay e bói aya, ví du: seti, sayati. 


* Biên căn gam thành gacch ở một sô noi, ví du: gacchati. 


2. mi, та của Vattamana hoặc hi, mi, ma của Pafíicami nắm ở sau cần làm 
dài а nguyên âm cuôi của duyên ty thành a, ví dụ: gacchami, gacchahi, gacchama. 


71 


VÁN PHAM РАП 


3. Xóa hi của Pañcami trong một sô noi và không làm dài a thành а. 


4. Xóa ууа ở cuói eyya của Sattami chi giữ lai e trong một số nơi, thông 
thường dùng efha của Attanopada thay cho eyya. 


5. Phần nhiều dùng eyyam thay cho еууйті ngôi thứ nhất, số ít của Sattami. 
6. a của Hiyattani thường được làm ngăn thành a. 


7. o ngôi thứ hai, số ít của Hiyattani và Ajjattani thường ít dùng, phần nhiều 
dùng ngôi thứ ba, sô ít thay thê. 


8. Ра số làm ngăn T của Ajjattani thành i và thêm s tán tự vào. 
9. Trong một số trường hợp cho phép biến um thành imsu. 
10. Thêm a tán tu trước căn động từ của Hiyattani, Ajjattani và Kalatipatti. 


11. Dùng ssam phần Attanopada thay ѕѕаті ở ngôi thứ nhất số ít của 
Bhavissanti. 


12. Làm ngăn à của Kalatipatti thành a. 


13. Khi kết hop ya duyên tir vào căn động từ nhóm div thì có một số bién đôi 
như sau: 


ya VỚI v Của cán div thành bba 
ya với dh của cán budh thành jjha 
ya vói h cüa cán muh thành yha 
ya VỚI s của cán mus thành ssa 
ya VỚI j của cán raj thành jja. 


14. Biến пи duyên tu thành no trong nhóm cán su. 
15. Biến cán ña thành jā. 
16. Xóa h ở cuối của cán гай. 


17. Khi kêt hợp na, пе duyên tự thì cán bién đôi nguyên âm đâu của căn và 
xóa п, ví du: 
bién a thành à, 
bién u, й thành o. 


bién i, r thành e. 


72 
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ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


2. Kammavácaka - Thé bị động: 


Akhyäta - Động từ 


(Chỉ chia ở Vattamana và ngôi thứ 3 của một vài động từ làm ví dụ mà thôi) 


Á 


SỐ Ít 
paciyate, paccate 
siviyate 
suyyate 
kryate 
gahiyate 
kariyate 


curiyate 


Một vài giải thích: 


số nhiều 
paciyante, paccante 
siviyante 
suyyante 
kryante 
gahiyante 
kariyante 


curiyante. 


1. Thêm i tán tyr trước ya duyên tu trong thé bị động. 


2. Biên ya với c ở cuói cán pac thành cca không cân thêm i tán tu. 


3. Đôi khi thêm y trước ya duyén tu thành ууа. 


3. Hetukattuvácaka — Thé truyén chủ động: 


(Chia cán РАС, kết hop ne, naya duyên tu làm ví du) 


1. Vattamanaà 


расей pãcenti 
расеѕі pãcetha 
расеті расета 

3. Sattami 
расеууа, расећа pàceyyum 
расеууаӣѕі расеууаћа 
páceyyami, расеууата 
paceyyam 


5. Bhavissanti 


pãcessati pácessanti 
pácessasi pãcessatha 
pácessami, pacessama 


2. Paficami 
pacetu pacentu 
paca, pacahi pácetha 
расеті расета 

4. Ajjattant 
арасез1 apacimsu 
арасеѕо apácayittha 
apácesim apáceyimha 

6. Kalatipatti 
apacayissa apacayissamsu 
apacisse apacayissatha 
apacissam apacayissamha. 
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pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


pa. 


ma. 


ut. 


1. Vattamanaà 


pacapeti pacapenti 
расарез1 pácapetha 
расареті расарета 

3. Sattami 
pacapeyya, pacapeyyum 
pácapetha 
pàcapeyyasi — pácapeyyatha 
pàcapeyyàmi, расареууата 
pacapeyyam 


5. Bhavissanti 
pácapessati ^ pacapessanti 
pàácapessasi расареѕѕаһа 


расареѕѕаті, расареѕѕата 


(Chia cán РАС, kết hop nape, nãpaya duyên tự làm ví du) 


2. Paficami 
pacapetu 
pácapehi 


расареті 


4. Ajjattant 


арасареѕі 


арасареѕо 


apacapesim 


6. Kalatipatti 
apacapayissa 
apacapayisse 


apacapayissam 


Với các nhóm cán khác cũng chia tương tự như trên. Dưới đây là một vài ví 


dụ chia ở ngôi thứ ba của Vattamana, kết hợp với me, nape duyên tự. 


số Ít 
rundheti, rundhapeti 
sibbeti, sibbapeti 
sáveti 
gaheti, ganhapeti 
tanapeti 


corapeti 


(không có phu âm đô!) rôi xóa bỏ n đi. 
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số nhiều 
rundhenti, rundhapenti. 
sibbenti, sibbapenti 
sáàventi. 
gahenti, ganhàapenti. 
tanapenti. 


corapenti. 


* Chú y: Khi két hợp với duyén tự có n, сап bién đôi nguyên âm đâu của cán 


4. Hetukammavacaka — Thé truyén bị động: 


Một vài ví du chia ở ngôi thứ ba của Vattamana, kết hợp với nape paccaya. 


pacapentu 
pácapetha 


pacapema 


apacapesum 


apacapayittha 


apacapayimha 


apacapayissamsu 
apacapayissatha 


apacapayissamha. 


Akhyäta - Động từ 


số ít số nhiều 
pacapiyate pacapiyante. 
rundhapiyate rundhapiyante. 
sibbapiyate sibbapiyante. 
saviyate (naya) saviyante. 
gahapiyate gahapiyante. 
tanapiyate tanapiyante. 
corapiyate corapiyante. 

Кээ CARO CA KO CÓ 
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KITA 
ТИ THỨ SINH 


Kita - từ thứ sinh là một loại từ được tao nên do kết hợp căn động từ với 
một nhóm duyên tw, mà các duyên ty này là dâu hiệu quy định sự khác nhau giữa 
nãmasadda - danh (tính) từ và kiriyasadda - động từ. 

Kita dịch là “đwa sự nghi vấn di khói", ta có định nghĩa như sau: 

Sissanam kankham apenetiti kitam (padam) 
Từ ngữ loai trừ sự nghi vân của hoc viên goi là Kita. 

Kita - từ thứ sinh chia ra làm 2 loại: 

* kiriyakita - phân động tir. 
* namakita - danh động từ 


Cả hai loại Kita - tir thứ sinh này đều lây căn động từ làm nén tảng. 


A. KIRIYAKITA - PHÁN ĐỘNG TỪ 


Kita - từ thứ sinh làm nhiệm vụ động từ goi là kiriyakita — phân động từ. 


Kiriyakita - phân động từ được cáu tạo bởi vibhatti - bién cách, kala - thì, 
vacana - số, dhàtu - căn, vacaka - thé, paccaya - duyên tw giông như akhyata - động 
từ, chỉ khác là không có pada - ngữ và purisa - ngồi. 


1. Vibhatti — bién cách và vacana - số: 
Phân động từ không có chia biến cách riêng như biến cách của động từ, nếu 


danh từ hay dai từ chia ở bién cách và só nào thì phân động từ có bién cách và số 
theo như thê, ví dụ: 


- Bhikkhu gamam pindaya pavittho. 
Vity khuu dà di vào làng dé khát thuc. 


- Yekeci Buddham saranam вай se. ` 
Những người nào dá quy y Đức Phật rồi. 
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- Ekam purisam chakkam gahetvà gacchantam раѕѕаті. 
Tôi thây một người nam cám dù dang di. 


2. Kala – thì: 
Phân động từ chia thì ra làm hai loại là paccupannakàla - thi hiện tại và 
atitakala - thì quá khứ. Môi loại còn được phân chia thêm nữa cu thê như sau: 
| a, Paccupannakala - thì hiện tại: được chia làm hai là hiện tai thực và hiện 
tai gán tương lai. 
* Hiện tại thực được dich là dang, ví du: 
- Aham dhammam ѕипапіо pitim labhàmi. 
Tôi dang nghe pháp, nhận được su hoan hi. 
* Hién tai gán tương lai được dich là lúc, khi, ví du: 
- Dhammam desento imam gathamaha. 
(Đức Phát) lúc thuyét pháp đã xướng bài kệ thi này. 
b, Atitakala - thi quá khứ: được chia làm hai là quá khứ đã qua và quá khứ 
hoàn tât. 
* Quá khứ đã qua được dich là rồi, ví du: 
- Tayo masa atikkantà. 
Ba tháng trôi qua rồi. 
* Quá khứ hoàn tát được dịch là lúc...rồi, ví du: 


- Yena Bhagavà tenupasankami, upasankamina bhagavantam 
abhivadetva ekamantam  nissidi. 
Đức Thé Tôn ngự tại nơi nào, (vi tỳ khưu) đi vào gần nơi ấy, 
lúc vào đến rôi, dành lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi xuống một bên. 


3. Vàcaka - thé: 
Phân động từ cũng có đủ năm thể như động từ, chỉ khác nhau ở dạng của 
động từ. 
a, Kattuväcaka — thể chủ động: 
- Bhikkhu ейтат pindaya pavittho. 
Vi ty khưu đã vào làng dé khát thuc. 
b, Kammaväcaka - thể bị động: 
- Adhigato kho mayayam dhammo. 
Pháp này mà ta dà chứng ngộ rôi vậy. 
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с, Bhāvavācaka - thể hữu thi: 
- Karanenettha bhavitabbam. 
(Mà) nguyén nhàn trong viéc này аї có. 
d, Hetukattuväcaka - thể truyền chủ động: 
- Samiko sudam odanam pacito. 
Ong chủ khiên đâu bêp nâu com. 
e, Hetukammaväcaka - thể truyền bị động: 


- Ayam thüpo patitthapito. 
Ngôi tháp này (mà ông ta) đã cho (thợ) xây dung lên. 


4. Paccaya - duyên tự: 
Duyên tu: được sử dụng trong phân động từ chia làm 3 nhóm, đó là: 
a, Kittapaccaya: gồm có anta, tavantu và tāvī dùng ở thé chủ động và 


thé truyén chü dóng. 


b, Kiccapaccaya: góm có aniya và tabba, dùng ở thé bi dóng, thé hữu 
thi và thé truyén bi dóng. 


c, Kitakiccapaccaya: góm có mana, ta, tina, tvà và tvàna dùng duoc cả 
năm thê. 
Trong ba nhóm duyên tw này: 
* anta và müna biểu thị thì hiện tại, dich là: đang, khi, lúc. 


* tayantu, tñvĩ, ta, tina, уй và tvana biêu thị thì quá khứ, dich là rói, 
đã, lúc...rồi. 


* aniya và tabba biêu thị sự cán thiết dich là nên, cán, at. 


MỘT VÀI CẤU TẠO CỦA KIRIYÄKITA 


L KITTAPACCAYA 


1. Duyên tự ANTA: 
sunanto đang nghe căn sự - nghe duyên tự md bién cách sỉ 


karomo đang làm сап kar - làm duyên tự ø bién cách si 
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kathento đangnói сап kath - nói duyên tự e biến cách sỉ 


Nếu là nữ tính thì đôi o thành 7, ta được: sunanf, karonf, kathenH. 


2. Duyên tự TAVANTU: 


sufavã nghe rôi căn sự - nghe 
bhuttava ăn rôi căn bhuj - ăn 
vusitava đã ở cán vas - ó 


Nếu là nữ tính thì thay bằng ѕиіауай, bhuttavatī, уиѕйауай 


3. Duyên tự ТАЙТ. 


nam tính nữ tính trung tính nghĩa 
sutàvi sutàvini sutàvi nghe rói 
bhuttàvi bhuttavini bhuttàvi ăn rồi. 
vusitàvi vusitàvini vusitàvi dà о. 


Các phân động từ kết hợp với nhóm #iapaccaya này phần nhiều đi trước 
akhyata - động từ chính và có chức năng nhu visesana - tính từ. 


П. KICCAPACCAYA 


1. Duyên tự ANIYA: 


karaniyam mà nó nén làm cán kør-làm chuyên n thành и 
vacaniyam mà nó nén nói cán vac - nói 
bhojaniyam mà nó nén án cán bhuj-án ^ biên u thành o. 


Một số phân động từ kết hợp với nhóm Kiccapaccaya này được dùng như 
namakita - danh động từ, ví dụ: 


- Panitena. khadaniyena bhojaniyena parivisi. 
Nó chiêu đãi băng những món cao luong mỹ vi nên nhai, nên ăn. 


2. Duyên tự TABBA: 


kattabbam mà nó nén làm cán kar-làn xoá r thêm t 
vattabbam mà nó nén nói cán vad-nói chuyển d thành t 
bhujitabbam mà nó nên án căn bhuj-án thêm i tân ty 
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Ш. KITAKICCAPACCAYA 


1. Duyên tự MANA: 


Мапа khi kết hợp với cán sẽ có dạng tuong tự duyên tự anta. Nếu có thêm 
duyên tự ya thì phân động từ ở thé bị động, còn nêu không có ya sẽ ở thé chu động. 


Cháng hạn nhu: 
thé chủ động nghĩa 
kurumano dang làm 
bhuñjamano dang án 
vadamüno dang nói 


80 


2. Duyên tự TA: 


thé bi dóng nghĩa 
kariyamano mà nó đang làm 
bhufijipamano mà nó dang án 
уиссатӣпо та nó dang nói 


a, Cán tận cùng bằng m và n, xoá chữ cuỗi cán: 


gato di rói, tới rôi 
rato vui lóng rói 
khato mà nó đào rôi 


hato mà nó đã giết 


căn gam - di, tới 
cán ram - vui lóng, thích y 
cán khan - dào, bói 


cán han - giét, sát hai 


b, Cán tận cùng bằng c, j và p thay chữ này bằng £: 


sitto mà nó tuói rói 
vivitto yên tinh rồi 
bhutto ăn ròi 

catto mà nó xå ròi 
gutto båo hô ròi, 


tatto thiĉu dót ròi 


cán sic - tuói 

cán vi + vic (cán): yên tinh 
cán bhuj - ăn 

cán caj - xà, bó 

cán gup - bảo hộ, trông coi 


cán tap - thiêu đốt, làm nóng lên 


с, Căn tận cùng bằng duyên tự à, ta ở thể bị động thêm i tân tự: 


thito — đã đứng 
pito mà nó uống rồi 
abhijjhito mà nó dé ý đặc biệt 


bhüsito | mà nó nói rôi 


cán fhà - đứng, dựng, đặt, ... 
căn pà - uống 
abhi + căn jha - dé ý, nhìn chăm chằm 


căn bhãs — nói 


d, Cán tận cùng bằng d bién та thành mna, xoá chữ cuối căn: 


channo mà nó đã lợp 


căn chad - bịt, đóng, che, giáu,. " 


Kita — Từ thứ sinh 


sanno chim rồi căn sad, sid - chìm, ngập 
runno đã khóc cán rud - khóc 

chinno mà nó đã cắt cán chid - cát 

bhinno võ tôi cán bhid - vỡ, bé 

dinno | mà nó đã cho căn đã - cho, biếu, cúng dường. 


e, Cán tận cùng băng r bién fa thành nna, xoá chữ сиб! cán: 


jiuno già rói cán Jir - lão hoá 
tinno Vượt qua rôi cán far - vượt, bước qua 
punno dây rôi cán pür - đây, ngập 


f, Cán tận cùng bằng s biến ta thành Ла, xoá chữ cuối cán: 


fuffo vui mừng rôi cán fus - vui mừng, hoan hy 
hattho vui vé rôi cán has - Cười, vui vé 
pavittho đã di vào pa * cán vis - di vào 


g, Căn tận cùng bằng dh và bh bién ta thành ddha, xoá chữ cuối cán: 


buddho biết ròi căn budh - biết, giác ngộ 
kuddho giận rồi căn kudh - giận, sân hận,... 
ruddho — chán rồi cán rudh - chán, ngán, dóng 
laddho mà nó dà được cán labh - được, đắc 


araddho та поб да аё сір  a-cán rabh - đề cập, khởi đầu 


h, Cán tận cùng bằng m biến та thành mta xoá chữ cuối cán: 


pakkanto dà tránh di pa + căn kam - bước 
danto hành ha rói cán dam - hành ha, tra tấn,... 
santo yên tịnh rồi cán sam - yên tinh 


i, Cán tận cùng bằng h bién ta thành Iha, xoá chữ cuối cán: 


rulho moc rói căn ruh - mọc, này mâm 
mulho dà mê lầm căn muh - mê, si, lâm 
vulho | mà nước cuón trôi rôi cán vuh - trôi, nôi 


Ta duyên tự khi kết hợp với tha động từ sẽ được dùng ở thé bị động, ví dụ: 
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- Kammam katam. 
Nghiép (mà nó) dà làm. 
Nếu muốn dùng ở thé truyén bị động thì phải kết hop thêm với ne hoặc 
паре duyên tự, ví du: 
- Samikena südena odano расарііо. 
Com mà ông chủ sai đầu bêp nâu. 
Ta duyên tự khi kết hợp với tir động tir sẽ được dùng ở thé chủ động và thể 
hữu thị, vĩ dụ: 
- Puriso gato. 
Người dàn ông di rói. 
- Tena matam. 


(Mà) hắn ta dà chết.(thường ít dùng) 


Một số từ được dùng nhu danh động từ - nàmakita, chăng han: Buddho - 
Đức Phật, v.v... 


2. Duyên tự TÙNADI: bao gồm các duyên tự: fina, tvà, tvàna, cầu tạo nhu 


sau: 
tiina tvà tvàna dich 
katüna katvà katvàna làm rói 
gantüna gantvā gantvāna di ròi 
hantūna hantvā hantvāna giét ròi 


a, Trong trường hợp có chướng tw đứng trước thì 3 duyên tur này sẽ bién 
thành ya, ví du: 


adaya = B -dà-tvà láy di rói, а chướng tự, cán đã 
pahaya = ра+һа + іуа bó rói, pa chuóng tu, cán hà 
nissáya = nitsl+tva nương nhờ rồi ni chướng tự, cán sĩ 


b, Nếu căn tận cùng bằng m thì bién ya với tận cùng căn thành тта, ví dụ: 


agamma = &à-tgam-tvàa đến rồi a chướng tự, cán gam 
nikkhamma = пі + kham +tvãna khói rồi ni chướng tự, căn kham 
abhiramma = abhi+rama+tvä rấtvuirồi abhi chướng tự, căn ram 


c, Nếu căn tận cùng bằng d thì bién ya với tận cùng cán thành jja, ví dụ: 


uppajja = u- pad + tvã sinh khởi rồi u chướng tự, cán pad 
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pamajja = pa-mad-tvà  déduóirói pa chướng tu, cán mad 


acchijja = ā+chid+tvā giành láy ròi à chuóng tự, cán chid 


d, Néu cán tân cùng bàng dh và bh thi bién ya vói tân cùng cán thành 
ddhā, bbha, ví dų: 


viddhā = vidh+tvã dám ròi căn vidh 
laddhā = ladh+tvã duoc rói cán ladh 
arabbha = ā+rabh+tvā dë cáprói cán rabh 


e, Nếu căn tận cùng bằng h thì biến ya với tận cùng căn thành yha, ví du: 


paggayha = pa-gah-tvà nângđỡrồi pa chướng tự, cán gah 
sannayha = sam + паһ + уа trói,cótrói sam chướng tự, cán nah 
aruyha = a+ruh+tva (leo) lén ròi à chướng tự, cán ruh 


f, Riêng với cán dis biến туй thành svā và mana thành уйпа, như sau: 
disvà = dis- tvà tháy rói 
disvàna = 15 + tvana tháy rói. 


Trong cú pháp Pali, các phán động tir kết hợp với nhóm duyên tự: tina, tvà, 
tvàna luôn luôn đứng trước akhyata - động từ chính trong câu. 


B. NAMAKITA - DANH ĐỘNG TỪ 
Kita - từ thứ sinh có chức năng của một danh từ hoặc một tính từ gọi là 
nãmakita - danh động từ. 


Namakita - danh động từ được phân loại theo sadhana, có duyên tự làm dáu 
hiệu dé phân biệt từ nào thuộc vé sadhana nào. 


L SADHANA 
Trong tiếng Pali, danh động từ được cấu thành bởi vigaharüpa - dang dinh 


nghĩa goi là sadhana. Sadhana dịch là hoàn tắt, thành tựu. v.v... Sàdhana chia làm 7 
loại, đó là: 


* kattusadhana * kammasadhana 
* bhavasadhana * karanasadhana 
* sampadanasadhana * apadanasadhana 


* adhikaranasadhana 
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Vigaharüpa - dạng dinh nghĩa của sadhana chia ra 3 là: 


* katturüpa 
* kammarüpa 
* bhavarüpa 


1, Kattusadhana: Từ nào là danh xưng của người thực hiện hành động, ví dụ 
như: kumbhakaro - người làm nói, dayako - người cho, оуййако - người giáo huấn, 
savako - người nghe, v.v... từ đó gọi là kattusadhana, được dich là: người, kẻ, bác, 
.. Nếu dùng dưới nghĩa tassila được dịch là người (ké, bậc)... một cách thường xuyên 
hoặc nguoi (Ке, bậc) thưởng... 


2, Kammasädhana: Người làm việc gi, từ chỉ tên sự việc đó, ví dụ nhu piyo 
- người dáng yêu, raso - vật dáng chuộng, kiccam - việc mà nó nên làm, dànam - vật 
mà nó nên cho gọi là kammasadhana. Nếu ở dạng katturüpa được dich là: là người, 
là пої... ; néu ở dang kammarüpa được dich là: /à người mà nó, là nơi mà nó, ... 


3, Вһауаѕааһапа: Từ nói đên động từ, tức là hành động của người thực 
hiện, ví dụ như gamanam - sự di, thànam - sự đứng, піѕѕајја - sự ngôi, sayanam - sự 
năm, không đề cập tới nhân vật goi là bhavasadhana, được dich là: sự, việc, cuộc, ... 


4, Karanasadhana: Người thực hiện hành động bằng công cụ hay phuong 
tiện nào, từ gọi tên công cụ hay phương tiện đó; ví dụ nhu bandhanam - đô trôi cột 
(dây, thừng), paharanam - dó chém giết (guom, о: gọi là karanasadhana. Nếu ở 
dạng katturüpa thi dich là: /à đô, là công cu, là nhân, ...; còn néu ở dang kammarüpa 
dich là: 14 đồ mà nó, là công cụ mà nó, là nhân mà nó,... 


5, Sampadànasadhana: Người thực hiện hành động đối với người hay sự 
vật nào đó, từ chỉ danh xưng người đó hay sự vật đó; ví dụ như: sampadànam - vật 
trao cho goi là sampadãnasadhana. Nếu ở dạng katturüpa dịch là: là người, là 
vát...; néu ở dạng kammarüpa thì dich là: là người mà nó, là vật mà nó... 


6, Apãdãnasãdhana: Người thực hiện hành động rời xa sự vật gì, từ chỉ tên 
sự vật đó, ví dụ như pabhassaro - nơi tỏa hào quang (thân chư thiên), pabhavo - chỗ 
sinh trước (như thác nước là chỗ phát sinh sông suối), bhữno - nơi gây sợ hãi (dạ- 
xoa), ... goi là apadanasadhana. Apadanasadhana chỉ ở dạng katturüpa mà thôi, 
dịch là: nơi, chỗ phát sinh... 


Г, Adhikaranasadhana: Người thực hiện hành động tai nơi chón nào, từ chỉ 
danh noi chón thực hiện đó, ví dụ như: thànam - chó đứng, asanam - chỗ ngôi (toa 
cụ), sayanam - chó nằm (giường chiếu)... . goi là adhikaranasadhana. Nếu ở dạng 
katturüpa dich là: là noi..., là chó... ; néu ở dang kammarüpa thì dịch là: là noi mà 
nó..., là chỗ mà nó... 
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П. DẠNG ĐỊNH NGHĨA СОА ЅАРНАМА 


. Vigahariipa - dang định nghĩa của sadhana chia làm 3 loại tuỳ theo vãcaka 
- thé, nhu đã nêu trong phân akAyata - động từ chính. 


. 1, Katturüpa: Sadhana nào có dạng định nghĩa ở thé chủ động hoặc thé 
truyén chu động, sadhana đó thuộc loại katturüpa. 


. 2 Kammaripa: Sadhana nào có dạng định nghĩa ở thể bị động hoặc thể 
truyén bị động, sadhana đó thuộc loại kammarüpa. 


3, Bhàvarüpa: Sadhana nào có dang định nghĩa ở thé hữu thị, sàdhana đó 
thuộc loại bhavarüpa. 


Ш. PACCAYA - DUYÊN TU C ÜA DANH DÓNG TU 
Duyên tw dùng dé cáu tao danh động từ có 14 chữ, chia làm 3 nhóm, đó là: 


1, Kitapaccaya: Gồm có 5 duyên tự là: kvi, nī, иуи, tu, rii; dùng dé cáu 
tạo các danh động từ ở dạng katturüpa. 


2, Kiccapaccaya: Gồm có 2 duyên tự là: kha, nya; dùng dé cấu tạo các danh 


động từ ở dạng kammarüpa và bhavarüpa. 


3, Kitakiccapaccaya: Gồm có 7 duyên tự là: a, i, na, tave, tỉ, tum, yu; 
dùng dé câu tạo các danh động tü ở cả 3 dạng. 


MỘT SỐ DẠNG ĐỊNH NGHĨA CỦA DANH ĐỘNG TỪ 


I. KITAPACCAYA 


1, Duyên tự КИТ. 
* Sayam bhavatiti sayambhi. ‚ 
(Người nào) tu minh hiện hữu, do vậy người đó gọi là sayambhü — dáng 
Tự htu (Tao hod). 
- sayam (đầu ngữ): tự minh, bhū (căn): có, hiện hữu, xoá kvi, bién m thành 
m, có dạng katturüpa, kattusadhana. 


* Urena gacchatiti urago. 
(Chúng sanh nào) đi băng ngực, do vậy (chúng sanh) đó goi là urago — 
(chúng sanh) đi băng ngực (loài bò sắt). 
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- ura (đầu ngữ): ngực, gam (căn): di, xoá phụ âm cuối cán (m) và xoá kvi, có 
dang katturüpa, kattusadhana. 


* Sam sutthu khanatiti sankho. 
(Chúng sanh nào) đào bói (đât đai) tôt, tức là dé dàng, do vậy (chúng 
sanh đó) gọi là sankho — (chúng sanh) đào bới tót. 


- sam (đầu ngữ): tốt, khan (căn): đào bới, bién m thành й, xoá kvi, có dang 
katturüpa, kattusadhana. 


2, Duyên tự NI: 


* Dhammam vadati silenati dhammavadi. 
(Người nào) nói pháp một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
dhammavadi – người thường xuyên nói pháp. 


* Dhammam vattum silamassati và dhammavadi. 
Hoặc là sự nói pháp là việc thường xuyên của người đó, do vậy (người 
đó) goi là dhammavadi — người có sự nói pháp thường xuyên. 
- dhamma (đầu ngữ): pháp, vad (căn): nói, thuyết; do năng lực của п bién a 
của va thành d (xem phần taddhita) xong xoá m. Nếu là nữ tính thì có dang 
dhammavádini, néu là trung tính thì có dạng dhammavàdi. 


- Dang định nghĩa đầu thuộc vé katturüpa kattusádhana mang nghĩa tassila, 
dang định nghĩa sau thuộc vê ѕатӣѕагӣра tassilasadhana. 


* Papam karoti silenati pāpakārī. 
(Người nào) làm điêu tội lôi một cách thường xuyên, do vậy (người đó) 
gọi là pãpakãr7— người thường xuyên làm điêu tội 101. 
- papa (đầu ngữ): điều tội lỗi, kar (căn): làm; thuộc vé ka/uripa kattu- 
sadhana. 


* Dhammam carati ѕПепай dhammacári. 
(Người nào) thuc hành giáo pháp một cách thường xuyên, do vậy 
(người đó) goi là dhammacari — người thường xuyên thực hành giáo pháp. 
- dhamma (đầu пей): giáo pháp, car (căn): thực hành; thuộc vé katturüpa 
kattusadhana mang nghĩa tassila. 


3, Duyên tự NVU: 


* Detiti dayako. | 
(Người nào) cho (bô thí, cúng dường), do vậy người đó goi là dayako — 
người cho. 
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- đã (cán): cho, bó thí, cüng duóng, ya duyén tu, cán tàn cüng bằng а, biễn 
nvu thành aka; thuộc vé katturüpa kattusadhana, nêu là nữ tính thì có dang dayika. 


* Netiti nayako. 
(Người nào) dân dắt, do vậy (người đó) goi là nayako — người dàn dắt 
(lãnh đạo). 
- ni (đầu ngữ): dẫn dắt, bién 7 thành e rồi e thành дуа do bởi năng lực của 
duyên tự có n; thuộc vé katturüpa kattusadhana. 


* Anusasatiti апиѕӣѕако. 
(Người nào) day theo, do vậy (người đó) gọi là anusasako — người day theo. 


- апи (đầu ngữ): theo, tuỳ; sas (căn): dạy, thuộc vé katturüpa kattusadhana. 


* SunafIi savako. 
(Người nào) nghe (người khác dạy, nói), do vậy (người dó) gọi là 
savako — người nghe (đệ tử). 


- su (căn): nghe; biến u thành o rồi o thành ava, thuộc vé katturüpa kattu- 
sadhana. 


4, Duyên tự TU: 
* Karotiti Кайа. 
(Người nào) làm, do vậy (người đó) goi là katta — người làm. 


* Karoti silenati vã Кайа. 
(Người nào) làm một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là katta 
— người thường xuyên làm. 


- kar (căn): làm; xoá phụ âm r cuối căn, gấp đôi t thành kattu, chia ở cách 
thứ nhât, sô ít ta được: Кайа. Dạng định nghĩa đâu thuộc vé katturüpa kattusadhana, 
dang định nghĩa sau mang nghĩa tassila. 


* Vadatiti vattà. 
(Người nào) nói, do vậy (người đó) goi là vatta — người nói (diễn già). 
- vad (cán): nói, xóa d, gấp đôi f; thuộc vé katturüpa kattusadhana. 
* Janatiti ñata. 
(Người nào) hiéu biệt, do vậy (người đó) goi là ñata — người hiệu biệt 
(trí thức). 
- йй (căn): hiểu, biết; thuộc về katturüpa kattusádhana. 
* Dharetiti dhata. 
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(Người nào) thông thuộc, do vậy (người đó) goi là dhata — người thông 
thuộc. 


- dhr, dha (căn): thông thuộc, nám giữ; thuộc về katturüpa kattusádhana. 


5, Duyên tự RÜ: 
* Param gacchati silenati paragu. 
(Người nào) dên bờ theo lệ thường, do vậy (người đó) goi là paragü — 
người dén bờ theo lệ thường. 
- pür (đầu ngữ): bờ, bến; gam (căn): đi đến, tới; do năng lực của duyên tự có 
r xoá phụ âm cuói cán và sau đó xoá r luôn; thuộc vé katturüpa kattusadhana mang 
nghĩa fassila. 


* Vijanati silenati уїййй. 
(Người nào) hiéu biệt đặc biệt một cách thường xuyên, do vậy (người 
đó) gọi là viññü — người hiệu biệt đặc biệt thường xuyên. 
- yi (dàu ngữ): đặc biệt, йа (cán): hiểu biết, gấp đôi ñ; thuộc về katturüpa 
kattusadhana mang nghia tassila. 


* Bhikkhati silenati bhikkhu. 
(Người nào) (di) xin ăn một cách thường xuyên, do vậy (người đó) goi 
là bhikkhu — người thường xuyên ăn xin. 
- bhikkh (căn): (di, ăn) xin, không xoá phụ âm cuối căn, làm ngắn ii thành и; 
thuộc vé kaffuripa kattusadhana mang nghĩa tassila. 


TL KICCAPACCAYA 


1, Duyên tự KHA: 
* Dukkhena kariyatiti dukkharam. 
(Việc nào) mà nó làm được một cách khó khán, do vậy (việc đó) goi là 
dukkharam — việc khó làm. 
- du (đầu ngữ): khó, xấu, kar (căn): làm, xoá k gấp đôi К. Dang định nghĩa 
này thuộc vê kammarüpa kammasadhana. 


* Sukhena bhariyatiti subharo. 
(Người nào) mà nó nuôi nâng dé dàng, do vậy (người đó) goi là 
subharo — người dé nuôi. 
- SH (đầu ngữ): tốt, dễ, đẹp, bhar (căn): nuôi nắng: thuộc về kammaripa 
kammasadhana. 
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* Dukkhena rakkhiyatiti durakkham. 
(Tâm nào) mà nó giữ gin một cách khó khán, do vậy (tâm đó) goi là 
durakkham — tâm (mà nó) khó giữ gin. 
- du (đầu ngữ): khó, xáu, rakkh (căn): giữ gin, bảo vệ, hộ trì; thuộc vé 
kammarüpa kammasadhana. 


2, Duyên tự NYA: 
* Katabbanti kariyam. 
(Việc nào) mà nó nên làm, (việc đó) goi là kariyam — việc mà nó nên làm. 
- kar (căn): làm, bién a thành à, thêm i tàn tự, xoá n; thuộc về kammarüpa 
kammasadhana. 


* Netabbanti neyyam. 
(Cái gi) mà nó nên dân dắt, do vậy (cái đó) goi là neyyam — cái mà nó 
nén dàn dát. 
- ni (cán): dàn dát, bién r thành e, xoá n, gáp dói y; thuóc vé kammarüpa 
kammasadhana. 


* Vattabbanti vajjam. 
(Lời nào) mà nó nên nói, do vậy (lời đó) goi là vajjam — lời mà nó nên nói. 
- vad (cán): nói, xoá п rôi biên d với ya của duyên tự thành jja; thuộc vé 
kammarüpa kammasadhana. 


* Damitabboti dammo. 
(Người nào) mà nó nén huân luyện, do vậy (người đó) gọi là dammo — 
người mà nó nên huân luyện. 
- dam (căn): huần luyện, gây khó, xoá n rôi biên m với y thành mma; thuộc 
vé kammarüpa kammasadhana. 


* Yunjitabbanti yoggam. 
(Cái gi) mà nó nên két hop, do vậy (cái đó) goi là yoggam — cái mà nó 
nén két hop. 
- уи] (căn): kết hợp, cấu tao, xoá п rồi bién j với ya thành gga; thuộc vé 
kammarüpa kammasadhana. 


* Garahitabbanti gàarayham. 
(Việc gi) mà nó nên ché trách, do vậy (việc đó) goi là garayham — việc 
mà nó nén ché trách. 


- garah (cán): ché trách, bién a thành à, xoá n rồi dua h ra trước y; thuộc 
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vé kammarüpa kammasadhana. 


* Databbanti deyyam. 
(Vật gi) mà nó nên cho, do vậy (vật đó) goi là deyyam — vật mà nó nên cho. 
- dā (căn): cho, bó thí, cúng dường, căn tận cùng bằng й biến nya thành 
eyya; thuộc vé kammarüpa kammasadhana. 


Ш. KITAKICCAPACCAYA 


1, Duyên tự 4: 


* Pati sam bhijjatiti patisambhida. 
(Tuệ nào) phân tích tót một cách rành rói, do vậy (tuệ đó) goi là 
patisambhidà — tuệ phân tích. 
- pati (đầu ngữ): rành rõi, sam (đầu ngữ): tốt; bhid (căn): chia, bé, phàn, à 
nữ tính, sô ít; thuộc dạng Katturüpa kattusadhana. 


* Hitam karotiti hitakkaro. 
| (Người nào) làm điêu lợi ích, do vậy (người đó) goi là hitakkaro — người 
làm điêu lợi ích. 
- hita (đầu ngữ): điều lợi ích, kar (căn): làm, gấp đôi k; thuộc dạng katturũpa 
kattusadhana. 


* Nissaya nam vasatiti nissayo. 
(Học trò) sông nương nhờ vi thây đó, do vậy (vi Шау đó) gọi là nissayo 
— nơi nương nhờ (của học trò). 
- nỉ (đầu ngũ), sĩ (căn): nương nhờ; biến ¿thành e rồi e thành aya, gấp 
đôi s; thuộc dạng kaffuripa kammasadhana. 


* Sikkhiyatiti sikkha. 
(Pháp nào mà nó) học tập, do vậy (pháp đó) goi là sikkha — pháp mà nó học tập. 
* Sikkhanam và sikkha. 
Hoặc là: su hoc tập goi là sikkhà — sự hoc tập. 
- sikkh (căn): học tập; định nghĩa đầu thuộc dạng kammarüpa kammasadhana 


còn định nghĩa sau thuộc dang bhaàvarüpa bhavasadhana. 


* Vineti tenàti vinayo. 
(Bậc trí) hướng dân theo phuong cách đó, do vậy (phuong cách đó) 
goi là vinayo — công cụ hướng dân (luật). 
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- vi (dàu ngữ); ni (căn): hướng dẫn, dàn dắt; thuộc dạng katturüpa karana- 
sadhana. 


* Pathamam bhavati etasmati pabhavo. 
(Con sóng) phát sinh trước nhât từ nơi đó, do vậy (nơi đó) goi là 
pabhavo — nơi phát sinh trước nhât (của con sóng). 
- ра (đầu ngữ); bhū (căn): hiện hữu, có, là; bién ii thành o rồi o thành ava; 
thuộc dạng katturüpa apadanasadhana. 


2, Duyên tự T. 
hà Udakam dadhatiti uddhi. _ : 
(Chó nào) giữ được nước, do vậy (chó đó) gọi là uddhi — chỗ giữ được 
nước (biên). 
- uda (đầu ngữ): nước, dha (căn): giữ lấy; thuộc dạng katturüpa kattu- 
sadhana. 


* Sandhiyati sandhi. 
(Lời nào) mà nó nôi lai, do vậy (lời đó) goi là sandhi — lời mà nó nôi. 
- sam (dàu ngữ), dhà (căn): nối, kết, bién m thành n, thuộc dạng kammarüpa 
kammasadhana. 
* Nidhiyatiti nidhi. 
(Tài sản nào) mà nó chôn giàu, do vậy (tài sản đó) gọi là nidhi — tài sản 
mà nó chôn giâu (kho tàng). 


- nỉ (đầu ngữ), dha (căn): chôn; thuộc dạng kammarüpa kammasadhana. 


3, Duyên tw NA: 


* Kammam karotiti kammakaro. 
(Người nào) tạo nghiệp, do vậy (người đó) goi là kammakaro — người 
tạo nghiỆp. 
- kammam (đầu ngữ): nghiệp, kar (căn): làm, tạo, bién a thành à do năng 
lực của п rôi xoá n; thuộc dang kaffuripa kattusadhana. 


* Rujatiti rogo. ‚ | ‚ 
(Su ôm dau nào) gây thông khô, do vậy (sự ôm dau) đó goi là rogo — bệnh tật. 


- ruj (căn): đâm xuyên, do năng lực của п biến j thành g; thuộc dang 
katturüpa kattusadhana. 
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* Vahitabboti vaho. А 
(Sứ mạng nào) mà nó phải hướng dân, do vậy (sứ mang đó) goi là vaho 
— sú mạng mà nó phải hướng dân. 


- уай (căn): dẫn dắt, hướng dẫn; thuộc dang kammarüpa kammasadhana. 


* Pacanam рако. 
Sự nâu nướng goi là paka — sự nâu nướng. 
- pac (cán): nầu nướng, do năng luc của m bién c thành k; thuộc dạng 
bhavarüpa bhàvasadhana. 


* Dussati tenati doso. 
(Con người) tác hại băng phiên não đó, do vậy (phiên nào đó) goi là 
doso — nhân tác hại (của con người). 


- dus (căn): tác hại; thuộc dạng kaffurữpa karanasadhana. 


* Avasanti ettháti āvāso. 
(Các tỳ khuu) sinh sóng tại trú xứ đó, do vậy (trú xứ đó) gọi là avaso — noi 


sinh sóng (của các tỳ khưu) (chùa) . 


- а (đầu ngữ), vas (căn): sinh sóng; thuộc dang katturüpa adhikarana- 
sadhana. 


4, Duyên tự TAVE: 


* kütave: dé làm; kar (căn): làm bién kar thành kā. 
* cantave: dé đi; gam (căn): di; bién m thành n. 


Duyên tự này kết hợp với cán sé mang nghĩa của biến cách thứ tu (catutthi 
vibhatti). 


5, Duyên tu TI: 
* Маййайїї mati. 
(Tuệ nào) biết, do vậy (tuệ đó) gọi là mati — (tuệ) hiệu biết. 
- man (căn): hiểu biết, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dạng katturüpa 
kattusadhana. 
* Maññati etayati và mati. 
Hoặc là: (con người) hiéu biệt băng tuệ đó, do vậy (tuệ đó) goi là mati — 
nhân hiệu biệt (của con người). 


- man (căn): hiệu biết, thuộc dạng kaffuripa karanasádhana. 
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* Mananam vã mati. 
Hoặc là: sự hiệu biệt gọi là mati — sự hiệu biết. 
- тап (căn): hiéu biệt, xóa phụ âm tận cùng căn; thuộc dang bhavarüpa 
bhàvasadhana. 


* Saratiti sati. 
(Loại pháp nào) ghi nhớ, do vậy (loai pháp) đó gọi là sati — pháp ghi 
nhớ (niệm). 


Thuộc dang katturüpa kattusadhana. 
* Sarati etayati và sati. 


Hoặc là: (con người) ghi nhớ bàng loại pháp đó, do vậy (loại pháp đó) 
gọi là sati — pháp ghi nhớ (của con người) (niệm). 


Thuộc dang katturūpa karanasadhana. 


* Saranam và sati. 
Hoặc là: sự ghi nhớ goi là sati — niệm. 
- sar (căn): ghi nhớ, xoá phụ âm cuôi cùng của cán; thuộc dang bhavarüpa 
bhavasadhana. 


* Sampajjitabbati sampatti. ‚ 
(Loại pháp nào) mà nó nên thâu dat, do vậy (loai pháp đó) gọi là 
sampatti — pháp mà nó nên thâu dat. 


- sam (đầu ngữ), pad (căn): đến, đạt, bién d thành t đổi m thành m; thuộc 
dang kammarüpa kammasadhana. 


* Gacchanti etthàti gati. 
| (Chúng sanh) di dén cảnh giới đó, do vậy cảnh giới đó goi là gati — nơi 
đi đên (của chúng sanh). 


- gam (căn): di, xoá phụ âm cuói cán; thuóc dang katturüpa adhikarana- 
sadhana. 


6, Duyên tự TUM: 


* katum: dé làm; kar (cán), xoá r, bién a thành à. 
* cantum: dé di; gam (cán), bién m thành л. 


Duyên tự này sau khi kết hop sẽ mang nghĩa của bién cách thứ nhất 
(pathama vibhatti) và biên cách thứ tư (catutthr vibhatti) của danh từ. 
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7, Duyên tự YU: 
* Cetayatiti cetand. 
(Pháp nào) nghi, do vậy (pháp đó) goi là cefana — pháp nghi (tác y). 
- cit (cán): suy nghi, bién i thành e, bién yu thành ana; ở nữ tính, số Ít có 


dang à; thuộc dạng katturüpa kattusadhana. 


* Kujjhati silenati kodhano. 
(Người nào) giận dói một cách thường xuyên, do vậy (người đó) gọi là 
kodhano — người thường xuyên giận dôi. 
- kudh (cán): giận dỗi, biến u thành o; thuộc dạng katturüpa kattusadhana, 
mang nghĩa fassila. 


* Bhujjhitabbanti bhojanam. — 
(Đô gi) mà nó nên ăn, do vậy (đô đó) goi là Рлојапат — dó mà nó nên án. 


- bhuj (căn): ăn; thuộc dạng kammarüpa kammasadhana. 


* Gacchiyateti gamanam. 
(Mà nó) di, do vậy gọi là gamanam – sự di. 


- gam (căn): di; thuộc dạng bhavarüpa bhavasadhana. 


* Karotiti tenàti karanam. 
(Nó) thực hiện băng công cu đó, do vậy (công cu đó) gọi là karanam — 
công cụ thực hiện (của nó). 


- kar (căn): thực hiện, làm; thuộc dạng kaffuripa karanasadhana. 
* Samvanniyati etayati samvannand. 


(Nội dung) mà các ngài chú giải bằng ngôn từ ấy, do vậy ngón từ ấy goi 
là samvannanā — phương tiện chú giải (của nội dung). 
- sam (đầu ngữ), vann (căn): chú giải, giải thích; thuộc dạng kammarüpa 
karanasadhana. 


* Sayanti etthati sayanam. 
(Ho) năm tai noi ду, do vậy (noi ây) goi là sayanam — chó năm (của họ). 


- sĩ (cán): năm, bién i thành e rồi e thành aya; thuộc dang katturüpa 
kattusadhana. 


WCA WAW WA 
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SAMASA 
HOP Từ 


Trong tiếng Pali, danh từ hay tính từ gồm hai từ trở lén được hợp lại thành 
một từ goi là samasa - hợp từ. 


Với tiếng Việt đôi khi cũng có hợp từ như vậy, ví dụ: 
* Nhà của tôi, hợp thành nhà tôi, 


* Cây kiếm làm bằng vàng hợp thành cây kiểm vàng, v.v... 
Samäsa - hop từ trong tiếng Pali, phân chia theo công tác có hai loại là: 


* Hợp từ xóa bỏ bién cách goi là luttasamàsa. 


* Hop từ không xóa bó bién cách goi là aluttasamása. 


Một vài ví du: 


* Luttasamása: kathinadussam: vài dành cho lé dáng y. 
rajadhanam: tài sán cua nhà vua. 

* Aluttasamása: — dürenidana: (chuyện) có nguyên do từ xa. 
urasilomo: (bà-la-món) có lóng noi nguc. 


Hop từ phân chia theo tên goi có 6 loại, đó là: 


* Kammadharayasamasa hợp bổ ngữ 

* Digusamása hop só - danh tit 

* Tappurisasamasa hop bién tir - tir 

* Dvandavasamasa hop danh - danh tir 
* Abyayibhavasamasa hop trang - danh tir 
* Bahubbihisamása hop bó - bó tit 
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A. КАММАРНАКАҮАЅАМАЅА - НОР BÓ МСО 


Danh từ và tính từ (bó nghĩa cho danh từ này) hoặc hai tính từ có cùng số và 
cùng biến cách được kết hợp thành một từ gọi là kammadharayasamasa — hợp bó 
ngữ. 


Hợp bó ngữ có 6 loại: 


* yisesanapubbapada bó ngữ đứng trước. 

* visesanuttarapada bó ngữ đứng sau 

* visesanobhayapada cá hai làm bó пей. 

* visesanopamapada bó пей so sánh. 

* sambhavanapubbapada từ đồng trạng đứng trước. 
* avadharanapubbapada từ quy dinh đứng trước. 


1, Visesanapubbapada — bó ngữ đứng trước: 


Hợp từ dang này có tính từ làm bó ngữ cho danh từ, cùng số và bién cách. 
Bô ngữ được đặt trước danh từ, ví dụ: 


mahanto puriso таћһаригіѕо bậc vi nhân. 
khattiya Каййа khattiyakafía пб chúa. 
nilam uppalam niluppalam hoa sen xanh. 


Trong loại hợp từ này, từ mahanta chuyền thành тайа nhu уду: 


maharaja dai vuong. 
mahādhānī thành phó lón. 
mahavanam cánh rừng lớn. 


Một sô hợp từ có bô ngữ được rút gọn hơn nữa, ví dụ: 


kucchità ditthi kuditthi tà kiến mà bác trí cười chê 
padhanam уасапат pávacanam tù làm chủ ngữ. 
santo puriso sappuriso Бас thanh tinh, chân nhân. 


Cho dù được rút gọn như thế hợp từ dạng này vẫn được xem là visesana- 
pubbapada — bô ngữ đứng trước. 


Dang định nghĩa - vigaharüpa của hợp bó ngữ có bó ngữ đứng trước: 


* Mahanto ca so puriso cati mahapuriso. 
Người nam đó vậy, vi đại vậy, bởi thê goi là nguoi vĩ đại (bậc vĩ nhân). 
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2, Visesanuttarapada — bó ngữ đứng sau: 


Hợp từ dang này có tính từ làm bó ngữ cho danh từ, cùng số và bién cách. 
Bô ngữ được đặt sau danh từ, ví dụ: 


satto viseso sattaviseso chúng sinh đặc biệt. 
naro varo naravaro bậc cao quy. 
manussa daliddo manussadaliddo Ке nghèo hèn. 


Dang định nghĩa của hợp tính-danh từ bó ngữ đứng sau: 


* Satto ca so viseso cati sattaviseso. 
Chúng sinh đó vậy, đặc biệt vậy, bởi thê gọi là chung sinh đặc biệt. 


3, Visesanobhayapada - cả hai là bỗ ngữ: 


Hợp từ dạng này có cả hai từ đều là tính từ làm bổ ngữ cho danh từ, ví dụ: 


sitañca samatthañca > smasamaftham (chỗ) vừa lạnh vừa nhàn. 
andho ca уайһуо ca andhavadhiyo (người) vừa mù vừa diéc. 
khafjo ca khuljo ca khafijakhujjo | (người) vừa qué vừa cong. 


Dạng định nghĩa của hợp bỗ ngữ dạng này như sau: 


* Sitafica tam samatthaficati sttasamattham ({һапат). : 
(Chó) đó lanh vậy, nhăn vậy, bởi thê goi là chó vừa lanh vừa nhan. 


4, Visesanopamapada — bó ngữ so sánh: 


Hợp từ dang này có bó ngữ làm nhiệm vu so sánh, chia ra hai loại tùy theo 
hợp từ có từ so sánh đứng trước hoặc đứng sau. 
a, Từ so sánh đứng trước gọi là upamapubbapada, ví dụ: 
saikhamiva pandaram ѕайкһарапйағат (sữa) trắng như vỏ ốc. 
kako iva  süro kakasüro (người) gan li nhu qua. 
dibbam iva  cakkhu dibbacakkhu (người có) mát như thần. 


b, Từ so sánh đứng sau goi là upamáanuttarapada, ví dụ: 


nara sho iva narasiho người nhu sư tử. 
ñãnam cakkhu iva папасаккћи trí nhu con mát. 
pañña pasado iva paññapasado = tuệ như lâu dài. 
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5, Sambhãvanapubbapada - từ đồng trang đứng trước: 
Hop từ dang này có bó ngữ kết hợp với từ iti (rằng, là) đứng trước chủ ngữ, 
ví dụ: 
khattiyo (aham) iti mano khattipamano — ngã man (ta) là vua chúa. 


satto iti saññä sattasaññā tưởng răng sinh vật. 


samano (aham) iti paHdñña samanapatiñña tự nhận (ta) là sa-môn. 


6, Avadharanapubbapada - từ quy dinh đứng trước: 
Hợp từ dạng này có bó ngữ kết hợp với từ eva (là) (nhằm ngăn các nghĩa 
khác) đứng trước chủ ngữ, ví dụ: 
pañña eva pajloto paññapajoto (ngon duóc) rực lên là trí tuệ. 
Buddho eva ratanam | Buddharatanam бао bối là Đức Phát (Phát bào). 


saddha eva dhanam  saddhadhanam tài sàn là đức tin (tín sản). 


B. DIGUSAMASA - HỢP SỐ - DANH TU 
Hop từ có pakatisankhàya - số đếm làm bó ngữ đứng trước danh từ goi là 
digusamisa — hợp só-danh từ. 


Digusamasa — hợp sô-danh từ chia làm hai loại: samahàra và asamahara. 


1, Samáhàra: Hợp só-danh từ kết hợp só đếm và từ mang nghĩa bahuvacana 
- sô nhiều thành một từ ở dạng ekavacana - sô ít và napumsakalinga - trung tính goi 
là samahara, vi dụ: 


tayO loka tilokam tam giói. 
catasso disa catuddisam bón huóng. 
pañca Indriyani pañcindriyam пой cán. 


2, Asamáhàra: Hop só-danh từ khi kết hợp xong tạo thành từ có só và tính 
tùy theo chủ ngữ và ý nghĩa gọi là asamahara, ví du: 


eko thero ekathero mót vi truóng lào. 
catasso disa catuddisà bốn hướng (số nhiều). 
pañca  khandhã pañcakkhandhä — năm uân (số nhiều). 


98 


Ѕатаѕа - Hợp từ 


C. TAPPURISASAMASA - HỢP BIẾN TỪ - TỪ 


Từ đứng trước có biến cách từ dutiyà vibhatti - cách thứ nhì đến sattami 
vibhatti - cách thứ bảy được kêt hợp với từ khác di theo sau gọi là tappurisasamasa 
— hợp biên tù-từ. 


Tappurisasamàsa chia làm 6 loại: 


* Dutiyatappurisasamàasa 

* Tatiyatappurisasamàasa 

* Catuthitappurisasamasa 
* Paficamitappurisasamaása 
* Chatthitappurisasamasa 


* Sattamitappurisasamása. 


1, Dutiyatappurisasamàsa: 


-Sukham patto sukhappaffo (puriso). 
(Người nam) dat дёп rói su an lac. 


- Gamam gato gümagato (ригіѕо). 
(Người nam) đã tới làng. 


- Sabbarattim sobhano sabbarattisobhano (cando). 
(Mặt tráng) đẹp suôt cả đêm. 
2, Tatiyatappurisasamàsa: 


- Assena (уиііо) ratho assaratho. 
Xe (đã kêt) băng ngựa. 


- Sallena viddho sallaviddho (jantu). 
(Con vật) mà (bi) tên xuyên rôi. 


- Asinà kalaho asikalaho. 
Sự tranh cài vi cây guom. 


3, Catutthitappurisasamàsa: 


- Kathinassa dussam kathinadussam. 
Vải dành cho dâng y kathina. 
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- Agantukassa bhattam agantukabhattam. 
Vật thuc dành cho người dén (khách). 


- Gilãnassa bhesajjam gilünabhesajjam. 
Thuóc dành cho người bệnh. 
4, Paficamitappurisasamáàsa: 


- Coramhà bhayam corabhayam. 
Tai họa từ tên trộm. 


- Maranamha bhayam maranabhayam. 
Hiém hoa tir cái chét. 


- Bandhanã mutto bandhanamutto (satto). 
Sinh vật đã thoát khói đô trói buộc. 
5, Chafthitappurisasamäsa: 


- Каййо putto rájaputto. 
Con của nhà vua (hoảng tử). 


- Dhannanam ràsi dhaññarasi. 
Đông của lúa. 


- Rukkhassa sakha rukkhasakha. 
Cành của cây. 
6, Sattamitappurisasamàsa: 


- Каре заййа rüpasafifia. 
Tưởng nơi sắc. 


- Samsare dukkham saisãradukkham. 
Khô trong luân hôi. 


- Vane puppham vanapuppham. 
Hoa trong rüng. 
7. Hop từ có NA (phủ định) đứng trước: 


Dang hop từ có từ ma mang nghĩa phủ định ở trước được gọi là 
ubhayatappurisasamása hoặc na pubbapadakammadharayasamasa, ví dụ: 
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- Na brahmano abrahmano 
(Ayam jano — người này) không phải là bà-la-món. 


- Na vasalo avasalo 
(Ayam jano — người này) không phải kẻ mat hạng. 


- Na asso anasso 
(Ayam satto — con vật này) không phải là ngựa. 


- Na ariyo anariyo 
(Ayam jano — người này) không phải là thánh nhân. 
Trong loai hop її này: 
* néu phụ âm đứng sau na thì chuyền na thành a, ví dụ: abrahmano,... 
* nếu nguyên âm đứng sau ma thì chuyển ma thành ana, ví dụ: 
anasso,... 
Giữa hop bién từ-từ và hop bó ngữ khác nhau như уйу: 


* Hợp bó ngữ: cà hai từ có biến cách và số như nhau, một từ là bó ngữ 
cho từ kia là chủ ngữ, hoặc cả hai từ làm bô ngữ cho một danh từ khác. 


* Hợp bién tir-tir: cà hai từ có bién cách và số không gióng nhau. 


D. DVANDAVASAMASA - НОР DANH - DANH TỪ 


Hai danh từ trở lên được kết hợp với nhau thành một từ gọi là 
dvandavasamása — hợp danh-danh từ. Hop từ dạng này được chia làm 2 loại: 
samahara và asamahära. 


1, Samahäradvandavasamäsa: 


Hop từ là một danh từ ở dang trung tính và số ít, ví du: 


- Samatho ca vipassaná ca samathavipassanam. 
Cả thiên định làn thiên tuệ goi là thién định và thiên tuệ. 


- Sankho ca panavo ca sankhapanvam. 
Cả tù và làn trông goi là tù và và trông. 


- Patto ca civaranca pattacivaram. 
Cà bát làn y goi là bát và y (y bát). 


- Hatthi ca asso ca ratho ca pattiko ca hatthiassarathapattikam. 
Cả tượng lan mã, cả xa lần bộ binh gọi là tuong, mã, xa và bó binh. 
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2, Аѕзатаһагаауапдауаѕатаѕа: 
Hop từ là một danh từ ở dạng số nhiễu, ví dụ: 


- Candima ca suriyo ca candimasuriya. 
Cả mặt trăng làn mặt trời gọi là các mát trăng và mặt troi. 


- Samano ca brahmano ca samanabrahmana. 
Са sa-môn làn bà-la-món gọi là các sa-món và bả-la-môn. 


- Sariputto ca Moggallano ca Sariputtamoggallüna. 
Cả ngài Xá-lợi-phât làn ngài Muc-kién-lién goi là các ngài Xá-loi- 
phát và Mục-kiên-liên. 
- Раппаћса puppharica phalafica pannapupphaphalàni. 
Cả lá cây làn hoa làn trái goi là những là cây, hoa và trải. 
Hợp danh-danh từ khác với hợp bó ngữ cả hai là bó ngữ ở chó: 
* Hợp bó ngữ cả hai là bó ngữ: hai từ đều là tính từ làm bổ ngữ. 
* Hợp danh-danh từ: cả hai từ đều là danh từ, làm chủ ngữ. 


E. ABYAYIBHAVASAMASA - HỢP TRẠNG - DANH TỪ 
Hợp từ có upasagga - chướng tự hoặc nipata - phán tu đứng trước goi là 
abyayibhavasamasa – hop trạng-danh từ. Hợp từ dạng này chia làm hai loại là: 


* upasaggapubbaka: chướng tự đứng trước 
* nipatapubbaka: phán tự đứng trước 


1, Upasaggapubbaka - chướng tự đứng trước: 


Hợp từ giữa một upasagga - chướng tự và патапата - danh từ sé là một 
danh từ có dang trung tinh và 50 11, trong đó chướng tự đứng trước, ví du: 


- Nagarassa samipam ирапағағат. 
Chó гап kê của thành phô goi là cán thành (ngoai ó). 


- Darathassa abhàvo niddaratham. 
Sự không hiện hữu của sự rói loan goi là sự không rồi loạn. 


- Vatam anuvattatiti anuvatam. 
(Vật gi) di theo chiêu gió do vậy (vật đó) goi là thuán gio. 


- Vatassa pativattatiti pativatam. 
(Vật gì) đi ngược chiêu gió do vậy (vật đó) goi là nghịch gió. 
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-Sotassa patilomam patisotam. 
Nghich chiéu cüa dóng cháy goi là nghich dong. 


2, Nipatapubbaka — phân tự đứng trước: 


Hop từ giữa một nipata - phân tự và một namanama - danh từ là một danh từ 
có dang trung tinh và số ít, trong đó phân tự đứng trước, ví du: 


- Vutthanam patipati yathavuttham. 
Tuân tự của những người tiên bó goi là theo người tiên bộ. 


- Jivassa yattako paricchedo yävajīvam. 
Quy định chừng nào của cuộc đời gọi là ngán nào của cuộc doi. 


- Pabbatassa tiro tiropabbata. 
Bén ngoài cüa quà nüi goi là ngoài nui (son ngoai). 
- Nagarassa bahi bahinagaram. 


Phía ngoài cüa thành phó goi là ngoai thành. 


- Pasadassa anto antopüsadam. 
Bén trong cüa làu dài goi là trong láu dài. 


- Bhattassa pacchà pacchabhattam. 
Hậu thời của bữa án goi là sau ăn. 
Loại hợp từ này khác với Tappurisasamasa — Hợp biến từ-từ ở chỗ: 
* Tappurisasamása có từ ở sau là chủ ngữ, không chú trọng đến tính và số. 


* Аруаутфћауаѕатаѕа này có từ di trước là chủ ngữ, và là chướng tự hoặc 
phân tự; từ di sau thuộc vé trung tính, só it. 


F. BAHUBBIHISAMÁASA - HOP BÓ-BÓ TỪ 


Samása - hop từ tao thành một từ mang ý nghĩa mới, có chức năng bó nghĩa 
cho chủ ngữ là một từ khác, goi là bghwbbihisamasa — hợp bó-bó từ. 


Bahubbihisamása — hợp bó-bó từ gồm có năm loại, phân chia theo tính chát 
như sau: 
* Tulyadhikaranabahubihisamása 
* Chatthiupamábahubbihisamása 
* Napubbapadabahubbihisamasa 
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* Bhinnadhikaranabahubbihisamasa 


* Sahapubbapadabahubbihisamasa. 


I. TULYADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 
Trong dang dinh nghĩa của fulyadhikaranabahubbthisamása này, danh từ 

và từ bó ngữ có bién cách và só nhu nhau. Hop từ là một từ làm chức năng bô ngữ 
cho chủ ngữ là một tir khác (aññapada) và bién cách của đại từ bó nghĩa cho chủ 
ngữ là thành phân quy dinh cho tên goi của từng Лор tir nhu sau: 

* Dutiyabahubbihisamasa 

* Tatiyabahubbihisamasa 

* Catutthibahubbihisamasa 

* Paficamibahubbihisamása 


* Chatthibahubbihisamasa 


* Sattamibahubbihisamasa. 


1, Dutiyabahubbihisamàsa: 
Hop từ dang này có danh từ chia ở cách thứ nhi trong dang định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví du: 


- Agatà samana yam so ügatasamano (aramo). 
Các sa-môn đã di đên chùa nào, chùa đó gọi là có sa-món дёп rồi. 


- Rulhà lata yam so rulhalato (rukkho). 
Dây leo đã bó lên tới cây nào, cây đó gọi là có dây leo bo lên rồi. 

- Sampatta bhikkhi yam so sampattabhikkhu (avaso). 
Các ty khưu đã cùng tới chùa nào, chùa đó goi là có ty khưu cùng tới rồi. 


2, Tatipabahubbihisamàsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ ba trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Jitāni indriyani yena so jitindriyo (samano). 
Các căn mà sa-món nào đã ché ngự, sa-môn đó goi là có căn ché ngự rôi. 


- Katam pufifíam yena so katapufifio (puggalo). 
Phước mà người nào dà làm, người đó gọi là có phước làm rồi. 
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- Ahito aggi yena so ahitaggi (brahmano). 
Lua mà bà-la-món nào đã cúng tê, bả-la-môn đó gọi là có lứa cung té rồi. 


- Visam pitam yena so visapito (saro). 
Thuôc độc mà mũi tên nào đã tâm, mũi tên đó gọi là có thuộc độc tám rồi. 


3, Catutthibahubbihisamàasa: 


Hop từ dang này có danh từ chia ở cách thứ tw trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví du: 


- Dinno suñko yassa so dinnasunko (raja). ‚ 
Công vật (nágarehi — mà dàn chúng kinh thành) dà dâng дёп đức vua 
nào, đức vua đó goi là có công våt (mà dán chúng kinh thành) dáng дёп rồi. 


- Katam dandakammam yassa so katadandakammam (sisso). 
Sự trừng phat (acariyena - mà vi thây) dà thực hiện đôi với hoc trò nào, 
học trò đó gọi là có sự rừng phạt (mà vi tháy) thực hiện rồi. 


- Sañjato samvego yassa so safijatasamvego (jano). 
Su động tâm đã đông sinh đôi với người nào, người đó goi là có sự động 
tâm động sinh rồi. 


4, Paficamibahubbihisamàsa: 
Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ năm trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 
- Niggatà jana yasma so niggatajano (gam). 
. Những người dân dà di ra từ ngôi nhà nào, ngôi nhà đó gọi là có người 
đi ra rồi. 
- Patitani phalani yasma so patitaphalo (rukkho). 
Những trái cây đã rụng từ cây nào, cây đó goi là có trái cây rụng rồi. 


- Vito гаво yasma so vitarago (bhikkhu). 
Ai duc đã xa rời khỏi ty khưu nào, ty khưu đó goi là có ái duc xa roi rồi. 


5, Chatthibahubbihisamàsa: 


Hop từ dang này có danh từ chia ở cách thứ sáu trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Khiná àsava yassa so khīņāsavo (bhikkhu). 
Các lậu hoặc của ty khưu nào đã đoạn tận, tỳ khưu đó gọi là có lậu hoặc 
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doan tán rói. 


- Santam cittam yassa so santicitto (bhikkhu). 
Tâm của ty khuu nào đã văng lặng, ty khưu đó goi là có tám văng lặng rồi. 


- Chinna һайһа yassa so chinnahattho (puriso). 
Những cánh tay của người nào đã đứt lia, người đó gọi là có tay dut Па rồi. 


6, Sattamibahubbihisamàsa: 


Hợp từ dạng này có danh từ chia ở cách thứ bảy trong dạng định nghĩa làm 
chủ ngữ, ví dụ: 


- Sampannáüni sassáni yasmim so sampannasasso (janapado). 
Những cây mạ nơi miên quê nào đã trưởng thành, miên qué ây goi là có 
cây mạ trưởng thành. 


- Ваһӣ nadiyo yasmim so bahunadiko (janapano). 
Những dòng sông có nhiều ở miền quê nào, miền quê đó gọi là có nhiễu 
dòng sóng. 


-Thità siri yasmim so thitasiro (jano). 
Vinh quang dà düng vüng noi nguói nào, nguói dó goi là có vinh quang 
đứng vững rồi. 
II. CHATTHIUPAMABAHUBBIHISAMASA 
Hợp từ mà trong dang dinh nghĩa có từ iva - giống như làm chức năng so 
sánh, ngăn cách giữa hai danh từ; dai tir luôn chia ở cách thứ sáu, goi là 
chat(hTupamabahubbthisamasa. Ví dụ: 
-Suvannassa vanno iva vanno yassa so suvannavanno (Bhagava). 
Màu da của Đức Thé Tôn nào gióng nhu màu da của vàng, Đức Thé Tôn 
đó gọi là có màu da nhu vàng. 


- Brahmuno saro iva saro yassa so brahmassaro (Bhagavä). 
Tiéng của Đức Thế Tôn nào giống như tiếng của phạm thiên, Đức Thế 
Tôn đó goi là có tiếng như tiếng phạm thiên. 


Ш. NA PUBBAPADABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ có nội dung phủ dinh, trong dạng định nghĩa chứa động từ natthi - 
không có được gọi là na pubbapadabahubbihisamasa. Ví dụ: 
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- Natthi tassa puttāti aputtako (puriso). 
Các con trai của người đó không có, do vậy người đó goi là không có 
con trai. 


- Natthi tassa samoti asamo (Bhagava). ‚ 
Người ngang băng với Đức Thé Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thé 
Tôn gọi là không có người ngang băng. 


- Natthi tassa patipuggaloti appatipuggalo (Bhagavà). ‚ 
Người so sánh với Đức Thé Tôn đó (là) không có, do vậy Đức Thé Tôn 
gọi là không có người so sánh. 


IV. BHINNADHIKARANABAHUBBIHISAMASA 


Hợp từ mà các từ trong dạng định nghĩa có biến cách khác nhau được gọi là 
bhinnadhikaranabahubbihisamasa. Vi dụ: 


- Ekarattim vaso assati ekarattivaso (jano). 
Su sóng của người đó hét một đêm, do vậy người đó gọi là có sự sóng 
hệt một đêm. 


- Urasi lomàni yassa so urasilomo (brahmano). 
Những soi lông ở trên ngực của bà-la-món nào, bà-la-món đó goi là có 
lông trên ngực. 


- Asi hatthe yassa so asihattho (yodho). 
Thanh guom ở trong tay của chiên si nào, chiên sĩ đó goi là có gươm 
trong tay. 


- Chattam pànimhi yassa so chattapáni (puriso). 
Chiéc long có noi tay cüa nguói nam nào, nguói nam dó goi là có long 
noi tay. 


- Mani kanthe yassa so manikantho (nàgaràja). 
Ngoc mani có noi có cüa long vuong nào, long vuong dó goi là có ngoc 
mani noi có. 
- Katam kusalam yehi te katakusala (jana). 
Viéc thién mà nhüng nguói nào dà làm rói, nhüng nguói dó goi là có 
viéc thién dà làm rói. 
- Avudhà hatthesu yesam te avudhahatthà (vodhà). 


Các món уй khí б noi nhüng cánh tay cüa các chién si nào, các chién si 
dó goi là có уй khí trong tay. 
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V. SAHAPUBBAPADABAHUBBIHISAMASA 


Hop từ mà trong dang dinh nghĩa có nipata - phán tir saha đứng trước, khi 
két thành hop từ thi chi dé lại sa mà thói, dich là cùng di với, goi là 
sahapubbapadabahubbihisamasa. Ví du: 


- Saha puttena yo vattatiti saputto (pita). 
Người nào cùng di với con trai, do vậy người đó gọi là cùng di với con 
trai (người cha). 


- Saha rañña ya vattatiti sarajika (parisa). 
Hội chúng nào cùng di với nhà vua, do vậy hội chúng đó gọi là cùng di 
với nhà vua. 


- Saha maccharena yam vattatiti samaccharam (cittam) 
Tâm nào cùng đi với sự bủn xin (keo kiệt), do vậy tâm đó gọi là cùng di 
với sự bun xin (keo kiệt). 


С. GABBHASAMASA - THAI HOP TỪ 


Việc kết hợp nhiêu hợp từ với nhau thành một từ, trong đó lấy dang định 
nghĩa cuôi cùng làm hợp từ chính, các hợp từ thực hiện trước đó làm trung gian đê 
nói lại goi là gabbhasamasa - thai hợp từ. Ví dụ: 

a, — dhammo eva cakkam dhammacakkam 
bánh xe là Pháp 

là Avadharanpubbapada kammadhãrayasamäsa — Нор bó ngữ có từ quy 
định đứng trước. 

— pavaram dhammacakkam pavadhammacakkam 
bánh xe Pháp tuyét diéu 
là Visesanapubbapada kammadhãrayasamäsa — Hợp bó ngữ có bó ngữ 


đứng trước. 


— pavattitam | pavaradhammacakkam yena so pavattitappavara- 
dhammacakkam (Bhagav4). 
bánh xe Pháp tuyệt diệu mà Đức Thé Tôn nào đã vận chuyền rồi, Đức 
Thế Tôn ấy gọi là bậc có bánh xe Pháp tuyệt diệu đã vận chuyển rồi. 


là Tatiyatulyadhikaranabahubbihisamasa. 


Hop từ này goi là Tatiyatulyadhikaranabahubbihisamása có Avadharana- 
pubbapada kammadharayasamasa và Visesanapubbapada kammadháarayasamasa 
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làm bụng (trung gian). 


р, – gandho ca mala са gandhamàlà 
са vật thơm làn tràng hoa, gọi là våt thom và tràng hoa 


-tā adayo yesam tani gandhamalàadini (vatthüni). 
các vật thơm và tràng hoa ду, v.v... của các vật dung nào, các vật 
dụng ây gọi là có vát thơm và tràng hoa làm ví đụ. 
là Chatthitulyadhikaranabahubbihisamasa cô Dvandavasamasa làm trung 
gian. 


– gandhamaladmi hatthesu yesam іе gandhamaladihatthà (тапиѕѕа). 
(các vật dung) chăng hạn nhu vật thơm và tràng hoa có trong tay của 
những người nào, những người ây goi là có vát thơm và trang hoa, v.v... trong tay. 


Hop từ này gọi là Chaffhbhinnadhikaranabahubbihisamasa có 
Asamahara dvandavasamasa và Chatthibahubbihisamása làm trung gian. 


TÓNG KẾT: 
Cả 6 loại hợp từ như đã nêu được phân chia theo từ loại như sau: 


1, Hợp từ là danh từ có 2 loại là: 


* Digusamasa và Dvandavasamasa 


2, Hop từ là tính từ có 1 loại là: 


* BahubbThisamasa 


3, Hợp từ vừa là danh từ vừa là tính từ có 3 loại là: 


* Kammadharayasamasa, Tappurisasamasa và Abyayibhavasamasa. 


WCA WAW WA 


109 


VÁN PHAM РАП 


TADDHITA 
TÚ PHÁJ SINH 


Một nhóm paccaya - duyên tự hỗ trợ cho việc rút gon từ, dùng dé thay thé từ 
khác, chăng hạn như: 


Syame jato = syamiko (jano) 
(Dân) sinh tại nước Xiêm 


Dùng nika duyên tự (taratyaditaddhita) thay cho từ jato, gọi là taddhita - tir 
phái sinh. 
Nói chung faddhita - từ phái sinh chia làm 3 loại chính: 
* Samafifiataddhita - tổng quát phái sinh 
* Bhàvataddhita - trang thái phái sinh 
* Abyayataddhita - bát bién phái sinh. 


A. SAMANNATADDHITA - TÓNG QUÁT PHÁI SINH 


Sãmaññataddhita - tông quát phái sinh chia làm 13 loại từ, đó là: 


- Gottataddhita - Taratyaditaddhita 
- Ragaditaddhita - Jataditaddhita 

- Samuhataddhita - Thanataddhita 

- Bahulataddhita - Setthataddhita 

- Tadassatthitaddhita - Pakatitaddhita 

- Püranataddhita - Sankhayataddhita 
- Vibhagataddhita. 


I. GOTTATADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 8 duyên tu: ma, nayana, nana, neyya, ni, nika, 
nava, nera thay cho từ gotta hoặc арасса dịch là dong đối. 
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Cần biết rằng, khi sử dung duyên tự có phu ám лп dé kết hợp với từ nào đó 
thì có một sô áp dụng như sau: 


— Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm, không có phụ âm đôi di kèm 
theo sau thì bién a thành а, biên i thành T, biên u thành à. 


— Nếu nguyên âm đầu của từ đó là đoản âm nhưng có phụ âm đôi di kèm 
theo sau hoặc là trường âm thì không cân phải biên đôi gì. 


— Sau đó xóa bó п chi giữ lại nguyên âm và phụ âm khác đi theo п thôi. 


1, N duyên tự: 
- Vasitthassa apaccam Vasittho. 
dòng dõi của vasittha gọi là vasittha. 


- Gotamassa apaccam Gotamo. 
dòng dõi của Gotama goi là Gotama. 


- Гаѕийеуаѕѕа apaccam Vasudevo 


dòng dõi của Vasudeva gọi là Vasudeva. 


2, NAYANA duyên tự: 
- Kaccassa apaccam Кассӣуапо. 
dòng dõi của Касса goi là kaccayana. 
- Vacchassa apaccam Vacchayano. 


dòng dõi của Vaccha gọi là Vacchayana. 

- Moggalliyà apaccam Moggallayano. 

dòng dõi của bà Moggalli gọi là Moggallayana. 
3, NANA duyên tự: 


- Kaccassa apaccam Kaccano. 
dòng dõi của Касса gọi là Kaccana. 


- Vacchassa apaccam Vacchãno. 
dòng dõi của vaccha gọi là Vacchana. 


- Moggalliya арассат Moggallano. 
dòng dõi của bà Moggalli gọi là Moggallana. 


4, NEYYA duyên tự: 
- bhagiyina apaccam bhãgineyyo. 
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dòng dõi chi em gái gọi là bhagineyya (cháu gái). 


- vinataya apaccam venateyyo. 
dòng dõi của упай goi là venateyya. 


- Rohiniyà apaccam Rohineyyo. 
dòng dõi của bà Rohini gọi là Rohineyya. 


5, NI duyén tu: 
- dakkhassa apaccam dakkhi. 
dòng dõi của dakkha gọi là dakkhi. 


- vasavassa apaccam vüsavi. 
dòng dõi của vasava gọi là vasavi. 


-varunassa apaccam varuni 
dòng dõi của varuna gọi là varumi. 


6, NIKA duyên tự: 
- Sakyaputtassa apaccam Sakyaputtiko. 
dòng dõi của con trai nhà Sakya gọi là Sakyaputtika. 


- Nataputtassa apaccam Nataputtiko. 
dòng dõi của con trai nhà nhảy múa gọi là Nataputtika. 


- jinadattassa apaccam jenadattiko. 


dòng dõi của jinadatta gọi là jenadattika. 


7, NAVA duyên tự: 
-upakussa apaccam opakava. 
dóng dói cüa upaku goi là opakava. 


-manuno apaccam münavo. 
dòng dõi của manu gọi là manava. 


- bhagguno apaccam bhaggava. 
dòng dõi của bhaggu goi là bhaggava. 


8, NERA duyên tự: 


- vidhàvàya apaccam vedhavero. 
dóng dói cüa dàn bà góa goi là vedhavera. 
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-samanassa apaccam sümanero. 
dòng dõi của sa-môn goi là sa-di. 


П. TARATYADITADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự nika thay thé cho một số từ như: tarati 
- qua, jata - đã sinh, sippa - nghệ thuật, v.v..., ví dụ: 


-návdya tarafiti nàviko (yo jano). 
người nào vượt qua bằng thuyén, do vậy người đó goi là nàvika (người 
vuot qua báng thuyén - thüy thü). 


-sakatena caratiti sákatiko (jano). 
người nào di lai băng xe bò, do vậy người đó gọi là sakatika (người 
đánh xe bò). 


- Rajagahe jato Rājagahiko (jano). 
dân dà sinh ra ở thành Rajagaha gọi là Rajagahika (người sinh tai thành 
Rajagaha). 


- tasmim vasati và Rãjagahiko (jano). ‚ 
hoác là: dàn sóng tai thành dó goi là Rajagahika (nguói sóng tai thành 
Rajagaha). 


-kayena katam kammam Кауікат. 
nghiệp (mà người ta) dà làm băng thân gọi là kayika (nghiệp thân). 


-fasmim và уайайїї kayikam (yam kammam). 
hoặc là: nghiệp nào diễn tiến nơi thân ấy, do vậy nghiệp đó goi là 
kayika (nghiệp thân). 


- dvare niyutto dovariko (jano). 
người được bó nhiệm tại công (thành) goi là dovárika (người gác công). 


-sakune hantvà jivititi sakuniko (уо jano). 
người nào giét những con chim (đê) sinh sóng, do vậy người đó gọi là 
sãkunika (người đánh chim). 


- sanehassa santikam sanghikam (yam vatthu). 
đô vật nào là đô vật hiện có của chư Tăng, đô vật đó gọi là sanghika 
(đô vật của chư Tăng). 


- dkkhena dibbatiti akkhiko (yo jano). 
người nào giải trí băng con súc sắc, do vậy người đó gọi là akkhika 
(người chơi súc sắc). 
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III. RAGADITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng duyên tu na thay thé cho một số từ như: 
ratta - đã được nhuộm, jàta - đã sinh, v.v..., ví dụ: 


- kasavena rattam vattham | kasavam. 
vài (mà người ta) đã nhuộm băng chât chát gọi là kasava (cà-sa). 


- mahisassa idam mamsam | máhisam. 


thịt này của trâu gọi là mahisa (thịt trâu). 


- Magadhe jato Magadho (jano). ‚ 
(dàn) sinh tại xứ Magadha goi là Magadha (dàn sinh ra ở quóc độ 
Magadha). 


-tasmim vasatiti уй Magadho (апо). ` | 
hoặc là: (dân) sông tại xứ Magadha ây do vậy dàn xứ ây gọi là 
Magadha (dàn sông tại quóc độ Magadha). 


-tatra và issaro Magadho (jano). ‚ 
hay là nguói дап giàu có noi xir Magadha ду goilà Magadha. 


- kattikaya niyutto maso  kattiko. 
tháng tương ung với sao kattika gọi là kattika. 


- уеууйкатапат adhiteti уеууйкағапо (jano). 


người nào hoc ngữ pháp người đó gọi là veyyakarana (người hoc ngữ pháp). 


IV. JATADITADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 3 duyên tự là ima, iya và Муа thay cho một số 
từ như jato - đã sinh, v.v... 


1, IMA duyên tự: 


- pure jàto purimo (jano). 
người dà sinh ra trước goi là purima (tiên bôi). 


-majjhe jato тајјһіто (jano). ‚ 
người dà sinh ra ở giữa goi là majjhima (trung bôi). 


- pacchà jàto pacchimo (jano). ‚ 
người sinh sau cùng goi là pacchima (hậu bôi). 


- putto assa atthiti puttimo. 
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con trai của người đó hiện hữu (có) do vậy người đó gọi là có con trai. 


- ante niyutto antimo (jano). 
người tuong ung (có mặt) chó cuói cùng goi là người ở noi cuôi cùng. 


2, IYA duyên tự: 
- manussajatiya jato тапиѕѕајӣйуо (jano). 
người đã sinh bởi nói gióng con người goi là manussajatiya (nhân loại). 


-assajatiya jato аѕѕајайуо (satto). 
con vật đã sinh bởi nói giông ngựa gọi là assajatiya (loài ngựa). 


- panditajatiyaà jato panditajatiyo (jano). 
người đã sinh bởi nói giống trí thức goi panditajátiya (có noi gióng trí 
thức). 
- panditajati assa atthiti và panditajatiyo. 
hay là: nói gióng trí thức của người ấy hiện hữu do vậy người ấy gọi là 
panditajàtiya (có nói gióng trí thức). 


3, KIYA duyên tự: 


-andhe niyutto andhakiyo (jano). 
người có mát noi chó tôi gọi là andhakiya (© chó tôi tám). 


V. SAMUHATADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 3 duyên tự là kan, na và tà thay cho từ samuha 
- tập hợp, nhóm. 


1, KAN duyên tự: 


- тапиѕѕапат samuho тӣпиѕаҝо. 
tập hop của những con người goi là manusaka (nhóm người). 


- тауигапат samuho  mayurako. | 
tập hợp những соп chim công gọi là mayuraka (bày chim công). 


- кароійпат samuho | kapotako. _ 
tập hợp những con chim bô câu gọi là kapotako (bày bô câu). 


2, NA duyên tự: 


- manussanam samuho manuso. 
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tập hop những con người goi là manusa (nhóm người). 
- mayuranam samuho тӣуиғо. 


tập hợp những con chim công goi là máyura (bày chim công). 


- Кароійпат samuho  kapoto. fts 
tập hop những con chim bô câu gọi là kapota (bây bô câu). 


3, T4 duyên tự: 
- сатапат samuho gāmatā. 
tập hop những người dân làng gọi là gamata (nhóm dân làng). 


- јапапат samuho janata. 
tập hop dân chúng gọi là janata (nhóm dân, quân chúng). 


-saháayánam samuho sahayata. 
tập hợp những người bạn gọi là sahayata (nhóm ban bè). 


VI. THANATADDHITA 


| Từ phái sinh loại này dùng Туа duyên tu thay thé cho từ {лапа - cán bản, 
nén tảng, cơ sở và dùng Туа, еууа duyên tự mang nghĩa ағала - nên, phù hop, dáng. 


1, IYA duyên tự: 
- madanassa thànam тайапїуат. 
nên tảng của sự dé duói goi là madaniya (nên tảng dé dui). 


- bandhanassa thanam Бапӣһапїуат. 
nên tảng của sự trói buộc gọi là bandhaniya (nên tảng trói buộc). 


-mocanassa thánam тосапїуат. 
cán bản của sự giải thoát gọi là mocaniya (cán bản giải thoát). 
- dassanam arahatiti dassanīyo (jano.) 
người nào phù hop với su Шау do vậy người đó gọi là dassantya 
(người dé nhìn). 
- pūjanam arahaffi pūjanīyo (jano). 
người nào dáng cúng dường do vậy người đó goi là püjaniya (người 
đáng cúng dường). 


2, EYYA duyên tự: 
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- dakkhinam агаһайїї dakkhineyyo (jano). 
người nào dáng được nhiêu quanh do vậy người đó goi là dakkhineyyo 
(người dáng nhiêu quanh). 


* Ngoài ra, trong bộ Saddaniti ghi thêm rằng туа duyên tự còn mang một 
sô nghĩa khác nữa, ví dụ: 


- upadanam hitam upādānīyam. _ ‚ 
hồ trợ cho các cháp thủ gọi là upadaniya (hỗ trợ cho châp thủ). 


-udare bhavam udariyam (bhojanam). 
(thức ăn) hiện hữu trong bụng gọi là udartya (thức ăn trong bung). 


VH.BAHULATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng alu duyên tự thay thé cho pakati - lệ thường, bình 
thường, thông thường hoặc thay cho bahula - nhiễu. 


- abhijjhā assa pakati abhijjhalu. 
tham ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là abhijjhalu 
(thường tham ái). 


- abhijjha assa bahula vã abhijjhalu. 
hoặc là: tham ái của người đó nhiều, người đó goi là abhijjhàlu (nhiều 
tham ái). 
-sitam assa pakati sitàlu. 
lạnh lẽo là bình thường của xứ sở đó, xứ sở goi là sitalu (thường lạnh lẽo). 


-sitam ettha bahulam và sitálu. 
hoặc là: cái lanh noi xứ sở đó nhiêu, xứ sở đó goi là sitalu (lanh nhiêu). 
- daya assa pakati dayalu. 
ưu ái là (tính) thông thường của người đó, người đó gọi là dayalu 
(thường có ưu ái). 
- daya assa bahulã và dayalu. 


hoặc là: ưu ái của người đó nhiêu, người đó goi là dayalu (nhiêu uu ái). 


ҮШ. SETTHATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng duyên tự là: fara, tama, iyissaka, iya và ittha 
dé so sánh giá tri tương đôi và tuyệt đôi nhu sau: 


1, TARA duyên tự: so sánh giá trị tương đối, dịch là: hơn 


117 


VÁN PHAM РАП 


- pãpafaro: tội lỗi hon - panditaro: trí thức hơn 


- hinataro: thấp hèn hơn - panitataro: cao quy hon 


2, ТАМА duyên tu: so sánh giá trị tuyệt đối, dich là: nhất 
- pápatamo: tội lỗi nhất - panditamo: trí thức nhất 


- hinatamo: thấp hèn nhất - panitatamo: cao quý nhất 


3, IYISSAKA duyên tự: so sánh giá tri tương dói, dich là: hon 
- раріуіѕѕако: tội lỗi hon - panditiyissako: trí thức hơn 


- hinatiyissako: tháp hèn hơn - panitatiyissako: cao quy hon 


4, IYA duyên tự: so sánh giá tri tương đối, dich là: hơn 
- püpiyo: tội lỗi hơn - kaniyo: ít hon 


- ѕеууо: cao thuong hon - jeyyo: phát triển hon 


4, ITTHA duyên tự: so sánh giá trị tuyệt đối, dich là: nhát 
- pápittho: tội lỗi nhất - kanittho: ít nhất 
- seftho: cao thượng nhất -jeftho: phát triển nhất. 
Trong số 5 duyên tự này, tuy dùng để so sánh giá trị khác nhau nhưng dạng 
định nghĩa thì tương tự nhau: 


-sabbe ime papa, ayamimesam visesena püpoti püpataro, püpatamo. 
tát cà những người này đều là người tội lỗi, người này có tội đặc biệt của 
(hơn) những người ây, do vậy người này gọi là рӣраіага - có tội hon, рӣраіата - 
CÓ lội nhát. 


IX. TADASSATTHITADDHITA 


Từ phái sinh loai này dùng 9 duyên tự là: vt, sa, sĩ, ika, t ra, vantu, 
mantu, na thay cho từ có mát, hiện hữu, tôn tại. 


1, VI duyên tự: 
- medha assa atthiti medhavi. 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là medhavi (người 
có trí tuệ). 
- maya assa atthiti тауаут. 
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sự giả dôi của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mayavr 
(người giả đôi). 


2, SA duyên tự: 
-sumedha assa atthiti sumedhaso. 
trí tuệ tót của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sumedhasa 
(người có trí tuệ tót). 


3, SI duyên tự: 
- tapo assa atthiti Тараз. 
sự tinh cân của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là /apasĩ 
(người tinh cân). 


-tejo assa atthiti tejasī 
quyên lực của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là tejasī (người 
có quyên lực). 


4, IKA duyên tự: 
- dando assa atthiti dandiko. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là dandika (người 
có gậy, người già). 
-attho assa atthīti atthiko. 
tham vọng của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là atthika 
(người tham vong). 


5, I duyên tự: 


-dando assa atthiti dandi. 
cây gậy của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là dandi (người có 


gày). 
-sukham assa atthiti sukhtr. 
hanh phúc của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là sukhī (người 
hạnh phúc). 
-bhogo assa atthiti bhoạt. 
tài sản của người đó tôn tại, do vậy người đó gọi là bhogi (người có tài 
sản). 


6, R4 duyên tự: 
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- madhu assa atthiti madhuro. 
mát ong của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là madhura 
(người có mật ong, người có đô ngọt). 


- mukham assa atthiti mukharo. 
miệng của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là mukhara (người 
có miệng, người làm môm mép). 


7, VANTU duyên tự: 


-guno assa atthiti gunavà. 
công đức của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là gunava 
(người có công đức). 


- Арапат assa atthiti dhanava. 
của cải của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là dhanavà (người 
có của cái). 


- paññã assa atthiti pafifiava. 
trí tuệ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là paññava (người có 
trí tuệ). 


-риййат assa atthiti риййауй 
phước của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là puññava (người 
có phước). 


8, MANTU duyên tự: 


- ayu assa atthiti ayasma. 
tuôi tác của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là ayasma (người 
có tuôi tác, bậc trưởng thượng). 


-sati assa atthiti ѕайта. 
chánh niệm của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là satima 
(người có chánh niệm). 
- cakkhu assa atthiti cakkhuma. 
mát của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là cakkhuma (người 
có thi lực tôt hoặc người có trí). 
-juti assa айй jutima. 
sự rực rỡ của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là jutima (người 
ruc rà). 
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9, NA duyên tự: 


-saddhà assa atthiti saddho. 
đức tin của người đó hiện hữu, do vậy người đó goi là saddha (người 
có đức tin). 


- maccharam assa atthiti maccharo. 
su бип xin của người đó hiện hữu, do vậy người đó gọi là maccharo 
(người bủn xin). 


X. PAKATITADDHITA 
Từ phái sinh loại này dùng maya duyên tự thay cho từ pakata dich là: 
được làm băng hoặc vikara dich là: bién dang cua. 
-suvannena pakatam sovannamayam (bhàjanam). 


chiéc тат được làm băng vàng gọi là ѕоуаппатауа (làm băng vàng). 


-suvannassa vikãro và sovannamayam (bhajanam). 
hoặc là: chiéc mâm là bién dang của vàng gọi là sovannamaya (biên 
dạng của vàng). 


- mattikaya pakatam | mattikamayam (Бһајапат). | 
cái dia được làm băng đât gọi là mattikamayam (làm băng dát). 


- matikaya vikaro và mattikamayam (bhajanam). 
hoặc là: cái dia là biên dang của đât gọi là mattikamaya (biên dạng của đât). 


- ayasa pakafam ауотауат (bhajanam). | ‚ 
(cái dia) duoc làm báng sát goilà ayomaya (làm báng sát). 


- ауаѕо vikaro và ayomayam (bhajanam). 
(cái đĩa) là bién dang của sắt goi là ayomaya (bién dang của sát). 


XI. PURANATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 5 duyên tu là: tiya, tha, tha, та và T dé câu 
tạo nên sô thứ tự. 


1, TIYA duyên tự: 


- dvinnam pürano dutiyo. 
đây đủ của 2 gọi là dutiya (thứ nhi). 


-finnam pürano tatiyo. 
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đầy đủ của 3 goi là гайуа (thứ ba). 


2, THA duyên tự: 


- catunnam pürano catuttho. 
đây đủ của 4 gọi là catuttha (thứ tư). 


3, THA duyên tự: 


-channam pürano chattho. 
đây đủ của 6 gọi là chattha (thứ sáu). 


4, MA duyên tự: 
- paficannam pürano paficamo. 
đây đủ của 5 gọi là pañcama (thứ năm). 


- ѕайапат pürano ѕайато. 
đây đủ của 7 gọi là sattamo (thứ bảy). 


5, Ï duyên tự: 
Đối với itthilinga - nữ tính thì từ số ekadasa - mười một đến số afthãrasa 
- mười tám dùng duyên tự 7 như sau: 


- ekadasannam pürani ekadasi. 
đây đủ của 11 gọi là ekadasi (thứ mười một). 


- dvadasannam puram dvàádasi. 
đây đủ của 12 gọi là dvadasi (thứ mười hai). 


XII. SANKHAYATADDHITA 


Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự Ка thay cho từ parimàna - số lượng. 
- дуе parimanani assati dvikam. 
số lượng của vật ấy là 2, do vậy (vật ấy) gọi là dvika (một đôi). 


- tIni parimanani assáti tikam. 
số lượng của vật ấy là 3, do vậy (vật ấy) gọi là tika (bộ ba). 


XIII. VIBHAGATADDHITA 


Từ phái sinh loại này dùng 2 duyên tự là dha và so thay cho từ vibhaga - 
phán chia, phán. Tü vibhága luôn chia ở cách thứ ba; sau khi kêt hợp với duyên tự, 
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từ tạo thành sé giữ nguyên dạng, không chia ở bát cứ bién cách nào. 


1, РНА duyên tu: dùng với pakatisankhayá - số từ. 
-ekena vibhagena ekadha. 
với (băng, bởi) một phân gọi là ekadhà (với một phân). 
- дум vibhagehi dvidha. 
với (băng, bởi) hai phân gọi là dvidhà (với hai phân). 


2, 50 duyên tự: dùng với nàmanama - danh từ. 


- padena vibhägena padaso. 
với sự phân chia theo từ ngữ gọi là padaso (chia theo từ). 


-suttena vibhagena suttaso. 
với sự phân chia theo kinh gọi là suttaso (chia theo kinh). 


B. BHAVATADDHITA - TRANG THÁI PHÁI SINH 


Bhüvataddhita - trang thái phái sinh là loai taddhita - từ phái sinh sử dung 
6 duyên tu: tta, nya, ttana, tà, na, kana thay cho từ bhàva - trạng thái, bản chát, 
tinh cách, sự việc, sự trở thành, v.v... 


1, TTA duyên tự: 


- candassa bhávo candattam. 
trạng thái của mặt trăng gọi là candatta (trạng thái mặt trăng). 


- manussassa bhãvo manussattam. 
tính chát của con người gọi là manussatta (nhân tính). 


- dandino bhāvo dandittam. 
tính cách của người già gọi là danditta (tính già). 


- pãcakassa bhàávo pácakattam. 
tinh trạng của người nâu nướng gọi là pacakatta (sự nâu nướng). 


-nilassa bhàvo пПайат. 
sự hinh thành của màu xanh goi là nilatta (sự xanh hóa). 


2, NYA duyên tự: 


-panditassa bhàvo pandiccam. 
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tính chất của người thông tuệ goi là pandicca (sự thông tuệ). 


- kusalassa bhàvo kosallam. 


tính chất của người khôn khéo gọi là kosalla (tính khôn khéo). 


-samanassa bhàvo samaññam. 


bàn chát của sa món gọi là samarifía (sa-món tính). 


-suhadassa bhàvo sohajjam. 


tính chất của lòng tốt gọi là sohajja (sự thân mật). 


- purisassa bhàvo porissam. 


tính chát cüa nguói nam goi là porissa (tính dàn óng, tính kién cuóng). 


- nipakassa bhàvo nepakkam. 


tính chát của người có trí gọi là nepakka (tính khôn ngoan, thận trọng). 


-upamáya bhàva opammam. 


trạng thái của sự so sánh gọi là opamma (lôi so sánh). 


Đối với duyên tự пуа này, quy tắc kết hợp cũng giống duyên tự có p như 
đã nêu trong phàn Gottataddhita. Sau khi xóa и còn lai ya, dem két hop vói phu ám 
cuói cüa tir chính theo quy tác bién dói nhu sau: 


- bién ya vói t thành cca 
- bién ya vói thành lla 
- bién ya vói n thành ййа 


- bién ya vói d thành jja 
- bién ya vói s thành ssa 
- bién ya vói k thành kka 


- bién ya vói m thành mma 


(pandiccam) 
(kosallam) 
(samaññam) 
(sohajjam) 
(porissam) 
(nepakkam) 


(opammam) 


Với những phụ âm cuối không nằm trong quy tắc này thì kết hợp từ chính 
với ya theo cách thông thường. 


Ngoài ra trong bộ Saddaniti ghi rằng các từ: 


- viriyam (sự tinh tán) và álliyam (sự lười biếng) kết hợp với niya duyên tự. 


- ѕосеууат (sự sạch sẽ) kết hợp với meyya duyên tự. 


- dásabyam (sự làm nô lệ) kết hợp với bya duyên tự. 


3, TTANA duyên tự: 
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- puthujjanassa bhāvo риіһијјапайапат. 
tính chát спа phàm phu goi là puthujjanattana (tính phàm phu). 


- vedanàya bhàvo vedanattanam. 


trạng thái của cảm tho gọi là vedanattana (sự cảm tho). 


4, T4 duyên tự: 
- muduno bhàva mudutữ. 
tính chát của người nhu thuận gọi là muduta (tính nhu nhuyén). 


- niddarámassa bhàvo niddàáramata. 
tinh trang của người thích ngủ goi là niddaramatà (sự thích ngủ). 


- sahayassa Бһауо sahayata. 


sự trở thành (của) bé ban gọi là sahayatà (tình bé ban). 


5, NA duyén tu: 


- visamassa bhávo vesamam. 
tính trang của sự không cán băng gọi là vesama (sự không cân băng). 


-sucino bhàvo socam. 
tính chát của vật sach sẽ gọi là оса (tính sach sẽ). 


-muduno bhàvo maddavam. 


tính chát của người mém mỏng gọi là maddava (tính mém mỏng). 


6, KAN duyên tự: 


- гататуаѕѕа bhàvo ramantyakam. 
tính chát của vật dáng thích gọi là ramaniyaka (sự dáng thích). 


- manufinassa bhàvo mànufifiakam. 
tính chát của vật vừa lòng gọi là manufifiaka (tính vừa lòng). 


C. ABYAYATADDHITA - BẤT BIẾN PHÁI SINH 


Abyayataddhita - bát bién phái sinh là loai taddhita - từ phái sinh sử ket 
2 duyên tự là thā và tham thay thé cho từ pakara - phương cách, kiểu, lối,v.v.. 


1, ТНА duyên tự: kết hợp với sabbanama - đại từ nhu sau: 


-yena ракагепа yatha bằng cách nào 
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-tena pakarena tathà bằng cách ấy 


-sabbena pakàrena sabbatha bằng mọi cách. 


2, THAM duyên tự: kết hợp với kim và ima như sau: 
- kena pakàrena katham bằng cách gi, như thế nảo,... 


-ітіпа ракагепа ittham bằng cách này, nhu thế này,... 


D. CÁC LOAI TADDHITA - TU PHÁI SINH KHÁC 


1, Upamataddhita: 
Từ phái sinh loại này sử dung duyên tự iyitatta thay cho từ viya - gióng, 
nhự, gióng nhự, v.v... 


- dhumo viya dissatiti dhumayitattam (vatthu). 
vật thê nào xuât hiện gióng nhu khói, do vậy vật thê ây gọi là 
dhumayitatta (giông khói). 


- limiram vừa dissatīti timirayitattam (vatthu). 
vật thé nào xuất hiện giống như sương mù, do vậy vật thé ấy goi là 
timiráyitatta (giỗng sương mù). 


2, Nissitataddhita: 


Từ phái sinh loại này sử dụng duyên tự la thay thé cho từ nissita - nương 
nho, dựa vào . 


- duttham nissitam. dutthallam (каттат). ‚ 
nghiệp dựa vào (nên tảng) xàu ác gọi là dutthalla (nghiệp хаи ác). 


- Vedam nissitam Vedallam (sasanam). 
(tôn giáo) dựa vào kinh Vệ dà goi là Vedalla (Vệ dà giáo). 


- dutthuno thanam dutthullam (kammam). | 
nghiệp là nên tảng của xàu ác gọi là dutthulla (nghiệp xàu ác). 


- Vedassa thanam | Vedallam (sasanam). 
(tôn giáo) lầy nén tảng của kinh Vệ-đà gọi là Vedalla (Vệ-đà giáo). 
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TỔNG KẾT VỀ TADDHITA - TỪ PHÁI SINH 


1, Gottataddhita, samuhataddhita ‚ уа | bhàvataddhita là danh từ, các 
taddhita - từ phái sinh còn lại là tính từ hoặc bát biên từ. 


2, Vibhãgataddhifa và abyayataddhita là bất biên từ, xếp vào loại nipata - 
phán từ, không chia theo biên cách. 


3, Taddhita - từ phái sinh đa phần là danh từ hoặc tính từ, cho nên cần phân 
định rõ /inga - tính, vacana - số, vibhaffi - bién cách và karanta - vĩ ngữ. 


WCA WAW WAA 
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AKKHARAVIDHI 
LU AT мди Tự 


Akkharavidhi - luật máu tự là phần nói vé cách gọi tên cũng như quy tác nói 
mâu tự dé rút gon từ trong tiéng Pali. Akkharavidhi - luật màu tự chia làm 2 phân là: 
* samafinabhidhana - cách goi tén 


* sandhi - nói máu tự. 


A. SAMANNABHIDHÀANA - CÁCH GỌI TÊN 


Nội dung của ngôn từ hiểu được là nhờ vào akkhara - mẫu tự, một khi mẫu 
tự bị mât đi thì khó lòng mà hiéu được nội dung ây, do vậy nêu rành rói về màu tự sẽ 
tạo sự hồ trợ rât nhiêu. 

Từ akkhara - máu tự theo các nhà chuyên môn có hai nghĩa: 

* là tiếng (âm) 
* là chữ cái. 
Do vậy, tiếng (âm) cũng như chữ cái gọi là akkhara - máu tự và được dich là: 
* không chấm dứt 
* không cứng ngắt. 


Trong tiếng Pali akkhara - máu tự có tất cả 41 chữ, đó là 


a а i T u ü e o Schữnày gọi là sara - nguyên âm, và 
k kh g gh n 
c ch j jh ñ 
ft th 4 dh on 
t th d dh n 
p ph b bh m 


y r l v h I m 33 chữ này gọi là byafijana - phu ám. 
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LSARA - NGUYÉN ÁM 


Trong sô 41 mâu tự đã nêu trên, 8 mâu tự đầu kê từ a dên o goi là sara - 
nguyên âm, tự mình có thê phát âm duoc và giúp cho byafijana - phụ âm phát âm 
theo được. 8 màu tự này được gọi là nissaya - nơi nương nhở của phụ âm bởi vi các 
phụ âm cân dựa vào các nguyên âm mới phát âm được. 

* 3 mâu tu: a, i, уди phát âm tiêng nhẹ, giọng ngăn gọi là rassa - doán ám, 
cháng han nhu: ati, garu, v.v.... 

* 5 mâu tu còn lại là: 2, 1, i e và o phát âm tiêng nặng, giọng dài goi là 
digha - trường âm, chăng hạn như: bhagi, vadhu, sekho, v.v... 


* Các mẫu tự e và o trong trường hợp có phụ âm đôi di theo sau thì xem như 
rassa - đoản âm, ví dụ: seyyo, sotthi, v.v... 

* Các nguyên âm là trường âm và rassa - đoản âm nhưng có phụ âm đôi hoặc 
niggahita (m) di theo sau gọi là garu - tiêng nặng, ví du: bhupalo, esi, manussinno, 
koseyyam, v.v... 

* Các rassa - đoản âm không có phu âm đôi hoặc niggahita (m) di theo sau 
gọi là lahu - tiêng nhẹ, ví du: pati, muni, v.v... 


Nguyên âm chia làm 3 cặp là: 


a ü gọi là а vanna 
i ĩ gọi là і vanna 
u ü gọi là и vanna 


Riêng e và olà samyuttasara - nguyên ám phối hop, tức là phối hop âm 
của 2 nguyên âm lại với nhau tạo thành một âm mà thôi: 


a phối hợp với i thành e 
a phối hợp với w thành o 


Do vậy 2 nguyên âm này phát sinh tại 2 thàna - nén. 


П. BYANJANA - PHỤ ÂM 


Các mẫu tự còn lại bắt đầu từ К đến m , tông cộng 33 chữ gọi là byafijana 
- phụ âm. Tü Буапјапа này dich là “biêu lộ nội dung”. Các phụ âm này gọi là 
nissita - nương nhờ, bởi vì cán nương nhờ vào các nguyên âm mới phát âm được. 
Tắt cà 33 phụ âm được chia thành 2 nhóm là: 
* vagga - đoàn 


* avagga - vô đoàn. 
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1, Vagga - đoàn: chia ra 5 đoàn nhu sau: 


k 
с 
f 
t 
P 


kh g 
ch 
th 
th 
ph 


cO a a `~ 


gh 
jh 

dh 
dh 
bh 


ñ  námchü này gọi là 
ñ năm chữ này gọi là 
п nim chữ này gọi là 
n năm chữ này gọi là 
m năm chữ này gọi là 


k vagga - đoàn 
c vagga - đoàn 
t vagga - đoàn 
t vagga - đoàn 
p vagga - đoàn. 


25 phụ âm này lập thành nhóm với nhau tùy theo thàna - nén và karana - cơ 
phát âm nên goi là vagga - đoàn. 


2, Avagga - vô đoàn: 


8 byañjana - phụ âm là y, r, L v, s, h, | và m gọi là avagga - vô đoàn bởi 
vì không thành nhóm, thành cụm với nhau theo thàna - nén và karana - cơ phát âm. 


Riêng vé phụ âm т, các nhà tôn giáo hoc gọi là niggahita, còn các nhà 
ngôn ngữ học thì goi là anusara. 


* niggahita dịch là nhấn nguyên âm. 


* anusara dịch là di theo nguyên ám, nghĩa là phụ âm này phải luôn 
luôn di theo các nguyên âm a, i và u, ví dụ: aham, setum, akasim, v.v... 


Ш. ТНАМА - NÊN VÀ KARANA -CO СОА MẪU TU 


1, Thãna - nên: là vị trí phát sinh của mẫu tự, có 6 vị trí : 


- kantho 
- tālu 

- muddhà 
- danto 

- ottho 
- пӣѕіка 


hong 
vom 
dáu loi 
ràng 
mói 
müi. 


Một số màu tu phát sinh tai 7 thàna - nén, mót só phát sinh tai 2 thana - nén, 


nhu уду: 


-a,ü,k kh, s, gh n, h 


Е i, 1, C, ch, j jh, ñ, y 
-f th, d, dh, n, r, ! 


— t th, d, dh, n, ls 
— u, H, p, ph, b, bh, m 
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8 mẫu tự này phát sinh ở họng, gọi là kanthajá 


8 mẫu tự này phát sinh ở vom, gọi là tālujā 


7 mẫu tự này phát sinh ở oi, goilà — muddhajà 


7 mẫu tự này phát sinh ở răng, gọi là dantajà 


7 mẫu tự này phát sinh ở môi, gọi là  øffhajã 


Akkharavithi — Luàt máu tu 


–  - niggahita phát sinh ở тїї gọi là nasikatthanaja. 
Tất cả các mẫu tự kể trên, ngoại trừ các phụ âm cuối cùng của vagøa - đoàn 
là: n, ñ, n, n, m, sô còn lại phát sinh tại 7 thàna - nén mà thôi. 
—e  phátsinh tại 2 апа - nền là họng và vòm gọi là kanfhafälujo 
— o  phátsinh tại 2 апа - nén là hong và môi gọi là kanthotthajo. 
Các phụ âm cuối cùng của vagga - đoàn phát sinh tại 2 thãna - nén là nén 
cua mình và mỗi gọi là sakatthananasikatthanaja. 
-v  phátsinh tại 2 thãna - nén là răng và môi gọi là dantotthajo 


-h  néudi chung với các phu âm: ñ, m, n, m, y, L v, | phát sinh tại 
ngực gọi là urajo, nêu không di chung với các phu âm này thi phát sinh tai thana - 
nén cüa chính minh là kanthajo. 


2, Karana - co: là co quan (bộ phận) tao nên tiếng (âm), gồm có 4 karana - 


cơ là: 
- jivhamajjham giữa lưỡi 
- jivhopaggam гап chót lưỡi 
- jivhaggam chót lưỡi 
- sakatthànam nén cua minh. 


— jivhamajjham - giữa lưỡi là karana - cơ của các mâu tự thuộc vé taluja. 
— jivhopaggam - gân chót lưỡi là karana - cơ của các mâu tự thuộc vé muddhaja. 
— jivhaggam - chót lưỡi là karana - cơ của các mâu tự thuộc vê dantaja. 


— sakatthanam - nén của minh là karana - cơ của các mâu tự còn lại. 


IV. ÂM CỦA MẪU TỰ 


Khi phát âm thi các nguyên âm chia thành 2 giọng là giọng dài và giọng ngắn. 
- giọng ngăn có độ dài 1 nhịp. 
- giọng dài có độ dài 2 nhịp. 
- nguyên âm có phụ âm đôi theo sau có độ dài 3 nhịp. 


- phụ âm có độ dài 1⁄2 nhịp. 


Phụ âm cũng chia thành 2 loại tùy theo tiếng vang và không vang: 
- phụ âm có tiếng vang gọi là ghosa. 


- phụ âm có tiếng không vang gọi là aghosa. 
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Các phụ âm thứ nhất và thứ nhì của 5 vagga - đoàn là: k, kh, c, ch, f, th, 
t, th, p, ph và s tông cộng 11 chữ này là phụ âm aghosa - không vang. 


Các phụ âm thứ ba, thứ tư và thứ năm của 5 vagga - đoàn là: g, gh, ñ, j 
jh, ñ, d, dh, n, d, dh, n, b, bh, m và y, r, | v, h, | tông cộng 21 chữ này là 
phu âm ghosa - vang. 


Về phần m - niggahita các nhà ngón ngữ hoc xếp vào phụ âm ghosa - vang, 
cón các nhà tón giáo hoc thi cho là ghosaghosavimutti - ra khói vang và khóng 
vang. 


Đối với các phụ âm vagga - đoàn, ngoài việc được chia thành phụ âm vang 
và không vang, còn chia thành 2 loại tùy theo tiêng yêu và mạnh nữa: 
- phụ âm khi phát âm chạm vào nên của mình yếu gọi là sithila. 
- phụ âm khi phát âm cham vào nên của mình mạnh gọi là dhanita. 
Phụ âm thứ nhất và thứ ba của 5 vagga - đoàn là: К, g, c, j f, d, t d, p, 
b là phụ âm sithila - yêu. 
Phụ âm thứ nhi và thứ tư của 5 vagga - đoàn là: kh, gh, ch, jh, th, dh, 
th, dh, ph, bh là phu ат dhanita - manh. 


Trong bộ Kaccáyanabheda ghi ráng các phu àm cuói cüng cüa 5 vagga - 
đoàn là các phu âm sithila - yêu, nhưng ở các bộ sách khác thi không ghi điêu này. 

Phụ âm sithila-aghosa |k, c, f, t p] phát ầm nhẹ hon các phụ âm khác. 

Phu âm dhanita-aghosa [kh, ch, th, th, ph] phát âm nặng hon sithila-aghosa. 

Phụ âm sithila-ghosa [g, j, d, d, b] có tiếng lớn hơn dhanita-aghosa. 

Phụ âm dhanita-ghosa [gh, jh, dh, dh, bh] có tiếng vang hơn sithila-ghosa. 


V. BYANJANA SAMYOGA - PHU ÁM GHÉP 
Quy tác ghép phu ám dói trong tiéng Pali nhu sau: 


1, Đối với phụ ám vagga - đoàn: 


* Phụ âm thứ nhất ghép trước phụ âm thứ nhất và phu âm thứ ba trong 
cùng một vagga - đoàn, ví dụ: sakka, akkhara, v.v... 


* Phụ âm thứ nhì ghép trước phụ âm thứ nhì và phụ âm thứ tư trong 
cùng một vagga - đoàn, ví dụ: aggi, saddha, v.v... 


* Phụ âm cuối cùng của mỗi vagga - đoàn ghép trước chính nó và trước 
các phụ âm khác trong vagga - doàn của mình, ngoai trừ ñ ghép trước chính mình 
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không duoc, ví du: sangho, pañña, vanna, pandita, v.v... 


2, Đối với phụ ám avagga - vô đoàn: 


* Các phụ âm: y, l s ghép trước chính minh được, ví dụ: seyyo, 
vipallasa, tassa, v.v... 


* Bốn phụâm: y, r, L v néu di theo sau phu дт khác thi phát дт trón 
với phu âm đó, ví du: byaüjana, kriya, uklapa, kvaci, v.v... 


* Phụ âm s nêu đi theo sau một nguyên âm thì phát âm nhân giọng có 
gió, ví du: tasmim, ауаѕта, v.v... 


* Riêng phụ âm # nếu di trước một phụ âm khác thi làm cho nguyên 
âm ở trước nó phát âm có gió mạnh hon, ví dụ: bra/ima, v.v..; còn nếu di sau 8 phụ 
âm: ñ, n, n, m, y, L v, I thì phát âm có tiéng trón làn vói phu àm dó, ví du: 
pañho, unho, anveti, amha, gàrayha, kalya, jivha, dalha, v.v... 


VI. ADDHASARA - BÁN NGUYÉN ÁM 


Các phụ âm đoàn là các phụ âm tự mình không phát âm được, nếu kết hợp 
với một phụ âm khác mà có chung một nguyên âm thì không thê phát âm hôn hợp 
nhau được, chỉ làm được nhiệm vụ phụ âm ghép vân đi theo sau nguyên âm mà thôi. 


Riêng 7 phụ âm: y, r, L v, s, h, | được gọi là addhasara - bán nguyên 
ám phát âm có độ dài bằng nửa nguyên âm (nửa nhịp). Các phụ âm này một số chữ 
cùng kết hợp chung một nguyên âm với phụ âm khác và phát âm đồng thời với nhau 
được; một số thì chỉ là phụ âm ghép vần, được phát âm một tí dé biết được đó là phụ 
âm ghép vần, ví dụ: gārayhā, mulho. 


VII. THÜ TU CỦA MẪU TU 
Bộ Mukkhamaggasáradipani ghi rõ vé thử tự của các mẫu tự trong tiếng Pali 
như sau: 
* Mẫu tự tiếng Pali chia làm 2 loại là nissaya và nissita: 
Sara - nguyên âm là nơi nương nhờ của byañJana - phụ âm nên gọi là nissaya. 


Byafijana - phụ âm nương nhờ vào sara - nguyên âm nên goi là nissitta. 


* Nguyên âm được xêp trước, phụ âm xêp sau. 


* Các phụ âm chia làm 2 loại là: vagga - đoàn và avagga - vô đoàn. 
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Phụ ám đoàn duoc xếp trước, phụ âm vô đoàn được xếp sau, bởi vì phụ âm 
đoàn nhiều hơn phụ âm vô đoàn và thứ tự các đoàn cũng tùy theo thàna - nén nữa. 


* Ngay các phụ âm cũng chia làm 2 loại khác tùy theo tiếng vang hay 
không vang: ghosa - vang và aghosa - không vang. 


Phụ âm vang đáng ra phải xếp trước nhưng vì phụ âm không vang có giọng 
nhẹ hon nên được xép trước, phụ âm vang xếp sau. 


Cách xếp thứ tự của mẫu tự tiếng Pali như sau: 


i, Xếp nguyên âm trước nhât 


ii, Trong sô các nguyên âm này, xêp nguyên âm phát sinh ở 1 nén 
trước, nguyên âm phát sinh ở 2 nên sau. 


iii, Xép phụ âm đoàn trước. 
iv, Xép phụ âm vô đoàn sau. 
v, Trong cùng một đoàn xêp phụ âm phát âm nhẹ trước. 


vi, Với các phụ âm vô đoàn, xếp phụ âm có tiếng vang trước, phụ âm 
có tiếng không vang sau vì phụ âm vang nhiều hơn. 


vii, Niggahita được xếp sau cùng bởi vi không có âm, không có nhóm 
và nằm ngoài tiếng vang, không vang. 


B. SANDHI - NÓI MẪU TU 
А Trong tiếng Pali còn có một kiểu nói từ đặc biệt, đó là cách nối mẫu tự theo 
mâu tự, cách nôi từ này gọi là sandhi - nói máu tự.. 
Sandhi - nối mẫu tự có công dụng: 
* giảm số lượng mẫu tự ít đi 
* hỗ trợ cho việc làm gatha - kệ thi 


* giúp cho ngôn ngữ bóng bẩy hon. 


Việc nói mẫu tự theo mẫu tự hay còn goi là sandhi này chia làm 3 loại như sau: 
* sarasandhi - nói nguyên âm 
* byafijanasandhi - nói phụ âm 
* niggahitasandhi - nói niggahita (m). 


Dé thuc hiện được việc nói mẫu tự cần có công cụ (phương pháp) tién hành, 
gọi là sandhikiriyopakārana - phương pháp nói mẫu tự; trong tiéng Pali có tất cà 8 
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phuong pháp dó là: 
* lopo xóa 
* adeso bién dói, thay 
* ügamo thêm máu tự тот (tán tự) 
* vikàro bién dang 
* pakati giữ nguyên 
* digho làm dài ám 
* rassam làm ngán ám 
* saññogo ghép dói. 


1, SARASANDHI - NÓI NGUYÉN АМ 


Sarasandhi - nói nguyên ám sử dụng được 7 phuong pháp nói màu tu 
(ngoai trừ saññoøgo) nhu sau: 


1, Lopasarasandhi: 
Cách xóa nguyén àm dé nói màu tu vói nhau có 2 logi: 
* xóa nguyên âm trước 
* xóa nguyên âm sau. 
Nguyên âm cuối cùng của chữ đứng trước gọi là nguyên âm trước 


Nguyên âm đâu của chữ đứng sau gọi là nguyên ám sau. 


a, Xóa nguyên âm trước: 


— Nguyên âm trước là đoản âm, nguyên âm sau là trường âm hoặc đứng 
trước phụ âm ghép thì xóa nguyên âm trước, ví dụ: 


yassa - indriyani thành уаѕѕіпағіуапі 
nohi - etam thành nohetam 
sametu - ayasma thành sametàayasma. 


— Cả hai nguyên âm là đoản âm gióng nhau, xóa nguyên âm trước rôi 
làm dài nguyên âm sau, ví dụ: 


tatra - ayam thành tatrayam 


garu - upakàro thành garüpakàro. 
— Cà hai nguyên âm là đoản âm nhưng không giống nhau, xóa nguyên 
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ат trước, không phải làm dài nguyên âm sau, ví du: 
catühi - apayehi thành catühapàyehi 
yassa - їтйпї thành yassimani 
— Nguyên âm trước là trường âm, nguyên âm sau là đoản âm, xóa 
nguyên âm trước, làm dài nguyên âm sau: 
saddhà - idha thành saddhidha. 


b, Xóa nguyén ат sau: 
— Cá hai nguyén ám có dang khóng gióng nhau, xóa nguyén àm sau, ví du: 
cattüro - ime thành cattarome 


kinnu - ima thành kinnuma. 


— Néu niggahita (m) ở trước thì xóa nguyên âm sau, ví du: 


abhinandum - iti thành abhinandunti. 


2, Adesasarasandhi: 
Adeso - biến đổi được chia làm 2 dạng: 
* biển đổi nguyên âm trước 


* bién đôi nguyên âm sau. 


a, Biến đổi nguyên âm trước: 
— Nêu i, e và и, o ở trước, có nguyên âm ở sau thì biên đôi i, e 
thành y và и, о thành v, trường hợp có phụ âm ghép giông nhau thì xóa bớt một 
chữ, ví dụ: 


aggi - agaram thành agyagaram 
patisanthàravutti - assa thành patisanthàravutyassa 
te - assa thành tyassa 

me - ayam thành myáyam 

te - aham thành tyaham 

athakho - assa thành athakhvassa 

bahu - ãbãdho thành bahvabadho 

cakkhu - apatham thành cakkhvapatham 


.А A. ^ ^ 
b, Bién dói nguyén àm sau: 
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— Nêu có nguyên âm ở trước, biên đôi e của chữ eva thành ri rói 
rassa - làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 


уаћа - eva thành yathariva 


tathà - eva thành tathariva. 


3, Agamasarasandhi: 
Агата - tân ty: (thêm màu tự mới) trong phân nói nguyên âm tiễn hành 
như sau: 
- Nếu nguyên âm ø ở trước có phụ âm ở sau, trong một sô chỗ xóa bỏ 
o và thêm nguyên âm a vào, ví du: 


so - silava thành sasilava 
so - раййауй thành sapaññava 
eso - dhammo thành esadhammo. 


— Nêu có phu âm ở sau, xóa а nguyên âm ở trước rói thêm nguyên âm 
о ở một sô noi, ví du: 


para - sahassam thành parosahassam 


sarada - satam thành saradosatam. 


4, Vikarasarasandhi: 
Vikãro - bién dang, có 2 loại là: 
* bién dang nguyén ám truóc 


* bién dang nguyén ám sau. 


a, Bién dang nguyén àm truóc: 


Sau khi xóa nguyên âm sau xong, nêu nguyên âm trước là і thi làm thành e, 
néulà u thi làm thành o, ví du: 


muni - alayo thành munelayo 


su - айт thành sotthi. 


b, Bién dang nguyén àm sau: 


Xóa nguyên âm trước, bién dạng nguyên âm sau theo quy tác trên, ví du: 


maluta - iritam thành máaluteritam 
bandhussa - iva thành bandhusseva 
na - upeti thành nopeti. 
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5, Pakatisarasandhi: 
Nói các nguyên âm binh thường, không có gi thay đổi, ví du: 


ko - imam thành koimam. 


6, Dighasarasandhi: 
Digha — làm dài ám, có 2 loai: 
* làm dài nguyén ám truóc 


* làm dài nguyén ám sau. 


a, Làm dài nguyén ат truóc: 

— Khi xóa nguyên âm sau rồi, cho phép làm dài nguyên âm trước, ví du: 
kimsu - idha thành kimsüdha 
sadhu - iti thành sadhüti. 

- Nếu có phụ âm ở sau, làm dài nguyên âm trước, ví dụ: 


muni - care thành municare. 


b, Làm dài nguyén àm sau: 
Xóa nguyên âm trước, làm dài nguyên âm sau, ví du: 
saddha - idha thành saddhidha 


ca - ubhayam thành cübhayam. 


6, Rassasarasandhi: 
Rassa — làm ngăn ám, nêu có phụ âm hoặc nguyên âm e của chữ eva 
đứng sau, làm ngăn nguyên âm trước, ví dụ: 
bhovadi - nama thanh bhovadinama 


уаћа - eva thành yathariva. 


П. BYANJANASANDHI - NÓI PHỤ АМ 


Byafijanasandhi - nói phu ám sử dung 5 phuong pháp nói mẫu tự, đó là: 


* lopo xóa 
* adeso bién dói, thay 
* ügamo thém máu tw mói (tán tw) 
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* pakati giữ nguyên 


* saññogo ghép đôi. 


1, Lopabyarijanasandhi: 


Niggahita (m) đứng trước, nguyên âm ở sau, xóa nguyên âm xong nêu có 


phụ âm ghép đi liền thì xóa bớt một chữ, ví dụ: 


evam - assa thành еуатѕа 


pubbam - assá thành pubbamsa. 


2, Adesabyarijanasandhi: 

— Nếu có nguyên âm ở sau, biến đổi ti thành tya róilàm thành cca, ví du: 
iti - evam thành iccevam 

pati - uttaritvà thành paccuttaritvà. 

- Nếu có eka ở trước thì bién đổi dh thành d, ví dụ: 


ekam - idha - aham thành ekamidaham. 


— Ngoài ra viéc bién dói có khi khóng phu thuóc vào nguyén àm hay phu 


âm ở sau, ví du: 


dh — h sadhu - dassanam thành  sahudassanam 
d > t sugado thành sugato 

£ = 4 dukkatam thành dukkatam 
t > dh gantabbo thành gandhabbo 
t — tra attajo thành atrajo 

g >œ k kulupago thành kulupako 

ro o 1 mahasãro thành mahasálo 
y > j gvayo thành gvajo 

y > b kuvato thành kubbato 

y — k sayam thành sakam 

j ^7 y nijam thành niyam 

t > k niyato thành niyako 

t => sẻ bhato thành bhacca 

p = ph nippatto thành nipphatto. 
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- Biến đổi abhi thành abbha, ví du: 


abhi - uggacchati thành abbhuggacchati. 
— Bién dói adhi thành ajjha, ví du: 

adhi - okãso thành ајјһокаѕо 

adhi - агата thành ajjhagama. 


— Bién dói ava thành o, ví du: 


ava - naddha 


3, Agamabyañjanasandhi: 


thành onaddha. 


Agama - tân tự là mẫu tự mới được thêm vào, gôm 8 chữ là: y, v, m, d, o, 
t, r, I. Nêu có nguyên âm ở sau thi thêm tân tu nhu sau: 


y tântự yatha - idam thành ^ yathayidam 

v tàntu u - dikkhati thành ^ vudikkhati 

m tân tự garu - essati thành ^ garumessati 
d tàntu atta - atto thành attadattho 

n tàntu ito - ayato thành itonāyato 

t tantu tasma - iha thành tasmatiha 

r tantu sabbhi - eva thành sabbhireva 

1 tântự cha - ayatanam thành ^ chaláyatanam. 
Trong bó Saddaniti có ghi là ở một vài trường hop thêm h tân tự, ví du: 
SH - uju thành suhuju 

su - ufthitam thành suhutthitam. 


4, Pakatibyañjanasandhi 


Nói bình thường, không phải thay đổi gi cả, ví du: 


sadhu - dassanam thành sadhudassanam. 


5, Safifiogabyarijanasandhi 


Saññoga - ghép đôi là cách nói mâu tự chỉ có ở phân nói phụ âm, góm có 2 


loai, dó là: 
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* chép phụ âm khác nhau. 
a, Ghép phụ âm giống nhau: ví dụ: 
adhi - pamodati thành adhippamodati 
catu - dasĩ thành catuddasi. 


b, Ghép phu àm khác nhau: 


Phụ âm thứ nhất ghép trước phu âm thứ hai, phu âm thứ ba ghép trước phu 
âm thứ tư trong cùng một vagga - doàn với nhau, ví du: 


cattari - thanani thành cattaritthanàni 


ripa - khandho thành rüpakkhandho. 


Ш, NIGGAHITASANDHI - NÓI VỚI М 


Niggahitasandhi - nói với m sü dụng 4 phuong pháp nói màu tự, đó là: 


* lopo xóa 

* adeso bién dói, thay 

* ücamo thém máu tw mói (tán tw) 
* pakati giữ nguyên. 


1, Lopaniggahitasandhi: 


Nêu có nguyên âm hoặc phụ âm ở sau, cho phép xóa niggahita trong một vài 
chô, ví du: 


ійѕат - aham thành tasaham 

vidünam - aggam thành vidünaggam 
ariyasaccanam - dassanam thành ariyasaccanadassanam 
buddhanam - sasanam thành buddhünasasanam. 


2, Adesaniggahitasandhi: 


— Nếu có phu ám ở sau, niggahita đứng trước, bién đổi niggahita thành phụ 
ám cuói cùng của vagga - đoàn cho phù hop với phụ âm đoàn đứng sau nó, ví dụ: 


> À evam - kho thành —evankho 

= JH dhammam - care thành — dhammaficare 
= Wi sam - thiti thành — santhiti 

> n tam - nibbutam thành — tannibbutam 
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^ m ciram - pavasim thành — cirampavasim. 


— Néu e và h ò sau, biên niggahita thành ñ, ví dụ: 


рассайат - eva thành paccattafifieva 
tam - eva thành tafifieva 
evam - hi thành evaühi 

tam - hi thành тайм. 


— Néu у ở sau, bién niggahita với y thành йй, ví du: 


Sam - yogo thành saññogo. 


— Trong bó Saddantti có ghi rằng néu l ở sau, bién niggahita thành I, ví du: 
pum - lihgam thành pullingàm 

sam - lakkhanam thành sallakkhanam. 

— Néu có nguyén ám © sau, bién niggahita thành m, thành d, ví du: 
tam - aham thành tamaham 


etam - avoca thành etadavoca. 


3, Agamaniggahitasandhi: 


Авато - tán ty được thêm vào chính là niggahita, trong một số trường hop 


có nguyên âm hoặc phụ âm đứng sau thì thêm niggahita vào, ví dụ: 
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cakkhu - ийарӣйі thành cakkhumudapadi 


ava - siro thanh avamsiro. 


4, Pakatiniggahitasandhi: 
Nói niggahita binh thuóng, khóng cán thém bót gi, ví du: 


dhammam - care thành dhammamcare 
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